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L ờ i  g i ớ i  t h i ệ u

D .1 d ạ n g  s inh  học là sự  g iàu  có. phong  p h ú  các loài, các 

nj 'uon gen. các hộ s inh  thái,  là nguồn tài nguyên  tái tạo, đóng 

VMĨ ! rỏ vô r ù n g  quan  trọng  trong  sự p h á t  t r iển  tiên hóa cúa  sinh 

giói vi\ có tầ m  q u a n  trọng đặc biệ t  đối với sự sông của con người. 

Mạc dirh  nghiên  cứu đa d ạ n g  sinh học là để n h ận  biế t  ngày 

càng  ctầv đủ  hơn về các loài, các nguồn gen. các hệ  s inh  thá i  

trộn Trái đ ấ t  m à sự  hiểu biết dó hiện nay đang  còn qu á  ít ỏi. 

Quyến sách “Đ a dạng sinh học và Bảo tồn thiên nhiên” này  là cô 

gfing th u  thập ,  chọn lọc nhữ ng  kiến thức có dược trong nhiều  tài 

liộu t rên  t h ế  giới và trong nước, xây dựng  th à n h  một tà i  liệu 

gọn. nhẹ, đơn giản đề cập đến  các k há i  niệm, định nghĩa, các 

kiến thức  cơ b ả n  nhấ t ,  và thực  tiễn cấp  bách n h ấ t  vê đa dạng 

s inh  học và bảo tồn  th iên  nh iên  phục vụ cho công lác g iảng  dạy 

VỈ1 học t ậ p  ờ khoa  Môi trường, trường Đại học Khoa học tự 
nliirn. Đại học Quốc gia Hà Nội. Quyển sách bao gồm cấc phần:

P h ầ n  I. Giới th iệu  cấc nội dung  cơ b ản  về đa  dạng  s inh  học 

bí 10  gom:

Đa d ạ n g  gen. đ ịn h  nghĩa  vể gen. sự mai một nguồn gen;

Đa d ạ n g  loài the  giới của sự sống được chấp n h ậ n  rộng 

rãi là loài, vì vậy. đa  (lạng s inh  học được sứ dụng  n h ư  là đổng 

n ^h ĩa  voi đ a  d ạ n g  loài: Định ngh ĩa  loài * sô lượng loài t rẽn  thê
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giới, sự  p h ản  bố  các loài, sự m ấ t  m á t  các loài và n g u y ín  n h ản  

m ấ t  các loài, da dạng  loài ó Việt Nam;

Đa d ạ n g  hộ s inh  thái,  đ ịnh  ngh ĩa  và  mô tá hệ  sinh thái,  

các hệ s inh  thá i  t rên  bề m ặ t  Trái  Đất và Việt Nam, mát các  hệ 

s in h  th á i  và nguvên  n h â n  m ấ t  các hệ s inh  thái;

Vai trò  và giá tr ị  của cỉn d ạn g  s inh  học.

Phải báo Cần phải
vê đa nghiên cửu
dạng và có những

sinh học n/ V thông tin tốt

Cần 
phát 
triển 

ngành 
du lich

Nếu chúng ta 
cùng hợp tác 
làm việc, mọi 

vấn để sẽ được 
giải quyết

Chúng ta 
còn nhừng 
tài nguyên 

gì?

Tôi (Cần
t h  1Ố»C ( lể
đảm bào 
sứ ' khoè 
cho gia 

<lỉnh

Cán 'CÓ 

chím sách 
phát trriển 
đủng đắn



P h ầ n  I I  B à o  t ổ n  t h i ê n  n h i ê n :

Giới th iệu  tài n g u y ê n  sinh bọc t rên  Trái đấ t  và d ấ n  số. 

t ính  toán  lạc q u a n  và hy vọng. Các biện pháp  báo vệ đa 

d a n í  s inh  học và bào tồn th iên  nhien. bảo tồn nguồn gen, bảo 

tổn các loài, bào tồn các lìệ s inh  thái,  xảy dựng  các k h u  bảo 

tôn. vườn quỏe gia. lu ậ t  pháp  quốc gia, các công ước quốic tê. 

c;ir 'hương t r inh  hộp tác giữa các chính phủ. giữa n h ân  d ã n  và 

Nhí. nu'(K\ Bào tồn và p h á t  tr iển .  Mối quan  hệ giữa van hóa và 

da cạng  sinh học.

Dn d ạn g  sinh học và bảo tồn th iên  nh iên  liên q u a n  đến 

n h ia i  kh ía  cạnh, bao t rù m  cà các: đối tượng tự nhiên  và xả hội. 

Tài liộu nay chao chan  còn n h iề u  th iếu  sót. tác giá m ong n h ậ n  

đượ; sự đóng góp ý kiên cưa nh iểu  bạn  đọc.

Lời giới thiệu  I I

T á c  g iả
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PHẦN I

K H Á I  Q U Á T  V Ế  Đ A  D Ạ N G  S I N H  H Ọ C• ■

Oa (lạng s inh  học (B iod iversity ) là sự g iàu  có, phong  phú  

và đ a  d ạ n g  về nguyên liệu di t ruyền ,  về loài và  các hệ  s inh  

th a i .  Vì vậy. đa  d ạn g  s inh  học bao gồm đ a  d ạ n g  ở mức độ trong  

lo à i  là sụ (la dạng, phong  phú các gen t rong  q u ầ n  th ể  gọi là đa 

(lạ ng d i truyền hay đa dạng gen\ đa d ạ n g  ỏ mức độ loài là sự 

ph-ong phũ  các loài gọi là đa dạng lo à i: và  sự phong  p h ú  về các 

hộ s in h  th á i  - dơ dạng hệ sinh thá i. N h iều  người cho rằng ,  đa 

( l ạ n g  vãn  hóa có q u an  hệ  rấ t  m ậ t  th iế t  đến  đa  d ạ n g  s in h  học, 

vi th ê  Xỉ‘in 1 1Ó n h ư  một bộ phận  c ủ a  đa  d ạ n g  s inh  học. Một SÔI 

nh à k h o a  học để nghị d ù n g  th u ậ t  ngữ Đa dạng sinh  vật hdn là 

ilù ng Oa d ạ n g  s inh  học. Theo c h ú n g  tôi th ì  vì đôi tượng của  đa 

(lạ ng  s in h  học bao t rù m  từ  mức độ p h â n  tử  (gen) đến  hệ s inh  

th  ủi, vậy đ ù n g  th u ậ t  ngữ Da dạng sinh học là c h u ẩ n  xác. Một 
sô nguòi đưa  k há i  niệm về Dạng sông  vào nội d u n g  nghiên  cứu 

(la ( lạng s inh  học. Tuy nhiên , d ạ n g  sống kh ô n g  th ể  h iện  được 

t í n h  đa d ạ n g  của loài, h a y  nói cách khác  là không  th ể  hiện 

iiuiọc sự  đa  d ạ n g  của c h ấ t  liộu di t ruyền ,  vì m ột d ạ n g  sông có 

th«ê có rấ t  nh iều  loài, cũ n g  có th ể  chỉ có một hoặc hai loài. Có 

iiRười củ n g  đưa  công d ụ n g  của các loài vào nội d u n g  nghiên  

*'ứíu C h ú n g  tôi cho rằ n g  đó cũng  chỉ làm phong  p h ú  th ê m  nội



(iung công t r ìn h  ngh iên  cứu mà không  phả i  là nội du nu (1.1 

d ạ n g  s inh  học. vì cùng  một loài như ng  t ín h  n ă n g  sử (lụng (i <•:’««■ 

d â n  tộc kh ác  n h a u  lại không  n h ư  nhau .  T h ậ m  chí có loài, ỏ đ án  

tộc n à y  thì được sử d ụ n g  r ấ t  nh iều  n h ư n g  ỏ nhóm  dân tộc khai' 

lại không  hể biế t  đến. Trong  tài liệu này, công dụng  r u ; i  các 

loài được đ ư a  vào p h ầ n  giá trị của da  d ạ n g  s in h  học. Dưới đày. 

c h ú n g  ta  sẽ xem xét chi t iế t  nội d u n g  Đa d ạ n g  s inh  học với ba 

mức độ cơ bản: đa d ạ n g  gen, đa  d ạn g  loài và đa  dạng  hệ s inh  

thá i.

14 Đa dạng sinh học và Bào tồn thiên nhiên -  Lê Trọnií Cúc



G E N  V À  Đ A  D Ạ N G  G E N

1. KHÁI N IỆ M  V Ể  G E N

N ám  1909. w .  J o h a n n s e n  đã đưa ra  khá i  n iệm  về ''gen" 
nh ỉ mội dơn vị d i t ru y ề n  tách  biệt, dược p h á t  h iện t ro n g  th í 

nghi(‘iĩì phân  tích lai của  G. Mendel. Theo  r ỉohannsen  thì 
"nhièu tinh trạng của cơ th ể  được xác định bởi những mẩm 

ì nong đặc hiệt, tách biệt và độc lập , nói ngắn gọn hơn là bởi 
Ỉihữníỉ cai mà chúng ta gọi là gen '. Q u an  niệm đó vế gen  tồn 
tạ i  suốt cà giai đoạn  phát t r iển  của  di t ru y ề n  học k inh  điển. Từ  
(tó đến nay, bản  c h ấ t  của  gen là vấn  để t r u n g  tâm  của  di 
t ruyồn  học, I1 Ó luôn luôn p h ả n  á n h  ở d ạn g  cô đọng n h ấ t ,  mức 
(lộ p h á t  tr iển ,  n h ữ n g  th à n h  tự u  và nh ữ n g  v ấ n  đề ch ư a  giải 
(juyet dược của di t ru y ề n  học. T rong  k h o ản g  thòi g ian  đó, 
không  n h ữ n g  người ta  đ ã  t ìm  ra  cơ sở v ậ t  c h ấ t  cua gen, m à 
ch inh  b ả n  th â n  gen - m ột đoạn  của p h â n  tử  ADN đã trở t h à n h  
dôi tương và phương tiện c ủ a  kỹ t h u ậ t  di t ru y ề n  và công nghệ  
s inh  học. Người ta  đã giải được cấu t rú c  sd cấp  của h à n g  n g à n  
ị-ĩen. đa làm s á n g  tỏ n h ữ n g  đặc điểm cơ b ả n  và t ín h  đa  d ạ n g  

t ro n g  cấu tạo  của  chúng  ở các đôi tượng khác  nhau .  T ấ t  cả 
n h ữ n g  th ô n g  tin  này  h iện  được gìn giữ ở d ạn g  cơ sở dữ liệu 
trong  m áy  vi t ín h  và đ a n g  được các n h à  khoa  học toàn  t h ế  giới 
t hường xuyên sử  d ụ n g  và bổ sung.

C h  ư ơ n g  1
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Ảnh 1: Móhinh ADN

Có thô nói khá i  niệm về gen đã  t r ả i  qua  bốn giai đoạn phát 
t r iển  chính:

1. Thòi M endel (1865), gen được hiểu  n h ư  yêu  tố  bên 
trong, quyết đ ịn h  sự h ìn h  th à n h  và p h á t  I r iển  m ộ t  t ính  t r ạ n g  
bên  ngoài. Còn về cách- vận  động th ì  gen  vận  động  lừ  t h ế  hộ 
này  sa n g  th ê  hệ  k ia  t heo quy lu ậ t  v ậ n  động  của  n h iễ m  sắc thê 
t ro n g  g iảm  p h â n ,  mặc dù  khi đó người ta  chưa  b iế t  nhiồm sắc 
th ể  và giám p h ả n  là gì. Vì vậy, có th ế  nói mỗi gen  Mendel là 
một nh iễm  sắc  thể.

2. T rư ờng  phái M organ  (1926) cho  ràng: k h ô n g  phái một 
gen mà nh iều  gen cùng n ằ m  t rê n  m ột n h iễ m  sắc  t h ể  và là các 
đơn vị không  th ể  ch ia  nhỏ hơn được nữa.  Các đơn vị dó  là:

a) Đơn vị đột biên, ngh ĩa  là gen bị b iên  đôi n h ư  một tổng 
th ể  hoàn  chỉnh;

b) Đơn vị tá i tô hợp, ngh ĩa  là t r a o  đôi chéo k h ô n g  hao giò 
d iễn  ra  ỏ bên  t ro n g  gen. m à chỉ có t h ể  d iễ n  ra  g iữa cát g(«!i;
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(•) Đơn vị chức năng, ngh ía  là t ấ t  ca các dột biến cúa  một
<‘ù n g  làm biên đổi m ột chức n ã n g  di t ru y ền ;  đ iều  này  thể  

liiộn ờ chỗ. hai thể  đột b iến  kh ác  n h a u  n ế u  đem  lai với n h a u  
th) k h ỏ n g  thổ  cho k iểu  b ình  thường m à cho k iểu  đột biến.

íi. G iả  th u y ế t  “một gen - một enzim" của G. Beadle  và E. 
T a tu m  (1940): Dựa t rên  n h ữ n g  k ế t  quả  ngh iên  cứu đột biến 
k h u y ế t  dưỡng  ở N eurospora l  (đột biến làm m ấ t  k h ả  n ă n g  tổng 
hợp một c h ấ t  t rao  đổi nào  đó cần th iế t  cho sự  tồn  tạ i  và p h á t  
t r i ể n  của  t ế  bào). Các tác  giả cho rằ n g  mỗi gen q u y ế t  đ ịnh  sự 
lon tạ i  và  h o ạ t  t ính  của một enzim.

1. Vậy cuối cùng  gen là gì? Gen là đoạn  ADN có chiểu dài 

(lủ lớn ( t ru n g  b ình  kh o ản g  1.000 - 2.000 bazơ) để  có th ể  xác 

tiịnh m ộ t  chức năng. Chức năng  sơ cấp của  gen được xác đ ịnh 

brti một sợi polypeptid. không  n h ấ t  th iế t  là cả m ột enz im  (có 

khi n h iề u  polypeptid). Các gen n ằ m  t rên  nh iễm  sắc th ể  ỏ trong 

n h â n  t ế  bào và xếp th à n h  h àn g  t rên  mỗi n h iễ m  sác thể . Mỗi 

gen ch iếm  m ột vị t r í  xác đ ịn h  t rên  nh iễm  sắc thể , gọi là locut. 

Mỗi n h iễ m  sắc th ể  chỉ m a n g  một sợi ADN dài. m ả n h  và  liên 

tục. Sdi ADN được cấu  th à n h  từ  4 bazơ nitơ: adenin, guanin, 

cytosin  và thym in. T r ìn h  tự  sắp xếp của c h ú n g  t ro n g  gen quyết  

đ ịn h  chức n ă n g  của gen. Gen th ể  h iện  h iệu  q u ả  của  m ình 

th ô n g  q u a  s ả n  p h ẩm  do ch ú n g  s inh  ra. S ả n  p h ẩ m  trực  t iếp  của 

gen là axit ribonucleic  - ARN. T h à n h  p h ầ n  hóa học của ARN 

giống ADN, chỉ khác  ỏ chỗ trong  ARN th y m in  bị th a y  t h ế  bời 

uracil  P h â n  tử  ARN của  một số  gen có th ể  th a m  gia t rực  tiếp 

vào q u á  t r ìn h  t rao  dổi c h ấ t  củậ c b ‘thể .  T u y  nh iên ,  p h ầ n  \ớn 

ARN được d ù n g  làm k h u ô n  mịẫii và <rậh; ch u y ển  a x i t  a n i n  

t ro n g  quá  t r ìn h  tổng hợp pro te in .  P rb te inỊ lậ  đâcíồÊUỖí tmo gồm



18 Đa dạng sinh học và Bào tồn thiên nhiên -  Lẽ Trọng Cúc

các đơn vị nhỏ là axít  am in ,  và  t r ì n h  tự các bazơ trong  ARN 

q u y ế t  đ ịnh  t r ìn h  tự  các ax í t  am in  t ro n g  pro te in  theo quy  luật 

c ủ a  m ã di t ruyền .  T r ìn h  Lự của các ax ít  a m in  trong  prote in  

q u y ế t  đ ịnh  vai t rò  của pro te in  là th a m  gia vào t h à n h  p h ầ n  cáu 

t rú c  của  cơ th ể  hay  trở th à n h  enzim  xúc tác  cho m ột p h ả n  ứng 

nào  đó. N hư  vậy, n h ữ n g  biến  đổi t rong  ADN có thổ dÃn tới 

n h ữ n g  biến đổi t rong  cấu t rú c  của cơ thể  hoặc nh ữ n g  b iến  đổi 

t ro n g  các p h ả n  ứng hóa học của  cơ thể.

2. ĐA DẠNG GEN

Đa d ạ n g  gen còn được gọi là đa  d ạ n g  di t ruyền ,  là tậ p  hợp 

n h ữ n g  biến đổi của  các gen và các k iểu  genotype t rong  nội bộ 

củ a  m ột loài. Đây là sự  đa  d ạ n g  q u a n  trọng  n h ấ t ,  nó là chia 

khóa  của  một loài có th ể  tồn tạ i lâu  dài t rong  tự  nhiên, vì nó có 

k h ả  n ă n g  th ích  nghi với n h ữ n g  th a y  đổi b ấ t  lợi của  thời tiế t,  

k h í  hậu ,  môi trường  và các phương th ứ c  can h  tác cũng  n h ư  sức 

đề k h á n g  của  các loài s â u  bệnh. T ín h  đa d ạ n g  này, vì thế ,  dã  

và  đ a n g  là nguồn  cung  cấp v ậ t  liệu cho mọi chương t r ìn h  chọn 

tạo  và  cải t iến  giống cho một nền  n ô n g  nghiệp  bển vững và vì 

sự  a n  toàn  lương thực và thực  phẩm .

Đa d ạ n g  gen th ể  h iện  sự tách  b iệ t  về t ín h  th ừ a  k ế  ở t ro n g  

h a y  giữa các q u ầ n  th ể  s inh  vật.  Q u ầ n  th ể  (population) là t ậ p  

hợp các cá th ể  của  một loài. Tuy n h iên ,  t rong  quần  thể  có t h ể  

h ìn h  t h à n h  các q u ầ n  th ể  địa phương  (local population), các 

q u ầ n  th ể  này  có th ể  thực  hiện n h ữ n g  chức n ăn g  khác  n h au ,  ví 

dụ  n h ư  chức n ă n g  giao phối (còn gọi là Dem, từ  đó mà có thuật 

ngữ Demography ■ Dân sô'học). Dem  là một nhóm các cá th ể
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£'ìci() phôi VÓI n h au  đê sàn  s inh  r a  các th ế  lìệ con cái h ữ u  thụ .  

( ’ác <‘á th ê  t rong  một q u ầ n  th ể  th ư ờ n g  có bộ g(*n khác  nhau .  Sự 

khác  b iệ t  đó được th ể  hiện qua  cấu t rú c  của hôn bazơ trong  

th a n h  p h ầ n  của ax il  nucleic, cấu  tạo  nên  mà di t ru y ề n  cùng  

VỚI n h ữ n g  nh iễm  sắc thể. N hư  vậy. sự  đa  d ạ n g  vê bộ gen có 

(lược là do rác  cá th ế  t rong  q u ần  th ể  có các gen khác n h au ,  dù 

chỉ là r ấ t  ít.

N h u n g  t ính  t r ạ n g  di t ru y ề n  mới x u ấ t  h iện  trong  các cá th ể  
bời gen và nhiễm  sắc th ê  biến dị. và  bằng  s inh  san  hữu t ính  có 
t hổ. phô biến qua q u ần  th ể  bởi sự  tá i  tổ hợp. Ó người cũng  như  
ruồi dấm . ước tính sô lượng tá i tổ  hợp có thổ của  các dạng  khác 

n h a u  t*ủa mỗi một gen là r ấ t  lớn, có th ể  vượt qu á  số  lượng 
nguyên tử  trong  vũ trụ .  Đa d ạn g  di t ru y ề n  khác có th ể  được xác 

đ ịn h  ở mức độ cở thể. bao gồm số  lượng ADN trên  một tê bào. 
(‘ấ u  t rú c  và sô lượng nhiễm sắc thể. N h ữ n g  hình thái khác n h a u  

r ủ a  gen được biế t  đến  như  nh ữ n g  alen, và những  sự khác n h a u  
<ỉạt dược là do sự đột biên - là n h ữ n g  sự thay  đổi t rong  ADN: 
th ù n h  p h ầ n  cấu t rúc  nh iểm  sắc th ể  ở mỗi cá thế. N hững  alen 
Khác n h a u  của  một gen có th ể  ả n h  hưởng đến  sự p h á t  t r iển  và 

(tặc đ iếm s inh  lý của  mỗi cá thê  theo  m ột cách khác nhau .

N h ư  vậy, đa  d ạ n g  di t ru y ề n  của m ột loài là toàn  bộ gen 
của  loài đó. Đối với cây trồng, đa  d ạ n g  di t ru y ề n  bao gồm t ấ t  cả 
r á r  giông cây  t rồng  cố t ru y ền  k h ô n g  sử dựng  nữa, các giống 
liiộn đ a n g  gieo trồng, các giống cải t iến ,  các giống và dòng 
th u ầ n  chùng ,  các dòng lai có t r iể n  vọng, các giông nguvên  là 
cảv giống t rồng  nay  kh ô n g  được sử d ụ n g  nữa  đà t rỏ  th à n h  
h oang  dại,  các giống hoang dại  có họ h à n g  xa, gần  với các 

giông đ a n g  t rồ n g  và các nguồn v ậ t  l iệu  th u  dược từ  việc “cải
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t i ế n ” của  các vậ t  liệu  t r ê n  n h ư  các dòng  aneuploid, polyploid  
và các đột biến có giá tr ị  về h ình  th á i  hoặc đặc  t ín h  nòng  s inh  

học quý khác. Đó là nguồn v ậ t  liệu khởi th ủ y  cho mọi chương 
t r ìn h  cải th iện  giống, b ằ n g  các phương p h á p  t ru y ề n  th ô n g  với 

phương  p h á p  công n g h ệ  s inh  học mới. T uy  nh iên ,  thực tê cho 
thấy ,  vì nh iều  lý do, n h ấ t  là không  đủ  nguồn  tài ch ính ,  không 

th ể  bảo q u ản  toàn  bộ gen của một loài, và  cần  xác đ ịnh  nhữ ng  

p h ầ n  có giá tr ị  và t r i ể n  vọng có giá trị của  gen để lựa chọn các- 

ch iến  lược bảo tồn  h ữ u  hiệu.

H iện  nay, nguồn  đ a  d ạ n g  di t r u y ề n  t ro n g  q u ầ n  th ể  lai tạo, 
được thực hiện bởi sự  chọn lọc. Các k ế t  q u ả  sống sót t rong  các 

th a y  đôì nh ịp  độ của  các gen trong  nguồn  này  n gang  b ằ n g  VỚI 
sự tiến  hóa của q u ầ n  thể. Nó có th ể  th a y  đổi t rong  quá  t r ìn h  
t iến  hóa tự  n h iê n  và k ế t  quả  lai tạo  do con người. Chỉ có một 
p h ầ n  r ấ t  nhỏ (nhỏ hơn 1%) nguyên  liệu di t ru y ề n  của  các s inh  

v ậ t  bậc cao là được th ể  h iện  bề ngoài ỏ h ìn h  d ạ n g  và chức n ăn g  
của  cơ thể, các ADN còn lại và tầ m  q u a n  t rọ n g  của b ấ t  cứ sự  
khác  b iệ t  nào  trong  đó là chưa  rõ. Mỗi m ộ t  t rong  109 các gen 
ước t ính  p h â n  bô' t ro n g  các s inh  cản h  t r ê n  toàn  th ê  giới không 
cùng  đóng góp cho toàn  bộ đa  dạng  di t ru y ề n .  Đăc biệ t  các gtín 
k iểm t r a  các qu á  t r ìn h  s inh  hóa cơ b ả n  chuyển  đổi m ột cách  
m ạ n h  mẽ, qua  các đơn vị p h â n  loại và nói c h u n g  chỉ ra  sự  kháo 
b iệ t  r ấ t  nhỏ, và sự kh ác  b iệ t  đó tồn tạ i có th ể  ả n h  hưởng m ạn h  

lên sự  dao động của  cơ thể.



chương 2 - Loài và đa dạng loài 21

C h ư ơ n g  2

L O À I  V À  Đ A  D Ạ N G  L O À I

1. KHÁI N IỆ M  V Ể  LOÀI

Loài là đởn vị cơ sở của bậc p h â n  loại, có bộ m ã di t ru y ền  

<in đ ịnh ,  khó  làm th a y  đổi bởi các tác  n h â n  của môi t rường  tự  

n h iê n  hoặc lai với các loài khác. Có th ể  đ ịnh  n g h ĩa  "Loài là tập 

liỢp những sinh  vật được cách ly về mặt sinh  học trong quá 

trin h  tiến hóa, giao phôi tự  do với nhau đ ể  cho th ế  hệ con cái 

hoàn toàn hữu thụ, cách ly với các loài khác bởi sự  khó kết hợp 

với nhau về mặt sinh  sản hữu tính"

Bậc loài là m ột trong các bậc taxon cơ bản  t ro n g  các bậc 
p h â n  loại. Ví dụ, các bậc p h â n  loại của giới thực  v ậ t  gồm có 6 
b ậ c t a x o n  cơ bản:

N gành - Division

Lớp - Classis

Bộ Ordo

Họ ■ Fam ilia

Chi - G enus

Loải - Species
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Ngoài 6 bậc cơ bàn  trên ,  người ta  còn dùng  các bậc t ru n g  
g ian  như  tông (tribus) là bậc giữa họ và chi; n h á n h  (sectUì) và 
loạ t  (series) là bậc giữa chi và  loài: thứ  (varietas) , d ạ n g  (forme) 
là bậc dưới loài.

Ngoài các bậc t r u n g  gian trên ,  người ta  còn d ù n g  các tiếp 
đ ầ u  ngữ vào các p h â n  h ạ n g  để chỉ các bậc p h ụ  như: super cho 
p h â n  h ạ n g  t r ê n  nó, được gọi là "trên", n h ư  supero rdo  gọi là 
t r ê n  bộ, và sub ... cho p h â n  h ạ n g  dưới nó gọi là "phân" như 
subordo  là p h â n  bộ, subspecies - p h â n  loài.

T ên  loài là m ột tổ hợp ha i  từ, từ  thứ  n h ấ t  chỉ tên  chi, chữ 
đ ầ u  của  từ  này  phả i  viết hoa. T ừ  th ứ  hai có th ể  là t ính  từ  hay 
d a n h  từ  làm rõ ngh ía  cho từ  th ứ  n h ấ t  (đ ịnh  ngữ). Nếu sa u  tên 
chi gồm nh iều  từ  th ì  các từ  này  phả i  gắn liền làm m ột hoặc nối 
bởi gạch nối. Ví dụ, tên  cây ý dĩ v iế t  là Coỉx lachryma jo b i  L. 
N ếu  là t ính  từ  th ì  phả i  phù  hợp với tên  chi về ngữ pháp, ví dụ 
n h ư  cây cỏ t r a n h  viết: Im perata cy lindrica  (L) P.Beauv. N ếu  là 
d a n h  từ  chỉ tên  người hay  tên  địa phương th ì  để ở cách 2, ví dụ 
n h ư  cây tô hạp  Điện Biên viế t  A lting ia  takhta jan ii Thai,  ở đây 
tê n  loài đã lấy tên  của  T a k h ta ja n ,  T há i  là Thái Văn T rừ n g  là 
người đầu  t iên  đ ịnh  loại và đ ặ t  tên  cho loài. Từ th ứ  hai  t rong  
tê n  loài và từ  chỉ tê n  loài chữ đ ầ u  không  viết hoa, kể cả  khi 
d ù n g  tên  người hay  tên  địa phương. Cuối cùng, v iế t  tê n  người 
đ ầ u  t iên  đ ịnh  loại và đ ặ t  tên  cho loài đó.

Các nhà  hệ thống  học, p h ân  loại học thường d ự a  t rên  cơ sở 
cấu  t rúc  h ình  thá i ,  chủ yếu là cơ q u an  s in h  sản để  đ ịnh  loại 
loài mới. T rong  thực tế, một loài có th ể  có nhiều  p h â n  loài, mà 
các p h ân  loài này  có th ể  p h â n  biệt một cách dễ d à n g  qua  h ình  
thá i ,  cấu  trúc. Tuy nh iên ,  các p h â n  loài đôi khi r ấ t  giống n h a u  
về h ình  thá i ,  cấu trúc, làm cho người ta  tưởng n h ầ m  là t h à n h
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viên của một phân  loài. T rong  th iê n  nh iên  còn tồn tạ i  r ấ t  
n h iề u  loài dồng hình: các loài này r ấ t  giống n h a u  vế m ặ t  h ình  
th á i ,  cấu trúc  hay  s inh  lý như ng  lại khác  n h a u  về m ặ t  di 
t r u v é n  và không giao phối dược với nhau .  Điêu này làm  cho 
các n h à  p h â n  loại học gặp  r ấ t  nh iều  khó k h ă n  khi họ đ ịnh  loại 
chỉ dựa  t r ê n  cơ sở h ìn h  thá i ,  mặc dù  phương  p h á p  này đã được 
sứ d ụ n g  từ  r ấ t  lâu và p h ầ n  lớn số lượng các loài đã  dược xác 

định b an g  phương p h á p  này. Cũng vì n h ữ n g  khó  k h ă n  này  mà 
m ột p h ầ n  lớn các loài t r ê n  t h ế  giới chưa  đ ịnh  loại được. Hiện 
nay. người ta  (iany d ù n g  phương p h á p  nh iễm  sắc th ể  để xác 
d ịnh  các loài và p h â n  loài không  xác đ ịnh  được bằng  h ìn h  thái.  
Tuy  nhiên ,  để thực  h iện  được vấn đề này cần  phải nỗ lực r ấ t  
n h iề u ,  đào tạo  n h iề u  các n h à  phân  loại và phả i  trợ giúp nh iều  
m ặ t  kể  cả kinh ph í  và th iế t  bị cho việc SƯU tập, lưu giữ, đ ịn h  
loại các loài.

2. Ỉ)A  DẠNG LOÀI

Có lẽ bdi vì thê  giới của  sự  sông được ch ấp  n h ậ n  rộng  rã i  là 
loài, vì vậy. đa d ạ n g  s inh  học được sử d ụ n g  r ấ t  rộng  rã i  n h ư  là 
dồng  n g h ĩa  VỚI đa  d ạ n g  loài. Trường hợp cá b iệ t  về sự g iàu  loài 

là s ố  lượng các loài t rong  m ột chỗ ở h a y  nơi sống nào đó. T hảo  
lu ậ n  vồ đa dạng  s inh  học toàn  cầu  thường  là nói đến  số  lượng 
loài ỏ các bậc taxon  kh ác  n h au .  R ấ t  nh iều  nguồn  tà i liệu, đặc 

b iệ t  là t rong  B ản p h â n  loại tóm t ắ t  các s inh  v ậ t  (Synopsis 
Classification  o f L iv in g  O rganism s) của nh iều  tác giả, đã  đề 
cập  ch ủ  vếu đến sô lượng loài. Cho đến  nay t r ê n  th ê  giới ước 
t ín h  có khoảng  1,4 (1,7) t r iệ u  loài đã  dược mô tả. Trong đó có 
kh o ản g  750.000 loài côn trùng .  41.000 loài động v ậ t  có xương 
sống và 250.000 loài thực v ậ t  (thực v ậ t  có m ạch và Bryophytes).
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P h ầ n  còn lại gồm t ấ t  cả các loài động v ậ t  khô n g  xương sóng 

khác, nấm , tảo và vi s in h  vật. P h ầ n  lớn các n h à  p h â n  loại học 
đều cho r ằ n g  n h ữ n g  con số  t rên  đây  là ch ư a  đủ, t rừ  m ột sô 
nhóm  đã  được n gh iên  cứu tốt hơn n h ư  động v ậ t  có xương sông 
và thực v ậ t  có hoa. N ếu  n h ư  t ính  t ấ t  cả các loài côn t r ù n g  thì 
con sô" các loài sẽ có th ể  lên t r ê n  5 tr iệu  loài. N h ữ n g  nghiên  

cứu gần đây  ở v ù n g  rừ n g  m ưa n h iệ t  đới A m azon  P eru  và  các 

vù n g  rừ n g  m ư a  n h iệ t  đới khác  t r ê n  t h ế  giới th ì  cho rằng ,  số  

lượng ước t ín h  là 30 t r iệ u  loài.

Loài, nói c h u n g  là đốí tượng tự  nh iên  n h ấ t  để xem xé t  t ính  
đa  d ạ n g  của s in h  vật. Loài cũng là sự  chú  ý đ ầ u  t iên  của  cơ chế  
t iến  hóa và nguồn  gốc cũng  n h ư  sự tu y ệ t  c h ủ n g  c ủ a  s inh  vật.. 
Loài là tác  n h â n  có t ín h  nguyên tắc  trong  việc đ iểu  kh iển  đa 
d ạ n g  s inh  học t r ê n  h ầ u  h ế t  các s inh  c ả n h  m à t r ê n  đó có th ể  xác 
đ ịn h  được.

Bảng 1: s ố  lượng các  loài sinh vật đã dược mô tà trốn thê' giòi
(Nguồn : E.o. Wilson, 1988)

Giới, ngành 
và dưới ngành

Tên thưởng gọi Sô
lượng

Tổng số

Virus 1.000 1.000

Monera Tiền nhản

Bacteria Vi khuẩn 3.000

Myxoplama Vi khuẩn nhầy 60

Cyanobacteria Vi khuẩn lam 1.700 4.760

Fungi Nấm

Zygomycota Nấm tiếp hợp 665

Scomycota Nấm túi 28.650
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Giới, ngành 
và dưới ngành 

♦ 18 000 lichen fungi

Tên thường gọi Sô
lượng

Tống sỏ

Bíiskiiomycota Nấm dảm 16.000

Oomycota Nấm noãn 580

Chytridiomycota Nấm cổ 575

A< rasiomycota Nấm nhầy hợp bao giả 13

Myxomycota Nấm nhầy 500 46.983

Algae Tảo

Chlorophyta Tảo lục 7.000

Phaeophyta Tảo nâu 1.500

Rhodophyta Tảo đỏ 4.000

Chrysophyta Tảo vàng 12.500

pyrophyta Tảo giáp 1.100

I-Uglenophyta Tảo mắt 800 26.900

Pliintae

Bryophyta Rêu 16.600

Psiiophyta Dương xỉ trần 9

l-y<:opodiophyta Thòng đất 1.275

l-quisetophyta Cò tháp bút 15

1'iỉicophyta Dương xỉ 10 000

Girnnosperma Hạt trần 529

Dic.otolydonae Hai lá mầm 170.000

Monocotolydonae Một lá mấm 50 000 248,428

Protozoa 30.800 30.800

Animalia ____
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Giới, ngành 
và dưới ngảnh

Tên thường gọi Sô
lượng

Tổng sò

Porifera 5.000

Cnidaria, Ctenophora 9 000

Pỉatyhelminthes 12.200

Nematoda 12.000

Annelida 12.000

Moilusca Nhuyễn thể 50 000

Echirnodemata 6.100

Arthropoda

Insecta Côn trùng 751 000

Anthropods khác 123.161

Minor invertebratephyla 9.300 989.761

Chordata

Tunicata 1.250

Cephaỉochordata 23

Vertebrata

Agnatha 63

Chrodrichthyes 843

Osteichthyes 18.150

Amphibia Lưỡng CƯ 4.184

Reptilia Bò sát 6 300

Aves Chim 9.040

Mammalia Thú 4.000 43.853

Tổng sò toàn bộ sinh vật đã được mô tả: 1.392.485
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‘2.1. S ự  p h ầ n  bô  c ủ a  lo à i

ơ  n h ữ n g  môi trường nào thích hợp CỈ1 0  nh iều  loài s inh 
HốVig n h ấ t  th ì  ở đó có da d ạn g  s inh  học cao n h ấ t .  N h ữ n g  khu  

ìừ n ịí  n h iệ t  đới, nh ữ n g  rặ n g  s a n  hô. n h ữ n g  hồ nước ấm là 
n h ữ n g  nơi giàu có vể sỏ lượng loài. N h ữ n g  k h u  rừng  n h iệ t  đới 

k h ô n g  n h ữ n g  g iàu  có vế th à n h  p h ầ n  loài cây. m à trong  đó còn 

c h ứ a  d ự n g  nh iều  loài động vạt. có th ể  số lượng cá th ể  của  mỗi 

lo.ài kh ó n g  n h iều  như  ỏ n h ữ n g  vùng  đồng cỏ. th ả o  nguyên  ôn 
đòi hay  s a v a n  ỏ châu  Phi. Đặc biệt trong rừ n g  n h iệ t  đới, sự da 
d ạ n g  của  các loài côn t rù n g  sông trong  đất ,  t rong  cây, trong 
t h á m  mục, dưới các tán  lá là không kế xiết. M ặc d ù  rừng  n h iệ t  
ckii chỉ chiếm khoảng  7% diện tích bề m ặ t  t rá i  đấ t ,  như ng  
c h ú n g  chiếm  hơn một nứa  sô loài t rôn  th ế  giới. Khi nghiên  cứu 
r ừ n g  m ư a  n h iệ t  đới Amazon, sỏ dì người ta  ước t ính  sô" lượng 
lo.ài từ  5 t r iệu  có th ể  lên đến 30 t r iệu  loài bởi vì còn n h iể u  loài 
cò n  t r ù n g  m à con người ch ư a  biết đến. Con số  10 t r iệu  loài có 

t h ể  coi là chấp  n h ậ n  dược. Nếu con sô 10 t r iệu  loài là ch ính  
x á c  th ì  số  lượng loài cỏn t rù n g  trong  vùng  n h iệ t  đới chiếm đến 
9*0% sỏ loài côn t r ù n g  t rên  t h ế  giới. K hoảng  40% sô loài thực 
v:ật có hoa. 30% loài chim của t h ế  giới được tìm th ấ y  trong 
v*ùng rừ n g  n h iệ t  đới. C ủng  t rù n g  hdp VỚI v ù n g  rừ n g  nh iệ t  đới, 
ti nh  đa dạng  loài cũng  tá n g  theo n h ữ n g  đường chí tuyến  
(H u s to n ,  1994). Ví dụ, ỏ Kenya có 308 loài động vậ t  có vú, 

tr-ong khi đó ở P háp  có cùng  một diện tích th ì  chỉ có 113 loài. 
S ự k h á c  b iệ t  VC da  d ạ n g  loài ỏ th ự c  v ậ t  do  vị t r í  đ ịa  lý  còn lớn 
I) ơn nh iều ;  m ột hecta  rừ n g  ớ Amazon Pêru  h a y  M ala ix ia  có đến 
2-00 loài, t rong  khi đó với diện tích tương tự  ở ch âu  Ảu hay  ỏ 
M ỹ  chỉ có k h o ản g  30 loài.
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Sự đa d ạn g  vồ loài ớ các h ệ  s in h  th á i  biển cũng  tương tự  
n h ư  ở các hệ s inh  th á i  t rên  cạn  là t ă n g  d ầ n  theo các đường ch i 
tuyến .  Ví dụ, dải san  hô G re a t  B arr ie r ,  n ằ m  phía ngoài TƯỚC 
ứ c ,  gần  cuối đường chí tuyến  bắc có 50 họ san  hô, t rong  k l i  dó  
tạ i cuối đưòng chí tu y ến  nam  chỉ t ìm  th ấ y  10 họ. N hừng d ả i  
s a n  hô  t r o n g  b iê n  đ ó n g  góp m ộ t p h ầ n  k h ô n g  n h ỏ  v à o  SƯ đ a  

d ạ n g  s inh  học t rên  t h ế  giới. Các hộ s in h  th á i  san  hô dưới nưiâc 
cũng  đa d ạn g  tương tự  như  rừ ng  n h iệ t  đới t r ê n  cạn. Dải s a i  hô  
lớn n h ấ t  thê  giới ở vùng  biển ô x t r â v l i a  là G re a t  Barr ie r ,  t r ả i  
dài t r ê n  một diện tích rộng k h o ả n g  350.000 krrr chứa đựng 
hơn 300 loài s a n  hô. 1.500 loài cá. 4 .000 loài động vật  tnỗin 
mềm. 5 loài rùa ,  252 loài chim (1ƯCN/UNEP. 1988).

Các yếu tô’ lịch sử  cùng  dóng vai t rò  r ấ t  quan  trọng  đôi Víối 
sự p h ân  bô da d ạ n g  loài. Các v ù n g  địa lý có lịch sử cổ hơ*n 
thường  có số  loài phong phú  hơn v ù n g  có tuổi địa lý trì '  lơ n .  
Biển Ấn Độ Dương và tây  Thái B ình  Dương có số loài ph>nig 
p h ú  hơn so với v ùng  Đại Tây Dương có tuổi địa lý t rẻ  hờn.

Đa d ạn g  loài cũng  chịu ánh  h ư ởng .của  điều kiện địa h ình ,  
n h iệ t  độ, á n h  sáng, lượng m ưa và các đ iều  k iện  sinh thá i  klá(C. 
Ỏ môi t rường  t rên  cạn. sự phong  p h ú  của  loài thường ậ p  
t ru n g  ở các vùng  có địa h ình  thfip, đa d ạ n g  loài tă n g  tie*o 
lượng bức xạ á n h  sán g  m ặ t  trời, lượng m ư a  và n h iệ t  độ. Siự 
phong  phú  về loài cũng tậ p  t r u n g  ỏ n h ữ n g  nđi có địa h ình  phứíc 
tạp ,  đa d ạn g  các điều kiện s inh  thá i .

2.2. Đa dạng loài ở Việt Nam
Việt N am  n ằ m  trong  điểu k iện  kh í  h ậ u  nhiệt đới gió rrùai, 

đ ịa  h ìn h  phứ c tạ p , tạ o  n ê n  các d iề u  k iệ n  s in h  th á i  p h o n g  Ị h ú  

v à  đa  d ạ n g : từ  v ù n g  th ấ p  v e n  b iể n , đ ế n  v ù n g  đ ồ n g  b à n g  d â u
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thỏ. vuntí t r u h g  du. các vùng  núi đá  vôi, các vùng  núi cao, 
c h ú n g  h ình  th à n h  nén các hộ s inh  thá i  đa  d ạ n g  có th à n h  p h ần  
loài phong  phủ. Mạc lỉù dã  t rả i  qua cấc thời kỳ chiến t r a n h  
khoe liệt, các hộ s inh thá i  tự  nhiên  bị tà n  phá  n ặ n g  nể, cộng 
th ê m  các h ình  thức sán  x u ấ t  nông nghiệp, khai  thác  tà i 
n g u y ên ,  lỉo vậy các hộ s inh  thá i  rừng bị thư hẹp  một cách d á n g  
kể. t uy nh iên  da d ạn g  s inh  học ở Việt N am  vẫn  còn phong  phú  

vế v lỉủng  loại, giàu về số lượng loài, đa d ạ n g  về th à n h  phản.

2 .2 ./ .  Đa dạng loài thực vật

( ’ho đến  nay  đã kiểm kê được 9.607 loài, thuộc 2.010 chi 
và 291 họ thực v ậ t  bậc cao có mạch, chiếm gần  80% tong sô 
loài (.lự đoán  có ỏ Việt Nam (12.000 loài). Ngoài r a  còn có 733 
loài n h ậ p  nội từ  nước ngoài t rong  trồng  trọt,  dưa tống sô loài 
t lu íc  v ậ t  bậc cao có mạch ỏ Việt N am  lên đến  10.340 loài, thuộc 
2.2 5(> chi và 305 họ. T rong  sô" các loài đã kiểm kè được. c*ó 
kh<oảng 2.300 loài đà được n h â n  d â n  d ù n g  làm  lương thực, 
t h ụ c  p h ẩm , thuốc chữa bệnh ,  thức ăn  cho gia súc. lấy gỗ, t inh  
d ầ u  và nh iều  nguyên  vật liệu khác.

Mộc đù  hệ thự c  vật  Viột N am  không  có các họ đặc hữu và 
('hi có k h o ản g  3% sô .chi là dặc hữu, n h ư n g  sô loài đạc hữu 
ch iếm  đến 33% số  loài thực  v ậ t  miền Bác Việt N am  (Póc 
Tóimas. 1965) và hơn 40% tổng  sô" loài thực  v ậ t  toàn  quốc (Thái 
V ãn  T rừng ,  1970). P hẩn  lớn sô loài đặc h ữ u  này t ậ p  t r u n g  ơ 
bôn  k h u  vực chính: núi cao Hoàng Liên Sơn ỏ p h ía  Bắc. núi 
Ng'oc Linh, cao nguyên Lâm Viên ở m iền  T ru n g  và khu  vực 
rừ n g  ảm  ỏ p h ẩ n  bắc T ru n g  Bộ.

Dặc đ iểm ch u n g  cưa các hệ sinh thá i  rừ n g  v ù n g  ẩm nh iệ t  

đỏi ]à g iàu  th à n h  phần  loài, n h ũ n g  sỏ lượng cá th ể  của  từng
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loài không  nhiều, vì vậy khi đà  bị khai thác, nhấ t  là khai thác 

kh ô n g  hợp lý thì chóng bị k iệ t  quệ. Đó là t ìn h  t r ạ n g  h iện  nay 

củ a  m ột số  loài gỗ qúy như: Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa ) , Gụ m ật 

(S indora  siam ensỉs). nh iều  cây làm thuốc n h ư  Hoàng liên chân 

gà (Coptis quinquéecta), Ba kích (M orỉnda o ffic ina lis), thậm  

chí có nhiều  loài trở  nên  qúy h iếm hay  có nguy  cơ bị tuyệt 

chủng như Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis), Hoàng đàn 
(Cupressus terbulosaẽ), Bách xanh  (Calocecỉrus rnaeolepỉs), c ẩ n i  

lai (Dalbergia bariaensis), Pớ m u (Fokiena hodg inssii) ....

a. Một sỏ loài thực vật qúy hiếm cấn báo vệ

Hiện nay có 356 loài thực  vật  được ghi t rong  sách đỏ Việt 
N am  là nhữ n g  loài qúy hiếm. Dưới đây giới th iệu  một số  loài 
thực vậ t  câv gỗ qúy hiếm có tầ m  quan  trọng đặc biệt ở Viột N am

G õ  d ỏ  - Afzelia xylocarpa  (Kưrz) Craib.

Ngưòi Táy N guyên  còn gọi gõ đỏ là gõ cà te, cà  te. beng, 

thuộc  họ V ang  * Caesalpiniaceae. Gõ đỏ là cây gồ to. cao tói 

30m. đường k ính  t h â n  0 ,8 - lm .  Q uá  đ ậ u  to ch ứ a  7-8 hạ t ,  h ình  

t rứ n g  dài 25-30mm. Cây mọc trong  rừ ng  rậ m  nh iệ t  đỏi thường 

x a n h  hay  nửa  rụ n g  lá m ưa  m ùa, tậ p  t ru n g  ỏ độ cao 500-700m 

có khi đến 1.000m cách m ặ t  biển. Cây thư ờ ng  gặp  t r ê n  (lất 

sâu ,  th o á t  nước, r ấ t  ít khi gặp ỏ ven suối ẩm  ướt. Gõ dỏ là loài 

đặc  hữu  Đông Dương, ở  Việt N am  gặp ỏ: G ia  Lai. Kon Turn. 

Đắc Lăc. K h á n h  Hòa, Sông  Bé, Đồng Nai. T rê n  t h ế  giới Kặp ỏ 

Lào, C am pueh ia .  Gỗ Gõ đỏ có m àu  dỏ n h ạ t  hay  (tổ th ẫ m ,  có chồ 

nòi vằn đen giông da  hô nên  có nơi còn gọi là cây hổ bì. Gô 

cứ n g , r ấ t  bề n . th ư ờ n g  được d ù n g  để  c ỉóng b à n  g h ê  g iư ò n g  tủ . đồ 

chạm  trổ. N hững  u gỗ t r ê n  th á n  có vân  xoáy, gọi là gó “nu
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wvh\" hay xỏ lup. được bán theo kg. (ĩõ đỏ đang  trong  t ỉnh  

tn m tf  nguy cấp. I>ị sán  lùng ráo r iẽ t  để khai thác  nôn sô lượng 

<’íỉ th ê  yiảm sút r ấ t  n h an h ,  c ầ n  dược bảo vệ nghiêm  n g ặ t  và 

<‘Hn gnp rút (kia vào gáy trổng.

G ụ  m ậ t  • S indora  siam ensis  Teysm. ex Miq.

(iụ  m ậ t  còn có tên là gõ mặt.  người Han Na gọi là /*ó. người

Rai gọi la Ả’//. Gụ mật thuộc họ Vang * Caesalpinỉaceae. 
íYìv gồ to. cao tỏi 30m. đường k ính th á n  0.8*Im. Q uá  đ ậ u  dẹt 
c h ứ a  1-3 hạt .  ( ỉụ  m ậ t  mọc rả i  rác  t rong  rừ n g  r ậ m  n h iệ t  đới 
th ư ơ n g  xanh và n ứ a  rụ n g  lá mưa mùa. ở độ cao không quá 900 
m rách  m ạt biển, ở  Việt N am  gập ở: Gia Lai, Kon Tum , Đắc 
Lac. X inh  T h u ậ n .  Bình T h u ận ,  Sông Bé. Đồng Nai. T rên  thô 
giới gặp  ờ Thái Lan, Lào, C am puchia .  Malaixia.  Gỗ gụ m ậ t  
m àu  hồng có vân  nâu .  cứng, đòn. dề gia công, d ù n g  đóng bàn 
ghê ,  Kiường tú, sạp, đồ t iện  và xây dựng, v ỏ  th á n  g iàu  tan in .  
G ụ  đó d an g  t rong  t ình  t r ạ n g  bị s ă n  lùng ráo  r iế t  để khai thác. 
síV lượng cá the  g iảm sú t  r ấ t  n h an h .  Can được bảo vệ nghiêm  
n gậ t  và cần gấp  r ú t  đưa vào gây trồng.

C ẩ m  la i  - Danbergia bariaensis  P ierre.

Cấm  lai thuộc họ Dậu Fabaceae. Cây gổ to. có tá n  h ình  ỏ. 

th ư ờ n g  xanh, cao đên 20-25m. đường k ính th â n  0.5-Q,6m. Q uả  

d ậ u  (lẹt. dài 12em hav hơn, 1 h ạ t  ít khi 2. c ẩ m  lai mọc rả i  rác. 

hoặc  th à n h  từ n g  đám  5-10 cây trong  rừ ng  rậm  nh iệ t  dổi 

tlhường xanh  h a y  nửa rụ n g  lá m ư a  mùa. tập  t ru n g  ỏ độ cao 

dưới 800-900 m cách m ặ t  hiển, thường mọc chỗ ám ven sông 

suôi,  đấ t  bằng  h a y  độ dốc nhỏ. c ấ m  lai là loài dạo h ữ u  Đông 

Hương. 0  Việt N am  thư ờ ng  gặp ở nh iều  t ỉn h  phía  n am  như: 

Ciia Lai. Kon Turn. K h án h  Hòa. Lâm Đồng. Ninh T h u ận .  Bà



Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai. Sông Bé, T ây  Ninh. Gỗ cấm lai rất 

qúy, cứng, thó  mịn, khá  dòn, dễ gia công, dề đ á n h  bóng, di.ọc 

d ù n g  để đóng đồ gỗ cao cấp, đồ mỹ nghệ, tiện  khảm . Đang 

t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  n g u y  cấp . sả n  lù n g  k h a i th á c , cần  p h á i báo vệ 

nghiêm  n g ặ t  t rong  các vùng  rừ n g  cấm  và dem gáy trồng.

T r a m  h ư ơ n g  - A qu ila ria  crassna  P ierre  ex Lecomte.

T ram  hướng còn có tên  là giô  bầu. thuộc họ T rầ m  • 
Thvmeleaceae. Cầy gỗ to thường  xanh ,  cao đến  30 1 1 1 . đuùng 
k inh  th â n  0,6-0.8m. C ành  mọc cong queo, tá n  lá thư a .  Hoa 
nhỏ, m à u  v àn g  lục, quả  n a n g  h ìn h  t rứ n g  ngược, dài 4cm. 
đưòng k ính  3 cm. T rầm  hương mọc rả i  rác t rong  rừ n g  rậm  
n h iệ t  đới thường  xanh, ỏ độ cao 500-1.000m cách m ặ t  biển, 
t r ê n  sườn núi í t  dốc và th o á t  nước, ưa đ ấ t  íera li t .  Ở Việt N am  
gặp  ỏ T uyên  Q u a n g  và từ  T h a n h  Hóa, Nghệ An, Hà T ĩn h  trỏ 
vào đến tậ n  Kiên Giang, tậ p  t r u n g  n h iề u  ỏ các t ình  ven b iển  tù 
Q u ản g  Bình đến Bình T huận .  Gỗ lấy dược t r ầ m ,  có mùi thơm, 
giá tr ị  r ấ t  lỏn. dùng  làm hương liệu trong  công nghiệp  mỹ 
p h ẩ m  và làm thuốc chữa một sô b ện h  nhu  ngộ gió, d a u  bụng, 
hen suyễn. T rầ m  hương d a n g  trong  t ì n h  t r ạ n g  nguy cấp đo giá 
t r ầ m  hương r ấ t  cao nên đ an g  bị s à n  lùng ráo  riết, k h a i  thiic 
b ấ t  kể  nhỏ  to.’ C ần  có k ế  hoạch bảo vệ nghiêm  ngặ t  và đ ư a  vào 
trồng  trọt,  ngh iên  cứu sản  x u ấ t  t r ầ m .

H o à n g  đ à n  - Cupressus torulosa  D. Don.

Hoàng đ à n  thuộc họ H oàng  đ à n  - Cupressaceae , n g à n h  
Thông, h ạ t  t rần ,  cây gỗ nhõ  thư ờ ng  xanh, cao 15-20 m hay  
hơn. có dường kính 0.4-0.6m, nón dơn t ính. C ây mọc rả i  rác, 
đôi khi th à n h  đám  nhỏ trong  rừ n g  r ậ m  n h iệ t  đới thường x a n h  
m ưa m ùa  ẩm . t rên  núi đá vôi, ờ độ cao 300-700m có khi đến
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] .OOOm cách m ặ t  biển. 0  Viột N am  gặp  ờ Cao Bàng. Lạng Sơn. 
T u y ên  Q u an g .  T rẽn  th ế  giới gặp ờ N am  T r u n g  Quốc, An Độ, 
Nê Fan . Gỗ hoàng  dàn mịn. không  bị môi mọt, có mùi thơm 
dịu , d ù n g  trong  xảy dựng, làm đồ d ù n g  cao cấp, đồ mỹ nghệ, 
( lỗ  có c h ứ a  n h iề u  t in h  đ ẩ u  d ù n g  s á t t r ù n g  và  t r o n g  m ỹ  p h ẩ m . 

H o àn g  d à n  d an g  trong  t ình  t r ạ n g  nguy cấp, dã  bị kha i  thác  ráo 
r iế t ,  số  lượng cá th ể  còn lại r ấ t  ít, cây tá i  s inh  rấ t  khó khăn ,  

c ần  (lược bảo vệ nghiêm ngặt.

p ơ  M u  - Fokien ia  hodginsii (Dunn) A. H enry  e t  Thom as.

pơ m u  còn cỏ tên  may vac (Lào Cai), máy long lanh  (Thái, 
l;ào ỏ T ây  Bắc. T h a n h  Hóa), hòng he (Ba N a ở Gia Lai và Kon 
Turn). Pơ mu thuộc họ Hoàng Đ àn  - Cupressaceae. cây gỗ to, 
r a o  25-30 m hay  hơn. đường k ính  th â n  đến  1 m. th â n  th ẳn g ,  
nón đơn t ính .  Cây mọc ỏ độ cao 900 - 2.500 m. tậ p  t r u n g  nh iều  
ỏ độ cao 950-1.500 m cách m ặ t  biển, t ro n g  rừ n g  rậm  n h iệ t  đới 
m ư a  m ùa ,  ẩm , t rên  sườn núi. thường hỗn giao với các loài lá 
rộng, lá k im  khác. T rên  các dông núi thường  gặp các dả i  rừ ng  
hẹp  th u ầ n  loại pơ mu. ơ  Việt N am  thư ờ ng  gặp ở: Lai Châu, 
b à o  Cai, Hà G iang. Sơn La. Hòa Bình, N ghệ  An. H à Tình. 
T h ừ a  T h iên -H uế ,  Gia Lai. Đắc Lắc, Lâm  Đồng, K h án h  Hòa. 
T rê n  th ế  giới gặp  ở T ru n g  Quốc và Lào. Gỗ pơ mu cỏ thớ mịn. 
thơm, kh ô n g  bị mối mọt. Người Hmông, Dao, Lào thường  xẻ 
v á n  lợp nh à ,  làm  vách. Hiện nay  gỗ pơ m u d a n g  dược sử dụng  
t ro n g  xây dựng, làm ván sàn, ốp tường, tủ .  khắc, chạm . Rề pơ 
m u (lùng c h ư n g  cất t inh  d ầ u  để làm hưdng  liệu và làm thuốc. 
Vơ Mu d a n g  bị k ha i  thác  m ạnh ,  tá i s inh  kém. cần  được bảo vệ.

B á c h  x a n h  Calocedrus macrolepis Kurz.

Bách x an h  thuộc họ Hoàng Đ àn  - Cupressaceae. C ây  gỗ to. 
t hường  xanh ,  cao đốn 20-25 m hay  hơn. đường k ính  th â n  0.6 -
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0.8m. th â n  th ả n g  n h ư n g  kh i  lên cao thường bị vặn. nón đơn 
t ính ,  cùng  gốc. Cây mọc t ro n g  rừ n g  n h iệ t  đới thường  xanh ,  núi 
thấp ,  đôi khi ở núi t ru n g  b inh  900-1000 m, có khi đến  1.800 m 
cách mặt biển. Thường mọc thành từng đám nhò hay rái rác ỏ 
ven suôi. Cây ưa khí hậu mát mẻ và ẩm ướt. ỏ Việt Nam gặp ỏ 
Lào Cai. Hòa Bình. Hà Tây, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Khánh Hòa. 
N inh  T h u ậ n .  T rên  thê  giói gặp  ỏ V ân  N am  T ru n g  Quốc, Đài 
Loan. An Độ. Thái Lan. Gỗ bách  x a n h  mịn. thớ thẳng ,  khi khô 
ít bị nứt nẻ và không bị biến dạng, có mùi thơm, không bị mối 
mọt. dùng để xây dựng nhà cửa. đóng đồ gỗ, dồ mỹ nghệ cao 
cấp. làm bột hương. Bách xanh đang trong tình trạng nguy 
cấp, cần  tố chức báo vệ ngh iêm  ngặt.

b. Da dạng cây trổng nông nghiệp

Nước ta  là một t rong  nh ữ n g  cái nôi của  nền  v ă n  m in h  
n ô n g  n g h iệ p  sớm ; Iig h ể  t r ồ n g  t r ọ t  đã  x u ấ t  h ệ n  từ  k h o ả n g  7000 
n ă m  vổ trước và cho đến  nay  vẫn  dóng vai trò  q u a n  t rọ n g  
t ro n g  nền  k inh  t ế  quốc dân .  Tổ t iên  các cộng đồng d a  d á n  tộc 
t r ê n  k h ắ p  đ á t  nước ta. các ngư. t iều, canh ,  inục từ  đời này  q u a  
đời k h á c  đã  không  ngừng th u ầ n  dưỡng và chọn lọc từ  các th ự c  
v ậ t  h oang  dại để  có n h ữ n g  giống t rồ n g  phục vụ lợi ích da  d ạ n g  
củ a  m ình. Theo sô liệu thống  kê củ a  Viện Khoa học Kỹ t h u ậ t  
Nông ngh iệp  Việt N am  cho đến  th á n g  6/1994, các cơ q u a n  
ngh iên  cứu tà i  nguyên di t ru y ề n  cây trồng  trong  m ạ n g  lưới 
nông nghiệp  đã thu  n h ậ p  và  bào q u ả n  19.910 m ẩu  giồng, thuộc  
57 loài cây t rồng  nông nghiệp, bao gồm cây lương thực  và th ự c  
p h ẩm , cây ă n  quả, cây công nghiệp, cây thức ă n  gia súc  và  cây  
cải tạo  đất.

Đã có hơn 40 giống lúa  trong  nước được đ ư a  vào s ả n  x u ấ t  
có tố hdp nguồn gen các giống lúa địa phướng. Hàng năm có
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k h -o ỉìn g  800  10 .000  m n u  g iố n g  lú a  từ  rá c  tậ p  đ o à n  được h u y

( ỉộ i ig  sứ d ụ n g  t r o n g  các ch ư ơ n g  t r ì n h  c ả i th iệ n  g iố n g  và  các 

n g h iê n  cửu khoa hoc khác. Với các* giông lúa địa phương dự 
(ỈOsin còn khoáng  30% m a u  giống có th ể  thu  thập .

ơ  một sỏ các tập  đoàn cảv trồng khác cũng đã được khai thác 

cách bình tuyển các giông và dòng ưu tú từ  hàng  ngàn 

jfifrng địa phường, n h â n  giỏng và đưa vào sản  xuát. bước: đầu  dà 

Khai thác  và sử dụng, p h á t  huy hiệu quả bảo tồn tập  đoàn. Các 

ỉ (lị.) đoàn cây ngán ngày khác dự đoán có thể  còn tới 50%.

Các loài cây ăn  q u ả  nước ta  r ấ t  phong  phú. nh iều  loài cây 

rỏ  nguồn  gôe p h á t  s inh  Việt N am . Nhiều  loài cây không n h ữ n g  

r ấ t  phô biến ở th ị t rư ờ n g  nội đ ịa  m à còn có giá tr ị  x u ấ t  khẩu .  

Oốtc giống cây cổ t r u y ề n  khấc, x u ấ t  xứ ở các đ ịa  phương, p h â n  

1 )0 rả i  rác  t rong  các hộ gia đ ình ,  hoặc sót lại ở các vùng  xa xôi, 

hẻ ' 0  lánh ,  dọc các v ù n g  biên giới, t rong  các cộng dồng d á n  tộc ít 

người,  đó là n h ữ n g  cây t rồ n g  qúy  hiếm, có nguồn  gen đa  dạng. 

T u y  nhiên , cho đến  nay  chưa  dược điểu t ra ,  th u  th ậ p  đầy  đủ  để 

b ả o  q u ả n  và ngh iên  cứu p h á t  tr iển .

c. Đa dạng cày thuốc

Nước ta  có m ột nền  y học cổ t ruyền ,  p h á t  t r iển  sớm. D ân  

ta  từ  hao đòi đã  biế t  d ù n g  các thực  v ậ t  hoang  dại  và m ột sô cây 

tr<ồng q u a n h  n h à  dể  là m  dược liệu chữa  và phòng  nh iều  thử  

b ộnh ,  cũ n g  n h ư  để bồi bổ cơ thể . N hiều  cộng đồng các d â n  tộc 

li người cho đến nay  vẫn  d ù n g  cây rừ n g  và các bài thuốc gia 

tr iuvền làm  nguồn thuốc  ch ính  đ ể  chữa  trị.  Các hoạt dộng t rên  

dồiv đ à  gìn giữ và p h á t  t r iển  t ín h  da d ạ n g  s inh  học vê cây 

ill uỐc ở nước ta.
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Theo điều t r a  của  Viện Dược liệu, đến  n ă m  1985 nước ta có 
1.863 loài cây d ù n g  làm  thuốíc chữa  bệnh  thuộc 244 họ 'hực 

vật,  p h â n  bô k h ắ p  t r ê n  các vùng  s inh  thái.  V ùng  nú i  cao tỉ ống  
kê được k h o ản g  500 - 700 loài, vùng  đồng b ằ n g  kh o an g  400 

loài. P h ầ n  lớn là mọc tự  nh iên  và 1/5 số  loài đã  được ỊÌÍỈO 

trồng. Các loài cây thuốc  bao gồm các loài cây th u ầ n  tú y  là c á y  

thuốc nhưng cũng có nhiều loài cây kiêm dụng như cây âm  
nghiệp, cây c ả n h  và cây nông  nghiệp. Có k h o ản g  200 loà  là  

các cây thuốc thông  dụng, được d ù n g  h ầ u  k h ắ p  các địa phưcng, 
tự  túc trong  các gia đ ình, t rong  các bài thuốc y học d â n  iộ<e, 
một số  loài được đưa  vào chê biến trong  công ngh iệp  dượ< v à  
một số  loài x u ấ t  khẩu .

Các loài cây thuốc  ở Việt N am  được sử d ụ n g  chữa  các b»nh 

thông  thường  n h ư  cảm  sốt, cầm  máu. bó gãy xương, các b*nh 

đường t iêu  hóa, hô hấp. cho đến các bệnh  tim mạch, th ầ n  kinh, 

an  thần ,  tê thấp ,  suv  nhược cơ thể. bồi (lưỡng sức khỏe.... tie>o 

k in h  ngh iệm  của  một sô d â n  tộc còn có th ể  d ù n g  làm Ih iốc  

ch ữ a  b ệ n h  vô  s in h  v à  c a i dẻ, N h iề u  lo à i câ y  th u ố c  đ ả  đíỢiC 

n g h iê n  cứu các h o ạ t c h ấ t  h ữ u  cơ có t r iể n  v ọ n g  ch ữ a  các b ịn h  

hiểm  nghẻo n h ư  u n g  thư , s iêu  vi trùng .

Mặc dù công tác  bảo tồn  nguồn gen cây thuốc  đã  được t r ố n  
kha i  từ  năm  1988. n h ư n g  c ũ n g  gặp không  ít khó k h ă n .  H ộ n  
nay  m ột số  viện nghiên  cứu n h ư  Viện Dược liệu. T rư ờng  ỉ)ạ-i 
học Dược, Viện Q u â n  V và m ột số c ơ  sở thuốc n gành  dược clỗtrS 
chức bảo q u ã n  các loài t rong  các vườn mầu. Viện Dược liệucr.) 
T rạ m  cây thuốc  Sa  Pa. SƯU t ậ p  được 63 loài đ a n g  báo q u a n  (ác: 
cây ở dộ cao 1.500 m, T rạ m  cây thuốc T am  Đáo 175 loài, ở độ) 
cao 900 m. T rạ m  cây thuốc  V ăn  Điển H à Nội 294 loài, Trưèngĩ
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});.n học Dược Hà Nội 134 loài, Học Viện Q u â n  y 95 loài, o  các 
t inh  ph ía  N am  có T ru n g  tâm  Giông cây thuốc Đà L ạ t  sưu  tậ p  
8<s loài và  bảo  q u á n  ở độ cao 1.500 m, T ru n g  t â m  S ầ m  Việt 
S a m  bào q u ả n  loài, t rong  đó có các loài sâm  bẩn đ ịa  x u ấ t  xứ 
tu' cao n g u y ên  T ru n g  P hần .  Sô các loài cây được bảo q u ả n  
t r o n g  các cơ sở t r ê n  đ â y  c ũ n g  có sự t r ù n g  lặ p , v à  th ư ờ n g  là  câ y  

m ẫu .  có khoiing 120 loài t rong  sô đó là có n h â n  giống và bảo 

q u a n  theo  tiêu  c h u ẩ n  t ậ p  đoàn. Một số  tậ p  đoàn  đã tậ p  hợp 
(lược các d ạ n g  h ìn h  dưới loài, hoặc giữa các loài x u ấ t  xứ hoặc 
giữa các loài có họ h àn g  gần gũi.

Á nh 2: N hãn sả m  {P anax g in se n g )

Các loài cây thuốc mọc trong  th iên  nh iên ,  p h â n  bố  rả i  rác  
k h a p  nơi. chưa  có m ột công t r ìn h  điểu t ra  đẩy đủ  các loài cây 
thuốc V iệ t  Nam, việc k h a i  th á c  cây  thuốc không  k iểm  soát
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dược, n h ấ t  là n h ữ n g  n ă m  gần đáy  việc buôn bán  qua bit'll g-.ới 
được mỏ rộng, các cây con làm  thuốc  bị s ă n  lùng, k h a i  thác 
k iệ t  quệ. Đế bảo q u ả n  nguồn tà i ng u y ên  cáy làm thuốc cần  M  
sự k iể m  k ê  vê  lo à i, x u ấ t  xứ . đ ịa  đ iể m  p h â n  bỏ và  t ìm  g iả i  p h . ip  

th ích  hợp dể  bảo vệ h a y  gây trồng.

d. Một sô loài cây thuốc qúy hiếm ở nước ta

Ba k ích  - M orinda o ffic in a lis  F .c . How thuộc họ cà phó - 
Rubiaceae. cáy bụi t rườn  hoặc dây  leo gỗ nhỏ. lá thuôn , nhẵn ,  
lá kèm  th à n h  bẹ ôm lấy  th â n .  Cụm  hoa đ ầ u  gồm 8 đến 10 hoa. 
Q u ả  chín  m àu  đỏ, rễ  cầy cong queo, nh iều  đoạn th ắ t  n g h ẹ t  như 
r u ộ t  gà (nên còn có tên  là cây ru ộ t  gà). Cây mọc t rong  các 
t r ả n g  cây bụ i  và rừ n g  thưa ,  ven rừ n g  rậm . ưa sáng  và ẩm . o  
V iệt N am  p h â n  bố  ỏ các t ỉnh  Lào Cai, Q u á n g  Ninh. Bắc Thái,  
P h ú  Thọ, H à  Tây, Kon Tum . T rên  t h ế  giới - T ru n g  Quốc. Kễ 
cây chữa  liệ t  dương, sưng  tấy, th ấ p  khớp và một số  bệnh khác. 
T ình  t r ạ n g  đ a n g  bị kha i  th á c  để làm  thuốc và x u ấ t  k h ẩ u  nón 
s ố  lượng cá th ể  g iảm  m ạn h ,  cần  bảo vệ và  t r iển  khai trồng trọt.

H o à n g  l i ê n  c h â n  g à  - Coptis quinquesecta  W.T. W ang 
thuộc họ m ao lương - Ranunculaceae. Cây tháo  sống nh iểu  
n ăm , t h â n  rễ  m à u  v àn g  nâu ,  p h ầ n  n h á n h .  Lá có cuống, dài 10- 
15 cm, mọc tậ p  t r u n g  3-6 cái ở gốc. C ụm  hoa gồm 2-3 cái, mọc 
tụ  tậ p  t r ê n  m ột cuông ch u n g  dài tới 30 cm. Hoa nhỏ m àu vàng  
xanh .  Q u ả  hạch, có cuống. H ạ t  nh iều ,  nhỏ. m àu  nâu  đen. Mọc 
dưới t á n  rừ n g  thường  xanh .  ẩm . độ cao t r ê n  1.600 m (trôn núi 
P h a n g  Si Pàng). Cây thường  mọc th à n h  từ n g  đám  nhỏ dưới 
rừng ,  t r ê n  th ả m  mục, t rong  hốc đá  có réu  và nh iều  mùn, ưa 
bóng, ưa ẩm , khí h ậ u  m á t  q u a n h  năm . Là nguồn  gen đặc b iệ t  
qúy  hiếm, d ù n g  làm thuốc chữa  đ a u  m ắ t  đỏ, ỉa chảy, kiết ly. 
T rong  th â n  rễ cố chửa  be rber in  h à m  lượng cao. Tình t r ạ n g
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I ig x iv  r ; ip .  t r ữ  lư ợ n g  ít. I)Ị k h a i th á c  t r i ệ t  dể. c ầ n  tổ  chứ c 

k i io an h  nuôi bảo vệ và tụĩhiôn cứu gảy trổng.

D á n g  s â m  Codonopsis ịavanica  (Blurne) Hook. F. thuộc 
họ Hon chuông  • Campanulaceae. Day leo thảo, sông nh iều
11 ã TTÌ Toan cáy có n h ự a  mù m àu  t rắ n g ,  n h ấ t  là bộ p h ận  non và 
]S Rễ cú h ình  t rụ  dài. phân  n h á n h ,  nạc. lá mọc đối, có cuống, 
phiên Im mỏng, hình l im hoặc gần h ìn h  trứng, dài 2 đến 5 cm, 
rộ n g  l.f> - 3,5 em, mép kliía r ă n g  cua hoặc nguyên, t r ê n  m ặ t  lá 
m à u  x a n h  nhạ t ,  m ặ t  (lưới m àu  t r ắ n g  xanh .  Hoa mọc đơn dộc ỏ 
kè 1; 1 . h ình  chuông, m à u  t r á n g  hoặc hơi vàng. T rà n g  hoa chia 
t h à n h  n am  thùy  ta m  tfiác nhọn. Q u ả  nang ,  có núm . khi chín  
m à u  đen. H ạ t  nhiẽu, nhó. m àu  v à n g  nâu .  Cây mọc ớ ven rừng, 
nư«ơng rẫ y  đã  bỏ h o an g  láu ngày, dộ cao k h o ả n g  700 m trỏ lên 
đỏi với rác  t ỉnh  p h ía  Bắc và 1.300 m trở  lên đối vối các t ỉnh  
p h í a  N am . Cây ưa ẩm . ưa sán g  và có th ế  ch ịu  bỏng, ưa mọc nơi 
cỉcU tôi nh iêu  m ùn. C ây thường leo t r ê n  các cây khác, có m ột sô 
ìíơìi mọc tậ p  t rung ,  n h ư n g  không th à n h  ưu  thế .  T rên  th ê  giới 
g ặ p  ỏ T r u n g  Quốc, Lào. T hải  Lan. Là cây thuốc  qúy, được sử 
d ụ n g  phổ  biến trong  V học dân  tộc. C h ữ a  ho, vàng  da do th iếu  
m á u  và b ện h  về th ậ n .  Do bị k h a i  thác  thư ờ ng  xuyên nên  khu  
ph ân  bô bị th u  hẹp, sè nguy cấp. c ầ n  tố chức k h ảo  sát.  kh o an h  
nutôi bào vộ, nghiên  cứu gáy trồng.

T ò  m ộ c  - Caesơlpinia sappan  L., thuộc họ Vang - 

CQ*esalpiniaceae. Cây gồ nhó. cao 5 đến  8 m, đường k ính  th â n  
có t h ê  tới 15 cm. T h â n  cong queo, p h ầ n  c à n h  sớm. có n h iề u  gai. 
liá kép ha i  lần lông chim, chăn . Lá ch é t  nhỏ, gồm 6 đến  14 đôi, 
gầm n h ư  kh ô n g  cuống, h ình  th a n g  lệch, đ ầ u  lá nhỏ hơn. C an h  
ho;a <*ó lông, lá đài 5 có nh iều  ch ấm  đỏ. Q u ả  đ ậ u  hóa gỗ, cứng 
g ầ n  h ình  th a n g  lệch, dài 5 đến  8 cm. rộng  3 - 4 cm; 3-4 hạ t ,
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h ìn h  t rá i  xoan dẹt, m à u  nâu .  Cây mọc rả i  rác ở von r in g ,  
q u a n h  b ả n  làng, ưa sáng ,  s inh  t rư ởng  n h a n h .  Ỏ Việt N am  gập  
ở Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc. Hiện nay d an g  được t rồ ig  ỏ 

n h iề u  trong  p h ạ m  v i gia đ ìn h  ở vùng  t r u n g  d u , m iền  núi v à  

T ây  N guyên. T rên  t h ế  giới gặp ở T ru n g  Quốc. Ấn Độ, Lào, 

M alaix ia .  Phil ippin . Gỗ được d ù n g  làm thuốc chữa  ỉa cnày. 

k iế t  ly hoặc làm  thuốc s á t  t rù n g ,  xoa bóp kh i  bị c h ấ n  th ù ín g ,  

gẫy xương. Ngoài ra ,  vỏ d ù n g  làm  thuốc nhuộm  m à u  vàng, gỗ 
làm  thuôc nhuộm  m ầ u  đỏ. T ro n g  th iên  nh iên  đ an g  trong  ; ình  

t r ạ n g  bị đe dọa. Tuy nh iên ,  cây này  đã được đưa  vào trồng r ả i  
rác. C ần  t iến  h à n h  k h ả o  s á t  để có k ế  hoạch bảo vệ và phổ  l i ế n  

t rồ n g  trong  n h â n  dân.

V à n g  d ắ n g  - Coscin ỉum  fenestratum  (Gaertn) .  Colebr, 
thuộc họ T iế t  dê - Menispermaceae. Dây leo th â n  gỗ to, m ặ t  
cắ t  n g an g  th â n  và rễ  có m à u  vàng. Lá mọc so le. ph iến  l ì n h  
t rứ ng ,  có 3-5 gân, m ặ t  t rên  m àu  xanh  lục th ẫ m .  m ậ t  d ư d  (CÓ 
lông t r ắ n g  bạc, dài 15-30 cm, rộng  10-20 cm. Cuống lá d a i ,  
đ ín h  vào t rong  của m ép ph iến  lá. Hoa nhỏ, đơn t ính ,  nèau 
t r ắ n g  đến phớt tím, tụ  họp th à n h  chùm  sim n g ắn  ở n á c i  lá 
( thường  th ấ y  ỏ n h ữ n g  đoạn  th â n  đã rụ n g  lá). C ụm  hoa đ ự c  
t rô n g  n h ư  m ột đ ầ u  nhỏ đ ín h  t r ê n  cuống, dài 1-4 cm. Mỗi r á c h  
lá có 10-20 cụm hoa mọc s á t  n h a u .  Hao hoa 6 m ảnh ,  Hnih 
trứng ,  m ặ t  ngoài có lông, m ặ t  t ro n g  nhẵn ,  6 nhị xếp th à rh  2 
vòng, chỉ nh ị  dài b ằn g  bao phấn .  C hùm  q u ả  dài từ  10-15 cn. (CÓ 
20-30 qu ả  xếp s á t  n h au .  Q uả  hạch , h ình  cầu. đường k ính  2 2 .5 
cm, q u ả  có lông mịn, th ị t  q u ả  m à u  vàng, vị đắng .  Ở Việt Ninn. 
cây mọc hoang  trong  rừ n g  từ  vĩ tu y ến  16 trở vào ( từ  vĩ tuyếín 
17 trở  ra  ph ía  Bấc chưa  t ìm  thây),  ở (ỉộ cao 700-1000 m cácĩh 
m ặ t  biển, nơi đ ấ t  có độ m ùn  cao. T rên  th ê  giới gặp ở An Độ, x.ri



|.Mh( a. ( ‘a m p u rh ia .  Malaixuì. Là ( ây thuốc qúv, toàn  th â n  
rh iíM  l>crỈH T )n  (m ộ t lo ạ i k h á n g  s in h  th ự c  v ậ t  q ú y ) , d ặ c  b iệ t  

t rong  íli.ih ịịìỉì và 1*1 ' rỏ  3% biírberin. Vàng d ắ n g  đ an g  trong  
ỉ inh  t r ạ n g  bị nguy cấp  do k h a i  th á c  quá  mức và không  có kê 
h o ạ ch , k h ô n g  đuỢe b ả o  vệ! c ầ n  k h o a n h  v ù n g  để  b ả o  vệ  tự  

ph iên  và có k ế  hoạch tá i  s inh  và t rồ n g  trọt.

H o à n g  D ằ n g  F ib rau rea  resica  P ie rre ,  thuộc  họ T iê t  dê - 

i\ I c n íspermacvae.

Dáy Uĩ0  gỗ nhò. sống  nh iêu  năm , p h ả n  càn h  ít. T h â n  dài 
k h ò n g  xác đ ịnh, lá h ìn h  m ác- thuôn  nhọn, dài 6-20 cm; rộng  3- 
]() em. ch a i  da n h ẵn .  C ụm  hoa d ạ n g  chùy p h â n  n h á n h ,  n h ẵ n  
dài 30-40 cm. cong xuống. Các n h á n h  dưới dài hơn các n h á n h  
trôn. Hoa nhỏ. n h ẵn ,  cuông  r ấ t  ngán .  Hoa tự  có 6 lá đài xếp 
ha  ỉ vòng: 3 lá dài xếp vòng  ngoài h ìn h  t rá i  xoan hơi nhọn; 3 lá 
ctài t.ronp (ìài hờn rộ n g  nh iều ,  h ìn h  b ầ u  dục, th u ô n  r ấ t  cong, 
( ' á n h  hoa 3, hơi rộng  hờn lá đài vòng trong, dày  và cong. Nhị 
ít, chỉ nhị rộng, cong, n h ả n ,  dài b ằ n g  bao phấn ,  đ ỉnh  hơi rộng, 
có 2 ta i à bôn. Hoa cái ch ư a  thấy. C ụ m  q u ả  cấu  tạo  n h ư  cụm 
hon đực. Các n h á n h  p h ía  gốc cụm  dà i  đến  20 om, các n h á n h  
t r ê n  dài 3-5 cm. T oàn  bộ cụm  quả  dài 50 cm. Q uả  h ìn h  trá i  
xOi\n. kh i  ch ín  có m à u  vàng, m ùi thơm , đường k ính  1,5 cm. 
( 'â y  sông dưới t á n  rừ ng ,  ưa ấm , mọc t r ê n  đ ấ t  hoặc đ ấ t  lẫn  đá. 
Ỏ V iệt N am  gặp ở Q u ả n g  N am , Đà N ăng, Lâm  Đồng. T h ế  giới, 
ở Lào, C am puch ia .  Cây  d ù n g  làm thuốc, t h a n h  n h iệ t  giải độc, 
lợi t iểu  tiện, chữa  d in h  nhọt,  nóng tím , v iêm  ru ộ t  cấp t ính, đau  
họng, viêm kế t  mạc, đ a u  m ắ t  và b ệ n h  hoàng  đạm , k iế t  lị, chữa  
đ a u  lưng, còn là nguồn  nguyên  k iệu  ch iế t  p a lm a t in .  Đ ang  
t ro n g  t ình  t r ạ n g  k h u  p h â n  bô' bị t h u  hẹp  do bị k ha i  th ác  liên 
tụ c  và đo n ạ n  phá  rừ n g  gây nên. C ần  điểu t r a  kỹ lưỡng k h u
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p h â n  bô"của loại cây này và có kê hoạch khai thác lu â n  rh a y ể n  
để cây kịp  tá i  sinh.

Các loài cây trổng  phổ  biến ớ nước ta  có nhiều  loài cív  cõ 
m ột công dụng, nh iêu  loài có nh iều  công dụng, n h iề u  loài cò 
giá tr ị  k inh  t ế  q u a n  trọng  và nh iều  loài chưa được ngh iên  cứu  
phổ biến và mở rộng, nh ư n g  có thể  có giá tr ị  cho n h ữ n g  cc c ấ u  
cây  t rồ n g  t ro n g  tuơng  lai, và xa hơn là để đôi phó với kh í  h â u  
của h à n h  t in h  đ a n g  thay  đổi.
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Bảng 2: Các loài cây trống phổ biên 
vả các  loài hoang dại có họ hàng ả  Việt Nam

TT Loại cây Sô lượng

1. Cáy lương thực (cung cấp tinh bột) 39

2. Cày thực phẩm 95

3. Cây ăn quả 104

4. Cây rau 55

5. Cây gia vị 39

6 Cảy giải khát 12

7. Cây lấy sợi 16

8. Cảy lấy dấu 44

9. Cây lảy tinh dầu 19

10. Cây cải tạo đất 28

11. Cảy làm dược liệu 179

12. Cày cảnh 50

13. Cảy bóng mát 5

14. Cây ỉẩy gỗ 49

2.2.2. Đa dạng loài động vật

Đa d ạ n g  loài của  hệ  động v ậ t  Việt N am  cũng r ấ t  p iom g 
phú. Hiện n a y  đà thông  kẻ được 275 loài thú , 828 loài (lìiỉĩĩì.



::()() loai !>ò sá t .  82 loai (Vh nhái, 472 loài cá nước ngọt, khoáng  
V.OUO loíu cá Inén và r ó  hãìiỊí chục nghìn  loài cỉộng v ạ t  khỏng 
Mi'ini' sông. ( ’ùng  nhu  thực vật,  giới dộng vật cùng  cỏ r ấ t  
Iili.ru lo; 11 đạc hữu; hơn 100 loài và p h ân  loài chim và 78 loài 
và p h ân  loài thủ  là dạc hữu. Rất nh iều  loài có giá t r ị  k inh t ế  
ra«» và r ỏ  V nghĩa  khoa học. thực tiền n h ư  voi. tê giác, bò rừng. 
liiMu. bỏ Lót. t r â u  rừng. I)ò xám. hố. báo, nai cà toong, cu ly, 
vượn, voọo vá. voọc xám. voọc mùi hêch, sêu cổ trụ i ,  cò quắm  
c á n h  x a n h . (*ò q u ắ m  lớ n . n g a n  c á n h  t r ắ n g ,  n h iể u  lo à i t r ì .  cá 

íuVi. tr;m. rail  và rù a  biên. v.v.

Dạc biệ t  n h ữ n g  n ă m  gần đây (la p h á t  h iện  dược bôn loài 
thu  lớn, t rong  đỏ có hai loài thuộc vùng  rừ n g  Hà T ĩnh  là loài 
sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và loài m a n g  lớn hay  còn gọi 
là m an g  b ầm  (M egoniuntiacus vuquangensis)> loài th ú  thứ  ba 
tạm  gọi là loài bò sừng  xoắn (Pseudonovibos sp ira lis ) ỏ Lâm 
Đóng và m a n g  Trường Sơn iCanỉnm untiacus truongsonensis) 
phát h iện ỏ tây  Q u ả n g  Nam .

( iìi/iỉììV 2 ỉ Ai(ỉ ỉ và da dạng Ị (XU 43

Đảng 3: So sánh  thành phán loài động vặt Việt Nam và thẻ giới

l ĩ Nhóm* dộng vật Sò loài ở Việt Nam Sô loài trẽn thẻ giới

1 Thú 275 4.000

2 Chim 828 9.672

3 Bo sát 260 6.300

4 Lưỡng cư 82 4.184

5 Ca 2.600 19.000

6 Cỏn trùng 7.000 751.000

(Nguồn: Bảo vệ và p h á t  tr iển  lâu bền nguồn tà i  nguyên 
động v ậ t  rừ n g  Việt N am  (1.12): chỉ t ín h  một s ố  nhóm  động v ậ t  
nhú, chim. th ú .  hò sát.  lưỡng cư, côn t r ù n g  và cá ở bậc loài).
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Các kết quả  nghiên  cứu của các n h à  nghiên  cứu lỉộnK \í*t 
Viện S inh  th á i  và tà i nguyên  s inh  v ậ t  Việt N am  dà  t h i n g  
m in h  sự phong  phú  của giới động v ậ t  Việt Nam. Dưới đây ịỊÍu 
th iệ u  sự đa d ạ n g  của  một số  nhóm dộng  vậ t  q u an  trọng.

a. Thú L inh  trưởng (Prim ates)

Chỉ t inh  r iêng  các loài t rong  bộ L inh  trưởng  (P rim atesì ỉã 
thống  kê được 23 loài và phân  loài, ch iếm  38% số loài khỉ lu u  

phân bố ở Châu Á, trong đó có 2 loài và 5 phân loài dặc hi u. 
Đó là Voọc mũi hếch (.Rhinopithecus avunculus), hiện nay chi 

gặp ỏ T a t  Kẻ, N ậm  Chang, K hun  Tịnh. Bản Bung, thuộc 
h u y ện  Na H an g  t ỉnh  T uyên  Q u a n g  và Vườn Quốc gia Ba Be 

(Bắc Cạn). Cu Li nhỏ (Nycticebus pygm aeus) và các p h á n  loài 
đặc hữu  khác là: Voọc don (Trachypithecus franco isi frnncoisi). 

voọc d ầ u  t r ắ n g  (Trachypithecus franco isi poliocephalus), voọc 
g á y  t r ắ n g  (T ra ckyp ith ecu s franco isi h a tin h e n s is ) . voọc m ô n g  

t r ắ n g  (Trachypithecus franco isi delacourii), chà  vá (Pỵgarthix  

nernaeus) chỉ p h ân  b ố ‘ở các vùng  nú i  đá  vôi P hong  Nha. Mộc 
Hóa, T uyên  Hóa (Q uảng  Bình) và v ù n g  núi đá  Vũ Q u an g  (Hà 
Tĩnh), vườn Quốc gia C á t  Bà, Hải Phòng, t rôn  vùng  l)i sán  V.U1 

hóa, th iên  nhiên  t h ế  giới - Vịnh Hạ Long.

Các loài kh i  voọc là hệ th ú  chủ yếu sông trong  hệ s inh  thái 

rừ n g  nguyên  s inh ,  rừ n g  th ứ  sinh, rừ n g  t rên  núi đá VÒI và l ừng 

hỗn giao tre  nứa  gõ. rừ n g  ngập  mặn. Khi xét về kh ía  cạn h  (lịa 

lí dộng  vật. các lơài thú  linh t rương  p h â n  bô ở các t ỉnh  phía  

Bác có quan  hệ gần gũi với thú  l inh  trưởng  ở các t ỉnh  pliia 

N am  T ru n g  Quốc, các đại diện ch ính  là: khỉ vàng, khi đuôi lợn, 

còn các loài sống ờ ph ía  N am  có q u a n  hệ g ầ n  gũi với hệ (lộng 

vậ t  All Độ, Malaysia ,  th ể  hiện rỏ n h ấ t  là loài khỉ đuôi (ỉài hay
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con gọi la kh ỉ  ãn  quả (M acaca fa sc icu la s is ) chỉ p h â n  bô Lừ bán 

đ á o  Sơn Trà .  phía  N am  đèo Hải Vân trở  vào đến tậ n  mũi Cà 

M a u  (M inh Hải).

Ành 3: Voọc đầu trắng (Trachypithecus francoisi poliocephalus) 
và Voọc quấn đũi trắng (T. f. delacourìì)

H ình  d ạ n g  của th ú  linh t rư ởng  r ấ t  da  dạng, lớn n h ấ t  t rong  
các loài khỉ là khỉ m ặt đỏ hay  còn gọi là khỉ cộc (M. artoides), 
i r ọ n g  lượng cờ th ể  đ ạ t  đến 18-20kg/con trưởng th à n h ;  cũng  có
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loài có cơ th ể  r ấ t  nhỏ  bé n h ư  culi, t rọng  lượng cơ th ể  to n h ấ t  
cũng  chỉ đ ạ t  500 gam. T ập  t ính  của  các loài khi cũng  r ấ t  khác 
n h a u .  Ví d ụ  n h ư  culi là nh ữ n g  loài trong bộ khỉ h ầ u  có hình 
d ạ n g  cơ thể  bé nhỏ, th â n  dài từ  20-25cm, n ặ n g  300-400 gam, 
với bộ lông m àu  v àn g  óng ánh ,  mém mại t rông  đẹp và ìniíợt, 
tậ p  t ính  di chuyển  c h ậm  chạp, ban ngày thường nằm  lẩn trôn 
t r ê n  càn h  cây r ậ m  rạp ,  ha i  tay  ôm lấy đầu. che m ặ t  dể ngủ 

ngon lành, vì lẽ đó mà ch ú n g  còn có tên  là “con xấu  hổ”, ở  các
t ỉn h  miền n ú i  nước ta  có hai  loài: culi lớn (Nycticebus coucang)
và culi nhỏ (N. pygm aeus). Đây là nh ữ n g  loài th ú  thuộc diện 
qúy hiếm ở Việt N am  và t h ế  giới, là nhóm th ú  có ích, vì chúng  
ă n  côn  t r ù n g ,  t iê u  d iệ t  n h iề u  lo ạ i côn t r ù n g  g â y  h ạ i ch o  cây 

rừng, đặc b iệ t  là cây gỗ.

Các loài và p h â n  loài thuộc họ kh ỉ  (Cercopithecidae) là klủ 
vàng  (Macaca asam ensis), kh ỉ  đuôi lợn (M . nem estrim a), khỉ 
đuôi dài (M. fa sc icu la r is). Các loài khỉ này có kích thước t ru n g  
bình, t rọng  lượng dao  động  từ  3 kg (khỉ vàng) đến  20 kfĩ (khỉ 
m ặ t  đỏ). Đặc đ iểm để p h â n  biệ t  loài khỉ với loài voọc là k h ỉ  có 
tú i m á và chai mông, ă n  tạp ,  thức ăn  là các loại hoa qu ả  lá, và 
các loài động v ậ t  nhỏ  n h ư  chim, t rứ n g  chim và các loài ốc, c4, 
côn trùng ,  còn các loài voọc chỉ ă n  lá là chủ yếu.

Ngoài các loài khỉ. voọc rừng  nước ta  còn có q u ầ n  th ể  Vượn 
(Hylobatidae) phong phú ,  gồm năm  p h ân  loài:

Vượn đen  tu y ển  (Hylobates concolor concolor H ar lan )

Vượn đen Hải N am  (H . c. hainam nus)

Vượn đen  má t r ắ n g  (H. c.leucogenis)

Vượn đen  Siki (H. c .s ik i)

Vượn đen  m á h u n g  (H. c. gabnallae)



Dạc biệt loài Vượn tay  t r a n g  (Hylobates la r) chỉ p h â n  bố  ỏ 
đào Phú QuôV VỚI số lượng rất, ít. Vượn là loài t h ú  có t iếng  hót 
n il  híi.v. N h ữ n g  nơi rừng  còn tốt n h ư  Kon C ha R ăng (Gia Lai), 
Tà Đ ù n g  (Đí:ìk Lak), sán g  sáng, chiều ch iều  vẫn còn p h ản g  
p h ấ t  Am th a n h  th á n h  thó t  r ủ a  cáo loài Vượn.

h. Nhóm thú móng guốc (Artiodactyla)

X é t vê  m ặ t đa  d ạ n g  th à n h  p h ầ n  lo à i củ a  n h ó m  th ú  n à y , 

theo S im son (1945) trôn thê  giới có 419 giông thuộc 25 họ khác  

nhau .  Hiện nay chỉ còn 86 giống thuộc 9 họ và sơ bộ biế t  đựơc 

150 loài, p h â n  bô rộng rà i  t rên  các lục địa. Chỉ t ính  r iêng  các 

nước c h â u  Phi. h iện  nav có khoảng  72 loài, Bắc iMỷ có 12 loài, 

N am  Mỹ có 15 loài, ỏ ch âu  A có đến 65 loài, ch âu  Au chỉ có 11 

loài, ỏ  một sô nước ch âu  Á: Liên Xô cũ có 19 loài, T ru n g  Quốc 

có 28 loài, Thái Lan có 17 loài, Ấn Độ có 6 loài và M ianm a  có 7 

loài, o  Việt Nam, các nhà  nghiên cửu động vật  t rong  và 

ngoàinước cho đến nay  cũng chi mới thống  kê được 23 loài và 

phím loài thuộc 5 họ, trong dó có 2 loài bị tuyệ t  chủng, nhưng  

líti bô su n g  thêm  4 loài mới được p h á t  hiện trong nh ữ n g  nảm  

l9ỉ>2*1997. Dó là sao la (Pseudorỵs nghetinhensỉs); M ang  lốn 

(M^gamuntiacus vuquangensis). Bò rừng xoắn (Pseunovỉbos 
sp ira lis) và M ang Trường sơn (Caninm untiacus 

tl'Uongsonensis). Một số  trong  các loài thú  qúy hiếm khác  như: 

Bò xám (Bos sauveli), Bò rừ ng  (Bos hanteng), T râ u  rừng  

(Bubalus bubalis), Cà toong (Ceruus e ld i)y Hươu vàng  (Cervus 

porcinus). Hươu Xạ (Mochus brezoski)... Các loài th ú  này  đang  

được Hiộp hội Bảo tồn Tài nguyên Thiên nh iên  Thê giới (IUCN) 

xếp vào d a n h  mục các loài qúy hiếm cần được bào vệ k h ẩ n  cấp.

Chương 2 - Loài và (ỉa dang loài 47
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c. Một sô loài thú mỏng guốc quan trọng ở Việt Nam

B ò t ó t  (Bos gaurus)

Đồng bào Nam Bộ thường gọi là con Minh, cỏn các d â n  tộc 

Lào, T h á i  ở Tây  Nguyên, Tây  Bắc thường gọi là “Tô Mười” , 

người M nông  gọi đáy là loài Bò rừng. Bò tót là loài động  v ậ t  to 

lớn, khỏe m ạn h ,  t rọng  lượng cơ th ể  con trưởng th à n h  thường 

đ ạ t  tới 900-1000 kg. Loài này  ở Việt Nam p h â n  bố  rộ n g  rãi 

k h ắ p  từ  Bắc vào Nam, thường gặp chúng  sống th à n h  từ n g  đàti 

vài chục con trong  các hệ s inh  thái rừng  khộp. tạ i  các klni 

Ealóc rừ n g  xanh, Tiểu Tro, VQG Yok Đôn, huyện  Êa súp. Nan* 

N ù n g  (Đắc Lắc) và VQG C á t  Tiên (Đồng Nai), Bù Gia. Kì Anh 

(Hà Tĩnh), T â n  Kỳ (Nghệ An), Ba Rền (Q uảng  Bình), C am  Lộ 

(Q uảng  Trị), Sa  Thầy, Con H à Nừng (Gia Lai), Mường Nhó 

(Lai Châu), Bảo Lộc (Lâm Đồng). Bò tó t  là loài th ú  k h á  huiHĩ 

dữ. n h ư n g  với k inh  nghiệm th u ầ n  dưỡng của n h â n  dân  ở VÙHÍ-Ĩ 

n ú i M a la y s ia  v à  B ắc M ia n m a  đã  b iế n  c h ú n g  th à n h  g iô n g  Bò 

nuôi có n ă n g  s u ấ t  cao, h à n g  năm  cung cấp một lượng th ị t  khíi 

lớn. T h ị t  Bò tó t có hàm  lượng protein cao, ít  mỡ nên là loại thựi’ 

p h ẩm  ưa thích của những  người xơ cứng động mạch, béo phì. 

Ngoài thịt ,  các sản  phẩm  khác của chúng  đểu có giá trị cao.

B ò  r ừ n g  (Bos banteng)

Bò rừ n g  còn có các tên  gọi khác  như: người Lào T h á i  gọi là 
Tô ngua  pà, người M'nong gọi là Knop, Lostan  (Êđê), Kỏ rú  
(Chàm). Loài này  cơ th ể  bé hơn Bò tót. lông vàng  ươm. mỏng có 
đ ám  lông t r ắ n g  r ấ t  rõ. th â n  h ình  cân  dối. đẹp. con trưởng  
th à n h  n ặ n g  từ  700-800kg. sừng  uốn cong kiểu  r ấ t  x inh và 
mượt. Bò rừ n g  sống hoang  dã  chủ  yếu tại các t ỉn h  Tây Nguyên, 
giới h ạ n  p h â n  bô phía  bác là đèo H ải Vân. Đâv là loài thú  có



khá  nnnịĩ chông chịu mọi thòi t iế t  khắc  ngh iệ t  khô hạn  kéo dài 
ờ niiền r a o  nguyên  đất dỏ này. diêu q u a n  t rọ n g  hơn là ch ú n g  cỏ 
khá n â n g  miỗn dịch rao. Hiện nay. sô lượng loài này  dã giảm 
súi một các báo dộng, có nguy cơ bị tuyệ t  chủng.

Bò x á m  (Bos sau ve l i )

Ho xám, còn có các tên  gọi khác: Kouprey. Kouproo 
(Carnpuchia), d â n  tộc Lào gọi là N gua  phò, còn dân  tộc M nông  
và Eđê gọi Bò xám  là Y mo pô. Bò xám có th â n  h ình  to khỏe 
vạm  vỡ. t rọng  lượng con đực trưởng  th à n h  đ ạ t  800-900 kg. 
chiều cao đ ạ t  đến  2m. Chiểu dài cơ thê  t ính  từ  hậu  môn đôn 
d inh  (lầu từ  2.100-2.225 mm. T rên  m ình  p h ủ  một lóp lông m ầu 
xám. 4 c h â n  từ  kheo trở xuống m ầu trắng .  Đặc điểm nổi b ậ t  và 
cũ n g  là điểm sai khác  giữa Bò xám vối hai loài Bò rừ n g  ỏ t rên  
là bò xám p h ầ n  lưng hơi gù về ph ía  trước, dưới cổ thường có 
yếm rộng, dài kéo đến n gang  kheo, cặp sừng  p h á t  t r iển  rấ t  to, 
gôir> sừ n g  ngh iêng  vê ph ía  sau, m ú t  sừng  uốn cong vê phía  
trước tạo  th à n h  h ình  kh iên  xoắn theo h ình  trôn  ốc. t rông  rất. 
ngộ nghĩnh.

Bò xám là một t rong  7 loài th ú  lớn mới được p h á t  hiện 

ir<)ng t h ế  kỷ 20 (1937) cùng với loài O kap ia  (Okapia fohntoni) 

ỉ iăm 1901 tạ i Zaire, lợn rừng  nước (.Hylochanus memezzhageni) 

Ìiăm 1907 tại châu  Phi. Linh dương núi cTiagelaphus buxtoni) 

năm  1910 tại Ethiopia, lợn rừ ng  Chaio (Cata gonus pigralatiưa) 

tạ i  P a rag u ay  và Sao la (Pseudoryx nghetinhesis), M ang lớn 

(Megamuntiacus vuquangensis) năm  1992 tại khu  rừng Vũ 

Q u a n g  (Hà Tĩnh) Việt Nam.

Bò xâm được r ấ t  nh iều  nh à  khoa học q u a n  tâm , hy vọng nó 
]à nguồn gen. là vậ t  liệu di t ru y ề n  q u a n  trọng  làm nền tảng

ChưttnịỊ 2  - LtXíI vá da dạnự loài 49
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cho việc lai tạo với các giống bò đ a n g  nuôi hiện nay để có được 
giông bò mới, n ăn g  s u ấ t  cao, cải th iện  cho nền chăn  nuôi t ro n g  
n h ữ n g  th iên  niên kỷ mới. Các n h à  khoa học cho rằng, bò xám  
đ an g  tồn tại hoang dã ở cả ba  nước Đông Dương. N ăm  1964, 
t rong  vườn thượng uyển của  h o àn g  th â n  Nôrôđôni X ihanuc  có 
nuôi một con Bò xám. C ũng  ch ín h  n ăm  này, ông C h a r le s  
W h ar to n  đến C am puch ia  tổ chức khảo  sá t ,  săn  bắt  được 5 cú 
thể ,  nh ư n g  rồi không  nuôi dưỡng dược vì các đặc điểm s in h  
thá i ,  s inh  học của loài này  còn b iế t  r ấ t  ít. N hững  n ă m  sau  (tó, 
việc t iến  h à n h  ngh iên  cứu sâu  về loài bò này  h ầ u  như  bị g ián  
đoạn  bởi cuộc chiến t r a n h  kéo dài ở Đông Dưdng. Ước t ín h  vàt) 
năm  1940, số  lượng bò xám  có k h o ản g  1.000 con, đến  n ă m  
1964 chỉ còn lại 500 con, đến n ă m  1969, theo số  liệu của Hiệi) 
hội Quốc t ế  về Bảo vệ th iên  n h iê n  và tà i  nguyên  th iên  n h iê n  
(IUCN) chi’ còn 100 con (Boon Song, Lekagul, 1977) và gần đây 
chỉ còn lại 30-40 con. Nguy cơ, mối đe dọa nghiêm  trọng  bị 
tu y ệ t  chủng  đối với loài th ú  lớn này  là r ấ t  lỏn. Hiện nay, các 
n h à  khoa học đang  tìm kiếm, n h ư n g  hy vọng r ấ t  mong m anh .

T r â u  r ừ n g  (Bubalus B u b a lis)

Ngoàiba loài Bò nói t rên ,  ở T ây  Nguyên còn gặp loài t r â u  
rừ n g  (Bubalus bubalis), d â n  tộc Lào, Thái.  Tày gọi t r â u  rừ n g  
là To-khoai-pù. Loài này cũng  r ấ t  hiếm, h iện  nay  mới chỉ dượ<: 

p h á t  h iện  tạ i th u n g  lũng Phi-nao, Đạo Nghĩa  huyện  Đ ắk  NôntỊ 
và  rừ ng  D ầu  t ỉnh  Đắk Lắk. Theo  điều t r a  của  các n h à  khon 
học. mới đâv  còn p h á t  h iện  được loài này ỏ núi Ba Rền (Quảntí  

%

Bình) và rừng  A Lưới (Huê). Giông t r â u  này  có th â n  h ìn h  vạm  
vỡ. khỏe, có th ể  kh o an h  nuôi bảo vệ trong  th iên  nhiên.

Ngoài các loài thú  nói trên .  Việt N am  còn có hai loài động 
vậ t  r ấ t  qúy khác là Tê giác hai  sừ n g  (Diceronhinus sum atrensis)
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Víi Tô Kiát’ một sừ n g  (Rhinoceros sondaicus). Đâv là hai loài th ú  

(1.11 diện cho nhóm  dộng vật cổ xuấ t  hiện trên  quá d ấ t  các đây 
khoảng 30-49 t r iệu  năm . Hiện nay. lê giác chỉ p h ân  bố ở các 
nước vùng  nh iệ t  đởi n h ư  châu  Phi và vùng  Đông N am  Á 
(iYhamna, B ang ladesh ,  bán  dáo Malacca, S u m a t ra ,  J a v a .  T há i  

Lan. Lào. Việt Nam). Các di vậ t  khảo  cổ vể tê giác đã th u  th ậ p  

đưục t rên  40 đ ịa  đ a n h  ở nước ta: Lai Châu. Sờn La. Hòa Bình. 

Hải Phòng. Hà N am , T h a n h  Hóa, H à  Tinh. Q u án g  Bình, N ghệ 
An. Long An. Dồng Nai. Từ  th ế  kỉ thứ  XI. vua c h ú a  Việt N am  

dã  từng cống sừ n g  Tê giác cho các t r iều  đại phong  k iến  T ru n g  
Quốc. Do s ă n  b ấ n  để lấy  sừng  nên  hiện nay Tê giác ha i  sừng  

(p iceronhinus sum atrensis) dã  bị t iêu  d iệ t  hoàn  toàn  ỏ nước ta. 
Con cuối cùng  của  loài n à y  o nưóc ta  dã bị bắn  chế t  ỏ mỏm núi 
Cam  Hanh (K h án h  Hòa) n ă m  1904. N hư  vậy, h iện nay  nưỏc ta  
chỉ còn lại loài Tê giác m ột sừng  (Rhinoceros sondaicus) p h ân  
bố dọc sông  Đ ồng Nai thuộc  các h uyện  tíù  Đăng. Phước Long, 
Bình Phước. C á t  Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và VQG C á t  Tiên 
thuộc huyện  T â n  P h ú  (Đồng Nai) với sô lượng từ  5-7 cá thể. 
Sừng  tê giác được coi là một dược lý đặc biệt, có tác d ụ n g  chữa 
bách bệnh. Ỏ T ru n g  Quốíc, Ấn Độ. Indonesia ,  T hái  Lan  cho 
sừng. da. m áu. xương, móng, dương v ậ t  tê giác đều được coi là 
đtíọc p h ẩ m  qúy. Do sự  ca tụ n g  từ  đòi này san g  đòi kh ác  nên  
sừng  Lê giác trỏ  t h à n h  m ột món h à n g  dọc đáo trong  thương 

m ại quốc tế. N h ư n g  th ự c  t ế  cho đến nay người ta  vản chưa 
k hám  p h á  ra một loại chất, đặc biệ t  nào có trong  sừng  tê giác.

Voi (E lephas m axim us)

C ũng giông n h ư  tê  giác, voi (Elephas m axim us) là loài ih ú  
cô, có kích thước lớn. T rê n  th ê  giới bộ voi chỉ có ‘2 loài :
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1. Voi ch âu  Phi (Loxodonta africana) có trọng  lượng cơ thế 
từ  3 .500kg đến  7.000kg, p h â n  bô ử châu  Phi,

2. Voi c h â u  Á (E lephas m axim us) có khôi lượng cơ th ể  từ  
3.500-6.500 kg. p h â n  b ố ở  ch âu  Á.

Ảnh 4: Voi châu Phi và voi châu Á

Theo các tà i  liệu cổ s inh  học, hóa thạch  tô t iên  loài VOI 
được tìm  th ấ y  ở thòi Eoxen t r ê n  h ầ u  h ế t  các lục địa, t rừ  châu  
Úc và c h â u  N am  Cực. Voi cổ n h ấ t  là voi M er ide r ium  sôYik 
t ro n g  thời kì Eoxen t r ê n  bò hồ Meri ở miền T ru n g  Ai Cập. Đến 
thời kì Oligoxen x uấ t  hiện voi r ă n g  có m ấu  với 4 chiếc ngà. Vào



ki Dệ tứ  x u ấ t  hiện voi M a m ú t  có 1)0 lỏng dài và rậm. với cặp 
Ịign Uốn cong th à n h  liình vòng cung, có m ặ t  cả  ở mien ôn đỏi 
< hâu  Âu ( t rừ  Tây  Ban Nha) lẫn  miền n h iệ t  đới châu  Á (vì 
tu  vốn 40" vế ph ía  Bác), xám n h ậ p  cá vào Bắc Mỹ. Do các biến 
cố t ro n g  th iên  n h iê n  nên  loài này  đã  bị tu y ệ t  chủng. Hiện nay, 
VOI c h â u  A p h â n  bô ở rác  nước thuộc Vịnh Bengal,  Indonesia .  
jiào. C a m p u c h ia .  T há i  Lan. T ru n g  Quốc, ỏ  Việt Nam, voi phân  
bố ờ các t ính  dọc T rường  Sơn, từ  Lai C h âu  đến Tây Ninh.

d. Các loài thú trong hộ án thịt (Carn ivora)

T ré n  th ế  giới khu  hệ thú  ả n  th ị t  cỏ k h o ả n g  250 loài, thuộc 

100 g iông n ằm  trong  7 họ, p h â n  b(Y rộng  rả i  t r ừ  châu  ú c .  ớ  

T r u n g  Quốc có 43 loài, thuộc 18 giống, ở An Độ và M ia n m a  có 

H6 loài tlìuộc 47 giống. Rừng n h iệ t  đới Việt N am  gặp các quần  

th ể  th ú  thuộc  bộ ă n  th ị t  (Carn ivora)  kh á  phong  phú. Hiện đà 

l»hát h iệ n  được 39 loài, thuộc 24 giống, 6 họ, t rong  đó có đến  22 

Ịoỉ\i được xếp vào d iện  qúy hiếm, đặc hữu. Chỉ t ính  r iêng  họ 

( 'ầy (Viveridae) đă  có 10 loài, t rong  dó có 8 loài có các tuyến  xạ 

phát- t r iển ,  có giá tr ị  cao. Dại da số  các loài t rong  bộ th ú  ăn  

tỉiìt, th ứ c  An ch ính  của  chúng  lầ th ịt ,  n h ư n g  m ột sô"ít loài ăn  

tạ]) n h ư  chó. gấu  ngựa, gấu  chỏ. cầy vòi mốc, cầy vòi hương, 

cầy m ực ăn  các sản  p h ẩ m  thực  v ậ t  là ch ính .  Các s inh  v ậ t  này 

cồ r á n g  k h ô n g  lớn, các m ấu  không sác. m à tù. Còn các loài hổ, 

mèo. báo  là n h ữ n g  loài th ú  chuvên  ả n  th ị t ,  th â n  h ình  có đầu  

tròn ,  m ậ t  ngắn, hàm  n g ắn  và khỏe, lúc b ình thường  di chuyển  

ch ậm  chạp , các vuốt sắc  ẩ n  t ro n g  nệm  da ngón chân, khi vồ 

mồi mới dương r a  cắm  sâ u  vào con mồi m à ghì xuống. T ập  tính 

sâ n  mồi của các loài ă n  th ị t  như  chồn, cầy, chó, hể, báo là đuổi 

thoo  cho tới khi con mồi m ệt nhoà mới xông tới vồ b ắ t  ă n  thịt .
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Ành 5: Hổ (Panthera tigris)

e. Các loài chim  đặc hữu của Việt Nam

Việt N a m  được các tổ  chức  bảo vệ th iên  nh iên  quốc ttế xác 
đ ịn h  là nơi d u y  n h ấ t  t r ê n  b á n  dao Dông Dương có 3 t rơ n g  sò' 
221 v ù n g  ch im  đặc  h ữ u  củ a  th ê  giới, đó là: vùng  rừng địai h ình  
t h ấ p  m iền  t ru n g ,  v ù n g  rừ n g  địa h ình  cao nam  T ây  Nguy ên và 
v ù n g  đ ịa  h ìn h  t h ấ p  N a m  T r u n g  Bộ. T rong  sô đó có 10 loài bị đe 
dọa m a n g  t ín h  to à n  cầu  (Collar  e t  al. 1994) và  12 loài được £(hi 
t ro n g  sách  Đỏ Việt Nam .
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Bàng  4: Cac loài chim d ậ c hữu c ủ a  Viẻt Nam

Tèn ỉoải
—— —

Các vúng 
chim đặc  hữu

Tỉnh
trạng

Tên Việt Nam Tên khoa học 1 II III

1 . Gà lôi lam mào tráng Lophura edwardsi + Co

2. Gã lỏi lam mao đen L o p h u ra  im p e r ia lis
t

+ Co

3 Gã lòi lam đuỏi tráng L o p h u ra  h a t in h e n s is ♦ Eo

A Ga so cổ hung A rb o ro p h y la  d a v id t + c*

5>. Go so Trung Bỏ A r b o ro p h y la  m erit ni ♦ E*

6 . Gí* tiền mât đò P o ly p le c tro n  g e r m a in i V*

7. Trĩ sao
K • '  V- ...........—

R h e in a r tia  o c e lla ta + + Ị. 4 _ -
V*

8 . Khướu mỏ dài
■

J a b o n ille a  d a n jo u i i + + V*

9. Chích bạc mả xám M a c r o n o u s  k e l le y i
, ; . T . . . .  1 — ............... . __ _

+ + + V

10
................

Khưởu đầu đen G a ru la x  m ille d + V-

1 1 . Khướu đầu xám G a ru la x  v a s s a l i + + V-
. . .

12 Khướu đáu đen má xám G a ru la x  y e r s im
. Ậ.I ______ L.

+■ V-

13 Mi núi ba C ro c ia x  la n g b ia n u s c-

14 S è  thõng họng vàng
'* —* • ■■■ »-" - ■ ■ ■ — — 

C a rd u e lis  m o n g  Ui lo t i 1
4-

1

15 Khướu mà mun S ta c h y l is  h e rb e r ti

——

•

(Chú thích: I - Miền Trung; II - Vùng rừng địa hình thấp Đông 
Nain Bộ; UI • Vùng rừng địa hình cao nam Tây Nguyên; * Đã chính 
thức tố chức bảo vệ: • Chưa chính thức bảo vệ; o ờ ngoài hệ thông 
khu bảo vộ ; c  * Critical (sắp bị tuyệt chủng); E * Endengered (đang 
nguy cấp).

C ác loài ch im  đặc hữu qúy h iếm  p h â n  b ố  rả i rác  tro n g  các 

vù n g  đ ịa  lí kh ác  nhau . V ù n g  Đ ông  N a m  Bộ - Vườn Q uốc g ia  C á t
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Tiên có 3 loài. Rừng núi thấp m iền  Trung có 9  loài, có loài phân  

bô rất  hẹp. trong đó có 4 loài có th ể  gặp trong v ù n g  này như:

G à  lôi la m  m àu  đen * Lophura imperialis.

Gà lôi lam m ào trắng  - Ỉ M p h u r a  edw ardsi  (đang  đứng  

trước nguy  cơ tu y ệ t  chủng  - Critical).

G à  lôi lam  đuôi trắ n g  - Lophưrci hatinhensis:  L o à i mới đòi 

với t h ế  giới cũ n g  đ ang  trong t ình  tr ạ n g  n g u y  cấp bị t iêu  diệt.

Khi nói đến da d ạ n g  các loài ch im  k h ô n g  thê  k h ô n g  nói 

đ ến  các loài trong họ Tri.

H ọ T r ĩ  - Phasianidae

Họ Tri (P h a s ian id ae)  thuộc  bộ gà (Galliformes).  gồm 

n h ữ n g  loài ch im có m àu  sắc  rực rỡ, có g iá  trị k inh t ế  và  khoa  

học cao. Chim  Trĩ là loài ch im  đa phối (polyogame) và ch ủ ng  

dễ d à n g  lai tạp  với n h ữ n g  loài khác .  Chim Trĩ bay và ch ạ y  trên  

m ặ t  đất  rấ t  giỏi. C h ú ng  thư ờng  sốn g  trong các khu  rừng  

n g u y ê n  s inh  và bìa rừng trên  các  độ cao khác nhau. C him  Trĩ 

làm  tổ  trên m ặ t  đất, ban đêm th ư ờn g  ngủ  trên  cây. N ú i  rừng  

B ắc T rung  Bộ dược xem  là cái nôi  của các loài ch im  Trĩ. Họ  

Trĩ, trên  t h ế  giới có 49  loài thuộc 16 giống. Đa s ố  là n h ữ n g  loài 

ch im  qúy. V iệt  N am  có 2 2  loài, thuộc  12 giống, trong đó có hai  

loài là Trĩ dỏ và Trĩ sao  là n h ữ n g  loài rất  h iếm.

T r ĩ  dỏ  (Phasianus colchicus)

T h ân  m àu  gụ ánh  lục, cổ  có vò n g  trắng, ngực và b ụ n g  có  

m ầ u  h u n g  nâu  ánh dỏ, đuôi m ầu  v à n g  hời ánh  xanh, dài đến  

4Õ0 mm. có vàn  den  n ga n g  ở giữa và nâu tím d hai bên, m ỏ và  

ch ân  n â u  xám . Nước ta  có h a i p h â n  loài Ph. c. takatsukescie  và
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P lì.  ('. r o t h s c h i l d i .  Phản  loài sau  cổ không cỏ vòng tran g  n hư n g  

co í mil dồng  và đỏ 11 h 1611 hơn. Loài tri dỏ chỉ phán bố ờ các t ỉnh  

dọc b irn  tfỉ(íi V iộ t N a m -T ru n g  Quỏc. Loài này củng đà được các 

múic chân Au và Bắc M ỹ  cỉi nhập , th u ầ n  hóa. hiộn n ay  đã trỏ  

nr*1 1 ị)hô hiến ở  các  nước dó.

T r ĩ  s a o  ị ỉ ì h e i n a r t i a  o c e l l a t a )

Tri sa o  là loài có đuôi rất dài, từ  30 0 -4 3 0  mm. T oàn  th â n  

náu tham  phớt h u n g .  M út lóng ở đuôi và lưng cố ch ấm  nâu  

h u n g  nhạt,  t r ắ n g  và den  n hư  sao, các chấm  sao  ở  đuôi xếp  

th à n h  h à n g  dọc rất rõ. Đ ầu  có m ào lông  tráng, kéo dài từ  mũi  

đến  gáy, ch ân  m ầ u  nâu hơi phớt hồng. Trẽn thê giỏi có ha i  

phan  loài: P h ân  loài Trì sao  (R h e i n a r t i a  o c e l l a t a  n g r e s c e n s ) 

phan  bố ỏ bán đ ảo  M a la y s ia  và phân  loài Tri sao  {R . o. 

o c e l l a t a )  đặc hữu củ a  V iệt  N a m  đà tìm thây c h ú n g  ở các t ỉnh  

n úển  T rung  V iệt  N a m .  H iện  n a y  có thê tìm th ấy  c h ú n g  ở khu  

bảo tồn th iên  n h iê n  Kông C ha R ăng  (Gia Lai), Kì Thương- Kì 

A n h . H ồ K ẻ Gỗ (H à  Tình), P hong N h a  (Q u ản g  Hình). A  Lưới. 

Bạch M à  (T h ừ a  T h iê n  - H u ế ). Ở  vườn quốc g ia  Bạch M ă  theo  

t inh  toán có tới 6 0 0  con Tri sao. là quần th ể  Trĩ sao  lớn n h ấ t  

t h ế  giới.

N ằ m  trong họ  Trĩ ở V iệ t  N a m  còn có loài gà lôi lam  đuôi  

t rắ n g  (Lophura h a tin h en s is ), ở v ù n g  K ì Thượng. K ì A n h  (H à  

Tính) là loài đặc  h ữ u  của V iệ t  N am . Loài n ày  th ân  m ầ u  xám  

t ím, to b ằ n g  gà nhà. có lôn g  ở đ ỉnh  đầu  và đuôi m áu  trắng,  

ell An và mỏ đỏ. Đ iể u  đ á n g  ch ú  ý là khi còn nhỏ (dưới 6  th á n g  

tuối) đuôi g à  ch ư a  có lông  trắng  g iống  như gà lôi lam m ào  

trắng. Đ ến  th á n g  thứ  sáu . lông đuôi trảng  mới xu ất  h iện  ớ con
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đực. G iống gà lôi (L o p h u r a ) là một trong 12 g iố n g  thuộc họ Trĩ 

trên t h ế  giới. N ếu  trên  t h ế  giới ch í  có 11 loài. 37  phân loài thì 

V iệt  N a m  có tới 9  loài và  phân  loài, hầu  h ế t  ch ú n g  tập  tr u n g  ở 

các t ỉnh  m iề n  Trung.

C ô n g  (P a ư o  m u t i c u s  i m p e r a t o r )

Trên t h ế  giới có 3 p h â n  loài công. Công V iệ t  N a m  thuộc  

phân  loài h o à n g  đ ế  (l m p e r a t o r ) .  Trước th ê  kỷ 19, công p h ổ  biến  

k h ắ p  vù n g  rừ n g  n ú i V iệ t  N a m , th ậ m  ch í đ ấ t T h à n g  Long, Ba 

Vì đều  gặp  loài ch im  đẹp này. N h ư n g  h iện  nay  chỉ còn lại ở 

m ột s ố  v ù n g  n hư  Lai Châu, Sơn La, v ù n g  rừng núi T ru n g  pộ  

và cực N a m  T ru n g  Bộ, đặc b iệ t ở vườn quốc g ia  Y o k  Đ ôn . Đíĩc  

L ắ k . Công đã được đưa vào Sách Đ ỏ  th ế  giới và V iệ t  N a m .

G à  t i ề n  m ặ t  đ ỏ  ( P o l y p l e c t r o n  g e r m a i n i )

Gà tiền  m ặt  đỏ - P o l y l e c t r o n  g e r m a i n i  c ũ n g  trong nhóm  

c h im  t r i ,  là  lo à i ch im  đặc hữu củ a  V iệ t  N a m , p h â n  bố  từ  Q u i 

N hơn đến N a m  Bộ. N ă m  1875, người P háp  đã b ắt  loài này  đem  

về nuôi ở Pari và sa u  đó được di n h ậ p  s a n g  Mỹ. Gà t iền  m ặ t  đỏ 

đã được gh i vào  Sách Đ ỏ th ế  giới, thuộc lo ạ i có nguy cơ bị m ấ t  

giống. H iệ n  n a y  gà tiề n  m ặ t đỏ còn phổ b iến  ở k h u  vực vườn 

Quốc gia C á t T iê n .

T heo  sự  đ án h  giá của  T ổ  chức N g h iên  cứu Chim  Quốc tê  

thì V iệ t  N á m  là một trong n h ữ n g  nước có n h iề u  loài ch im  tri 

n h ấ t th ê  giới và là  quê hương củ a  11 lo à i ch im  t r ĩ  của Đ ông  

N a m  Á. N h ư n g  h iện  n a y  môi trường số n g  của  c h ú n g  đ a n g  bị 

thu  hẹp lại.



C hư ơvìg  2  - L o a i va  đ a  d ọ  tụ * loà i

Cay Trung Quốc

Ành 6: Một sô  loài trong họ Trĩ (Phasianidae)
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B á n g  5: P h ả n  b ò  và t inh  t r ạ n g  c ủ a  m ô t  s ô  loài c h im  Trĩ ở Viêt Nam

TT Tên loài P h à n  bô Tinh
trạnc

Tèn Việt Nam Tèn khoa học

1 Gồ lôi lam mào đen L o p h u ra  im p e r ia lis Quảng Trị 

đến Hà Tĩnh

E v

2 Gà lôi lam mào trắng L o p h u ra  e d w a r d s i Quảng Trị 
đến Đà Nâng

E*

3 Gà lỏi ỉam đuồi trắng L o p h u ra  h a tin h e n s is Quảng Binh, 

Hà Tĩnh

E+

4 Gà lôi hông tia L o p h u ra  d iard i Nghệ Tĩnh 

đến Đổng Nai

SĐVN

5 Gà lỏi bạc L o p h u ra  n y c th e m e r a Cảc tỉnh 
Đỏng Bấc

E

6 Gà lỏi trắng Boliơ L o p h u ra  n. b e a u lie u Hà Tĩnh 

đến Tảy Bắc

E

7 Gà lôi trắng Beli L o p h u ra  n. b e li Quảng Binh 

đến Quảng Ngải

SĐVÍI

8 Gà lỏi Beríioo L o p h u ra  n. b e r lio z i Quảng Binh 

đến Quảng Ngãi

SĐVH

9 Gà lôi vằn L o p h u ra  n. a n n a m e is Công Tum 

đến Đổng Nai

E

10 Công P a v o  m u n tic u s Toàn Việt Nam SĐVM

11 Trĩ sao R h e in a r tia  o c e lla ta Nghệ Tĩnh, Nam 
Trung Bộ

E

12 Gà tiền mặt đỏ P o ly p le c tro n
g e rm a in i

Binh Định 
đến Nam Bộ

E

13 Gà tiền mạt vàng P o ly p le c tro n
b ic a lc a ra tu m

Miền Bẳc 
tới Lảm Đổng

E

14 Trĩ sao đỏ R h e in a r lia  c o lc h ic u s Đông Bẳc, Tây 
Bắc

E

(Ghi chủ: E: Tình trạng dang nguy cấp bị tuyệt chúng: (+): Loàu 

đặc hữu của Việt nam; SĐVN: Dà dưa vào sách đỏ Việt Nam)



/. H ô  s á t  v à  ế c h  n h á i  ( R c p t i l i a - A m p h i b i a )

l ỏc t ính  trên  bề mạt trái đ ấ t  có k h oá n g  1.0.840 loài ếch  

nhái và bò sá t .  r iên g  êch nhái có k h o ả n g  2 .1 0 0  loài. Ớ Viột 

N am  c h o  đên nay. các  nhiì n g h iê n  cứu vế bò sát ,  ếch  nhá i  CỈA 

x;io (lịnh dược 2 6 0  loà i  bò sá t  và  82  loài ếch nhái  p h ân  bỏ k h ắp  

mọi nơi.

chương 2 - Loài và đa dạng loai (5 ]

Ành 7: Ế c h  x ^ o h  N am  Mỹ
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C h ư ơ n g  3

H Ệ  S I N H  T H Á I  V À  Đ A  D Ạ N G  H Ệ  S I N H  T H Á I• • •

1. H Ệ  S I N H  T H Á I

H ệ  s inh  th á i là  hệ th ô n g  h o ạ t động chức n ăn g  củ a  các s inh  

v ậ t với m ôi trường vô s inh . H ệ  s in h  th á i là  m ộ t k h á i n iệ m  rộng  

và lin h  hoạt, v ì th ế  có th ể  áp  d ụ n g  cho tấ t  cả các trư ờng hợp có 

m ối q uan  hệ tương hỗ giữa s inh  v ậ t và  m ôi trường, có sự tra o  

đổi v ậ t  chất, n ăng  lượng và th ô n g  t in  giữa ch ún g  vối n h a u , 

th ậ m  ch í tro n g  các trường hợp ch ỉ xảy  ra  tro n g  m ộ t thời g ia n  

n gắn .

C ác hệ s in h  th á i có th ể  có q u y  m ô lớn k h á c  n h au :

H ệ  s in h  th á i nhỏ, v í  dụ  như  m ộ t bể n uô i cá;

H ệ  s in h  th á i-v ừ a , v í dụ  n h ư  m ộ t th ả m  rừ ng, m ộ t hồ  chứa  

nước;

H ệ  s in h  th á i lớn, v í dụ  như  m ộ t đ ạ i dương.

T ậ p  hợp tấ t  cả các hệ s in h  th á i trê n  bể m ặ t T r á i  đ ấ t là m  

th à n h  hệ s in h  th á i kh ổ n g  lồ - S in h  q u yển  (S in h  th á i q u y ể n ).

R a n h  giới của các hệ sinh thái: M ộ t số  trư ờng hợp, các hệ  

s in h  th á i có ra n h  giới r ấ t  rõ  rệ t . V í  dụ , các hệ s in h  th á i đảo  

h a y  các cánh  rừng, có th ể  dễ d à n g  xác đ ịn h  ra n h  giới như  m ột 

hệ s in h  th á i độc lập . T u y  n h iê n , tro n g  th iê n  n h iê n  các hệ s in h  

th á i thư ờng có ra n h  giới kh ô n g  rõ rà n g . V í  dụ , k h i n g h iê n  cứu
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m ộ t phan của rừ n g  hay một phần của biển, lúc đó rất khó x&c 

( l ịnh ranh giới rõ rệt.

1.1. C á c  d ặ c  đ i ể n i  c ơ  b ả n  c ủ a  h ệ  s i n h  t h á i

Tất «'á các hệ  s in h  thái đểu  có n hữ ng  đặc đ iểm  cơ bản xác 

đ ịn h  vế câu trúc và  chức n ă n g  của  hệ. Q u an  trọng nhất  là tất  

cả  các hề s in h  thái  đều  có các  th à n h  p h ần  vô s in h  ( a b i o t i c )  và 

BÍiil) vạt  ( b i o t i c )  và  giữa c h ú n g  có sự trao dôi vậ t  chất,  n ăng  

lượng và th ôn g  tin. Cấu trúc và chức n ă n g  của hệ s inh  thái  

m u n g  các đặc  đ iểm  c l ỉu ng  của  một hệ th ố n g  tổng quát. S au  

(lâ y . rh ú n g  ta  h ã y  xem  x é t nhữ ng nội d u n g  cơ bán  của lý 

t h u y ế t  hệ thông.

Lý th u y ế t hệ th ố n g  được áp d ụ n g  rộ n g  rã i tro n g  n h iề u  

n g à n h  khoa học. g iú p  cho sự h iểu  b iế t toàn d iện  và g iả i th ích  

(tược các mối q u an  h ệ  tương hỗ giữa các th à n h  phần trong hệ  

th ố n g . M ộ t hệ th ố n g  có th ể  được xác đ ịn h  như m ột tậ p  hợp các 

dối tượng, hoặc các  thuộc  t ín h  (các đặc t ính  cúa  một đối tượng  

như  là k ích  cỡ hoặc h ìn h  dạng) dược liê n  k ế t  với n h a u  bằng  

n h iề u  m ối tương tác . H a y  nói cách khác, hệ th ố ng  là  một tập  

ỊiỢ|> n h ữ n g  mối tương tác g iữ a  các bộ p h ận  th eo  thời gian. N h ư  

vậy .  ban th â n  h ệ  th ố n g  k hôn g  phải là con sô cộng của các bộ 

p h ậ n  m à các bộ p h ậ n  cùng h oạt động, tựơng tác  với n h au  dê 

sản  ra  nhữ ng k ế t q u a  n h ấ t đ ịn h . C h ú n g  ta  đểu  quen thuộc với 

lý th u y ế t hệ th ố n g  tro n g  cuộc sống h à n g  n gày. V í  dụ, hệ thống  

nước', các hệ  th ốn g  bài tiết, các h ệ  ginh sản ,  v.v.. .

M ụ c tiê u  của ngh iên  cứu hệ thống  là  để h iểu  được xu th ế  

p h á t tr iể n  của hệ thống , để tác động là m  th a y  đổi đầu ra  của hộ 

th ố n g  bằng  một cách  nào đó trên cơ sở của  các thông tin phản  

hồi. N gh iên  cứu các hệ  thống  chủ yếu tập  trung  lên sự hoật
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động về quan hộ tương hỗ giữa các dôi tượng hơn là trên các ca 

thể . T ro n g  hệ sinh th á i, tậ p  Iru n g  n g h iên  cứu các m ối q u a n  hệ  

tương hỗ giữa các q u ần  th ể  s inh  v ậ t với m ôi trường của c lú m ị' 

hơn là  các cá t.hể r iê n g  b iệ t. N g h iê n  cứu hộ sinh th á i kh ô n g  chỉ 

đáp ứng  ở các thông  tin vê  phân  bô" và chức n ăn g  c ủ a  các s inh  

v ậ t m à cả các cơ sở dẫn  liệ u  về quản  lý  và  bảo vệ m ôi trường.

I . L I .  H ệ  t h ô n g  k í n  và  h ệ  t h ô n g  h ở

•  H ệ  t h ô n g  k í n  là hệ th ôn g  trong  đó v ậ t  c h ấ t  và  năn^  

lượng trao đổi trong ranh  giới của h ệ  thống.

•  H ệ  t h ô n g  h ở  là h ệ  th ôn g  mà trong  đó vật  c h ấ t  và  n ă n g  

lượng tra o  đổi đ i q ua  ra n h  giới của hệ th ô ng . V ậ t  c h ấ t  v à  nản}j; 

lượng m à hệ th ố n g  th u  n h ậ n  được gọi là  dòng vào ( in p u t) . V ậ t  

c h ấ t  và  n ă n g  lượng m à hệ  th ô n g  m ấ t  đi gọi là d òn g  ra (output).  

V ậ t  c h ấ t và n ăn g  lượng tra o  đổi giữa các th à n h  p h ầ n  tro n g  hộ 

th ố n g  gọi là  dòng nội lưu (th ro u g h p u t).

V í  dụ. hệ thống  ống nưốc th ì dòng vào là  nước từ  nguồn cấị) 

nước chảv vào ông và nước ch ảy ra  từ  các vòi nước là  dòng ra . 

còn nưốc giao lưu tro n g  ống nước là  dòng nội lưu. T rừ  vù trụ  ra  

th ì tấ t  cả các hệ thông  tự n h iê n  bao gồm các hệ s in h  th á i đểu là  

các hệ thống hở. T u y  n h iên , tù y  theo mức độ, v í d ụ , m ột dòng  

suối là một hệ thống  hở nhiều  hơn là m ột hệ  thống ao, hồ.

1 .1 .2 .  T r ạ n g  t h á i  b é n  v ữ n g

M ộ t đặc đ iểm  vô cù ng  q u an  trọ n g  của các h ệ  s in h  th á i 

tro n g  th iê n  n h iê n  là ch ún g  có xu  hướng tự  đ iều  c h ỉn h  để tiê u  

tố i cân bằng , làm  cho các th à n h  p h ầ n  của hệ n ằ m  tro n g  sự 

LƯơng tác hài hòa và ôn đ ịnh .  Sự cầ n  b ằ n g  đó dạt dược do  qua  

t r ìn h  đ iều  c h in h  của các th à n h  p h an  đôi với các dùng n ă n g
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lifting, các n guyên  liộu di v à o  và đi ra của hệ. Ví dụ, sô lượng  

d ộ \ \ ị ĩ  vật  số n g  trong một v ù n g  nào đó phụ thuộc vào khả  n ăn g  

(•1.111^ cấp thức ă n  trong hệ s in h  thái sao cho hai th à n h  phẩn  

l ỏa  hộ th ô n g  là sô lượng d ộn g  vậ t  và sự đáp ứng thức ăn được 

rân báng. Phương thức đổ d ạ t  đến cân bằng, hoặc là g iảm  sô  

IvíỌng quán th ê  b ằng  cách di cư bớt cho đến khi tương xứ n g  với 

s ố  lơựng mà thức án c ỏ  th ể  đáp ứ ng  được, hoặc phải c u n g  cấp  

t l u m  thức ăn  để thỏa m ãn  với sô lưdng đ ộng  v ậ t  đó có.

1.1.3. Phản hối

Sự p h ản  hồi có ở tấ t  cả các k iểu  hệ  thống. N ó  xu ất  h iện  khi  

có sự th a y  đối của  một trong sô  các th àn h  phần  của h ệ  thống  

và sau  đó bắt  đầu một loạt các th ay  đổi trong các th à n h  phần  

khác và cuối c ù n g  "phản hồi" trỏ lại th à n h  phần ban đầu.

P h ả n  h ổ i  t i ê u  c ự c  - Đ â y  là trường hợp tương đối phổ  biến  
và là cờ c h ế  dễ có th ể  đạt  được và duy trì dược sự cân  bằng, ổn 

định trong h ệ  s inh  thái.  P h ả n  hồi t iêu  cực có h iệu  ứng  làm  
g iảm  nhịp điệu th a y  đối trong th à n h  phần, mà th à n h  phần  đó 

|Á n guồn  gốic của loạt th a y  đổi. Ví dụ, phản hồi có th ể  xu ất  
biện  trên hệ  s in h  thái dồng  cỏ ch ăn  nuôi. N ếu  quần  th ế  động  
vặt ăn cỏ tã n g  lên  bởi sự  n h ậ p  cư từ các v ù n g  lân cận, làm  

thay  dổi th à n h  phần  động v ậ t  ăn  cỏ. Tuy nhiên ,  nếu  sô" lượng  
tAng lên quá lớn thì đồng cỏ sẽ  bị h ủ y  hoại vì dẫm  đạp quá  

mức và xói mòn. Sự thay  đổi ở đ ây  ch u yển  s a n g  th à n h  phần  
khác, dó là đ ồng  cỏ. Việc làm  g iả m  sô lương thức ăn  cuôi cù n g  
ảnh  hưởng đến  việc hạn chê  sô" lượng động vật  trong hệ  s inh  

thái b àn g  cách g iảm  tốc độ tă n g  trưởng th àn h  phần  động  v ậ t  
của hệ và sản  ra phản hồi t iêu  cực.

P h ả n  h ồ i  t í c h  c ự c  - T ron g  các  đ iểu  k iện  tự n h iên  p h ả n  hồi 

ticlì cực ít xảy ra hơn so với p h ả n  hồi t iêu  cực. Trong p h ản  hồi
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tích cực, sự th ay  đổi m ột  th à n h  p h ầ n  hệ th ố n g  gây  ra  loạt t ha.v 

đổi các thành  p h ần  k h á c  trong  hộ th ốn g  và  cuối c ù n g  dẫn  đến  

việc  tán g  cường th a y  đổi làm  m ấ t  cân  bàng. M ột sô  ít  v í  dụ về  

phản hồi tích cực trong  các hệ  tự  n h iê n  n h ư  h iệ n  tượng ò 

n h iễm  nước trong các ao hồ. ô  n h iễ m  có t h ể  làm ch o  cá chết.  

Cá c h ế t  dẫn đến làm  g iả m  sô lượng q u ầ n  t h ể  cá tro n g  hệ s in h  

thái.  Cá ch ết  sẽ  đ ó n g  góp th êm  v à o  sự  ô n h iễ m  của  hồ và hậu  

quả ô n h iễm  đó lại  gây  cho cá c h ế t  n h iều  hơn. N h ư  vậy .  tốc độ 

cá ch ết  có th ể  làm  tă n g  cường quá tr ình p h ả n  hồi t ích  cực.

1 .2 .  C á c  t h à n h  p h ầ n  c ơ  b ả n  c ủ a  h ệ  s i n h  t h á i

Có hai th à n h  p h ầ n  cơ bản  củ a  hệ s in h  thái: các n h à n  tô vò  

s in h  và các n h â n  tô s in h  vật.  Cả ha i  th à n h  p h ầ n  n à y  đều quan  

trọng như  n h a u  trong  hệ  s in h  th á i  vì th iếu  m ộ t  trong  s ố  đó thì  

h ệ  th ố n g  k h ô n g  h oạt  động  được.

1 .2 .1 .  C á c  t h à n h  p h ẩ n  v ô  s i n h

Các th à n h  p h ầ n  vô s in h  bao gồm tấ t  cả  các n h â n  tô m ói  

trư ờng như: án h  sáng, lượng m ư a, d in h  dưỡng và  đ ấ t. Các  

n h â n  t ố  môi trường n à y  k h ô n g  n h ữ n g  c u n g  cấp n guồn  n ă n g  

lượng và vật  ch ấ t  cần  th iế t  mà c h ú n g  còn đóng  vai trò quan  

trọng trong v iệc  xác đ ịn h  s in h  v ậ t  nào, s ô n g  ở đâu. N h ữ n g  ảnh  

hưởng cụ th ể  n h â n  tô môi trường n ào  đối vối s in h  v ậ t  nào,  

trong hệ s inh  th á i  n ào  s ẽ  được m ô tả t iêu  b iểu  trong  hệ  s in h  

th á i  ao, hồ và hệ s in h  th á i  ở cạn.

1 .2 .2 .  C á c  t h à n h  p h ấ n  s i n h  v ậ t

Các th à n h  p h ần  số n g  có th ể  ch ia  th à n h  ba n h ó m  trên ed sở 

các h oạt  động  cơ bản.



S i n h  v ậ t  s ả n  x u ấ t  ( t ự  d ư ỡ n g ) :  Đây là n hữ n g  cây xanh  

chúng có k h á  n ă n g  lự  sản x u ấ t lấy  thức ăn để nuôi sống bản  

th ân  m in h  và  cho quá tr ìn h  sinh trương, phát tr iể n . S inh  v ậ t 

sán xuất  hay  s inh  vật tự dượng ( a u t o t r o p h s )  có nghĩa là tự nó 

(auto ). nuôi nó (tro p h ). C ây  xanh có k h ả  n ăng  sử dụng năng  

lưọng ánh s á n g  m ặ t  trời dể sản  xuất ra hyđratcacbon từ các  

nguyên Lố vô cờ đơn g iản  như cacbon, hydro, oxygen. Q u á  tr ìn h  

này như  dã b iết  là quá tr ình quang hợp có th ể  tóm tắt như sau:

H , 0  +  C 0 2 -------------- > H vdratcacbon + 0 2

ánh sá n g

H v d ra tc a c b o n  cung cấp m ột kh ố i lượng xây  dựng cơ bản  

lớn cho các hợp c h ấ t  quan  trọng như  protein, lipit,  có thê  tổ 

lìỢp với các ch ấ t  d inh dưỡng quan trọng khác  Iiitrat, photpho  

và kali.

S i n h  v ậ t  t i ê u  t h ụ  ( d ị  d ư ỡ n g ) :  Đ ây  là các động vậ t  ăn cỏ hay  

iin th ị t  các đ ộ n g  v ậ t  khác. Có bôn loại s inh vật  t iêu th ụ  cơ bản:

+ S inh  v ậ t  ă n  cỏ ( h e r b i v o r e s ) ,

+ S in h  vậ t  ăn  th ịt  ( c a n iư o r e s ) ,

+ S in h  v ậ t  ăn  hỗn tạp  vừa ăn cỏ vừa ăn  th ịt  ( o m n i v o r e s ) ,

+ S in h  v ậ t  ăn  m ùn bã, ăn các sả n  phẩm  của các s in h  vật  

(•hết- ( d e t r i t i v o r e s ) .

Các s in h  v ậ t  t iêu  thụ  ch u  ch u yển  các sản  phẩm  từ thực v ậ t  

sa n g  các sả n  phẩm  của cơ th ể  động  vật.  T ất cả n ă n g  lượng thức  

àn thu được và sử  dụng  bởi các s in h  vậ t  t iêu  thụ đểu lấy từ  các  

sả n  p h ẩ m  làm ra bởi thực vật.

C á c  s i n h  v ậ t  p h â n  h ủ y :  Đây là các s inh  v ậ t  làm tăn g  cường  

quá tr ình  phán hủy. Quá tr ình  phân  hủy  thường do các vi s inh
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v ậ t  thực h iện  n hư  là vi k h u ẩ n  và  nấm . Các s in h  v ậ t  phân  hủy  

p h á  vỡ các p h ân  tử hữu cơ phức tạp  được s ả n  x u ấ t  ra bởi thựt' 

v ậ t  và  động  vật. B ằ n g  cách  này,  các n g u y ê n  tô  vô cơ đơn giản  

được g iả i phóng và  được sử d ụ n g  lạ i bởi thự c v ậ t.

Các s in h  v ậ t  phân  h ủ y  là m ột  bộ p h ậ n  rấ t  q u a n  trọng  củíi 

h ệ  s in h  thái  bởi vì th iếu  nó thì các  n g u y ê n  l iệu  cơ bản  của sụ  

sống sẽ b ị kh ó a  lạ i tro n g  các tổ  hợp p h â n  tử  và  là m  cho các qua  

tr ình  s in h  trưởng bị n g ừ n g  lại. v ề  lý th u y ế t  thì  có th ể  có hộ 

s in h  thái  chỉ có s in h  v ậ t  tự dưỡng và  s in h  v ậ t  p h â n  hủy. T u y  

n h iên ,  p h ần  lón các hệ s in h  th á i  có cả các  s in h  v ặ t  t iêu  thụ.  

P h ụ  thuộc vào đ iều  k iện  nơi s ố n g  mà các  th à n h  p h ầ n  của hệ  

s in h  th á i  có th ể  rất  khác  n hau .  Vì vậy,  ch ọn  một ví dụ đơn  

g iả n  đ ể  làm  sá n g  tỏ cơ c h ế  của m ột h ệ  s in h  th á i  là cần  th iết .  

Ao, có th ể  là m ột v í  dụ điển h ìn h  vể  m ột h ệ  s in h  th á i  đơn giản .

1 .3 .  H ê  s i n h  t h á i  a o  ế

H ệ  s in h  thái  ao có tấ t  cả các th à n h  p h ầ n  v à  b iểu  h iệ n  được 

mối quan  hệ tương hỗ giữa các th à n h  p h ầ n  vô s in h  và s inh  vật  

của  h ệ  s in h  thái  một cách rõ ràng. Ao k h ô n g  chỉ là nơi s ố n g  

cho  động vậ t  và  thực v ậ t  m à c h ín h  bản  th â n  cá c  s in h  v ậ t  tự nó  

còn làm  cho môi trường củ a  ao th a y  đổi. T ron g  m ột ao  nhỏ có  

các th à n h  p h ầ n  cơ bản  của  m ột h ệ  s in h  th á i  b ao  gồm:

Các ch ấ t  vô s in h  đó là các th à n h  p h ầ n  hữu cơ và vô cơ Cd 

bản  n h ư  nước, C 0 2, ôxy c ù n g  với các c h ấ t  d in h  dưỡng k hác  

k h ô n g  g iàu  có n h iều  trong nước như: can x i ,  m u ố i  k hoán g .  M ột  

tỷ lệ  nhỏ  các ch ất  d inh dưỡng n ày  có th ể  hòa ta n  tro n g  nước vù 

p h ầ n  nào đáp ứ n g  trực t iếp  cho v iệc  sử  d ụ n g  bởi các  th à n h  

p h ầ n  s in h  học của hệ. Các c h ấ t  d in h  d ư ỡng  n à y  ở d ạ n g  bùn, li\ 

kho  dự trữ cho h ệ  s in h  thái.



S i n h  v ậ t  s ả n  x u á ỉ :  T rong  hệ s in h  thái ao thường có hai loại 

s m h  v ậ t  s ả n  x u ấ t  chính:

I T hự c  v ậ t  lờn cỏ rẻ hám hoặc sô n g  nốK ch ủ  vếu là dổi với 

các  ao cạn.

T hự c vật sông trôi nổi. thường là tao. thực vật  phù du 

( P h y t o p l a n k t o n ), phân  bô khắp nơi trong ao, chỗ nào có đủ ánh  

s á n g  cho q u an g  hợp là  ở dó có các sinh v ậ t này. Các th ủ y  sinh  

vặt này khó  th ấy  b ằn g  m ất  thường n h ư n g  khi ch ú n g  phát  triển  

m ạ n h  gáy  nên  sự  "nở h oa” làm cho nước có m àu  xanh lục. Trong  

h ầ u  hết các  ao, các thực v ậ t  phù  du đóng vai trò quan  trọng hơn 

n h iề u  so  với các thực vật lớn trong việc sản  x u ất  thức ăn.

S i n h  v ậ t  t i ê u  t h ụ : đó là các loài dộng  v ậ t  có trong hệ s inh  

th á i  ao. N h iề u  loài đ ộ n g  v ậ t  p hù  dư (Z o o p l c i n k t o n ) ăn các thực  

vậi phù du, có n h iều  loài ăn  cỏ, có n h iều  loài ăn  độhg  vật,  ăn  

cỏh  trùng. Động v ậ t  ăn  th ịt  có th ể  ăn dộng  v ặ t  ăn cỏ và ăn th ịt  

Ìhìx  nhau . Đ ộng vật  ăn  m ù n  bã, ví dụ, g iun  thường sôn g  trên  

b ề  m ặt bùn  ỏ đáy  ao. Các đ ộ n g  vật  này  sô n g  nhò  các sả n  phẩm  

p h â n  hủy  rơi từ  trong nước xuống.

S in h  vật p h á n  hủy:  Các v i k h u ẩ n  và n ấ m  ph ân  bố ở khắp  

niọi nơi trong  hệ  s in h  thái ao, n h ư n g  đặc b iệt  là phần bê m ặt  

t»ếp xúc g iữ a  nước và bùn, nơi tích lũy các s ả n  phẩm  thực vật,  
độiìg  v ậ t  chết.  Trong các ao, các s inh  vật  c h ế t  thường được 

p h ồ n  h ủ y  n h an h  ch ó n g  nhờ hoạt  đ ộng  của  các s inh  vật  hoại  
s inh .  Khi các cd th ể  c h ế t  dược p h ân  h ủ y  thì  các chất dinh  

dương được giải p hón g  và được thực v ậ t  sử  d ụ n g  lại.

1.4. H ê  s i n h  t h á i  ở  c a n  •  •

Đốỉ vối các hệ s in h  thái ở  cạn  có hai nhóm  n h â n  tố  cơ bản: 
n h ỏm  các n h â n  tô vô s inh  và nhóm  các n h â n  tô" s inh  vật.
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1 .4 . Ị .  N h ó m  n h à n  t ó  v ỏ  s i n h

N h ó m  n h â n  tố  vô s inh  gồm h a i th à n h  p h ầ n  cơ bản: k h í  

quyển  và th ổ  nhưỡng quyển.

K h í  q u y ể n :  Chỉ có tầ n g  thấp  n h ấ t  của  k h í  q uyển  là tầ n g  

dối lưu thực sự th a m  g ia  vào  th à n h  p h ầ n  tra o  đổi v ậ t c h ấ t và  

n ă n g  lượng trong h ệ  s in h  thá i .  T ấ t  cả n h ữ n g  th a y  đổi về các  

đ iể u  k iệ n  s inh  th á i như  n h iệ t độ, độ ẩm , á n h  sáng. v .v ... p hụ  

thuộc vào t ín h  c h ấ t cụ th ể  của m ỗi hệ s in h  th á i trước h ế t là  độ 

che phủ  và  ch iều  cao củ a  th ả m  thực v ậ t.

Các n h â n  tố  chủ yếu  của k h í q u yển  th a m  gia vào th à n h  

p h ầ n  của hệ s in h  th á i, tác  động lên  các th à n h  p h ầ n  kh ác  bao  

gồm th à n h  p h ầ n  các c h ấ t k h í, á n h  sáng, n h iệ t  độ, độ ẩm  kh ô n g  

khí, mưa. ch u y ển  đ ộng  củ a  k h ô n g  khí.  Các n h â n  tố  n ày  trực  

tiế p  h ay  g iá n  tiế p  th a m  g ia  vào t ấ t  cả các q u á  tr ìn h  chu  

ch uyển  v ậ t c h ấ t và  n ân g  lượng xảy  ra  tro n g  hệ s inh  th á i.

K h í h ậ u  xác đ ịn h  q u á  t r ìn h  phong hóa v ậ t lý , hóa học củ a  

đá m ẹ, xác  đ ịn h  t ín h  c h ấ t hóa lý  của đ ấ t và  quá tr ìn h  h ìn h  

th à n h  đ ấ t, xác đ ịn h  quá t r ìn h  s in h  đ ịa  hóa, tác động lên  h o ạ t  

đ ộng  của đ ộng  vật,  đặc b iệt  là mối l iên  hệ  với chê  độ n h iệ t  và  

độ ẩm, lên vi s in h  vậ t  trong đất  th ôn g  qua c h ế  độ n h iệ t ,  ẩ m  và  

độ thông  th o á n g  của đất.

T ro n g  th à n h  p h ầ n  c h ấ t k h í củ a  K h í q u yển , q u an  trọ n g  

n h ấ t  đôi với h ệ  s in h  th á i  là k h í  cacbonic  ( C 0 2) và  oxy  (O ỵ ) .  

K h í cacbonic là n h â n  tô chủ yếu  xây  dựng nên  các hợp c h ấ t  

hữu cơ qua quá tr ình q u a n g  hợp của  cây  xanh. Các hợp c h ấ t  

hữu cơ  n ày  là nguồn d inh  dưỡng cơ bản  cho các th à n h  p h ầ n  

kh ác  trong  hệ s in h  th á i. Đ ố i vối ôxy, trừ  các s inh  v ậ t k ị k h í,  

còn h ầu  h ế t các th à n h  p h ầ n  k h á c  của hệ s in h  th á i đều h ấp  th ụ
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ôxy th ô n g  qua quá trình hô hấp. O xv thương xu yên  tham  gia  

v ào  các  quá  tr ình biến đối các hợp ch ất  hữu cơ. xác đ ịnh  các  

hợp c h ấ t  hóa học xảy ra tro n g  đất. nước và di c h u y ể n  p h ần  lớn 

các n g u y ê n  tố  hóa học.

Nước khí  q uyển  rơi vào hệ s inh  thái ở n h iều  d ạ n g  và ảnh  

h ư ơ n g  lớn lao về n h iêu  m ặt  lên  tổ chức và chức n ã n g  của hệ  

s in h  th á i .  Trước hết,  th am  gia  vào các quá tr ình đồng  hóa của  

h ệ s in h  thái,  xác đ ịnh  n ă n g  s u ấ t  thực vặt. quá tr ình hình  

t h à n h  đ ấ t  và n h iề u  phương d iện  khác. M ặt khác, nước là dung  

môi hòa ta n  tổng  hợp và đ iều  k iện  duy n h ấ t  đôi với tấ t  cả các 

p h a n  ứ n g  hóa học x ảy  ra trong  đất, trong động v ậ t  và thực vật.

T ấ t  cả  các quá trình xảy  ra trong hệ s inh  th á i  trực tiếp  

h a y  g ián  tiếp phụ  thuộc v ào  n guồn  n ă n g  lượng bức xạ M ặt trời. 

P h ầ n  n ă n g  lượng chủ  yếu trong hệ s inh  thái  được sử  d ụ n g  cho  

quá  tr ình  bay hơi nước, trao  dổi nhiệt  và chỉ một p h ần  nhỏ cho  

quá tr ìn h  trao đổi n h iệ t  trong  thực v ậ t  khối và đ ố t  nóng  đất.  

C h ế  độ n h iệ t  của  hệ s in h  thái  phụ  thuộc vào các n h ân  tô" đi 

k èm , đặc b iệt  là độ ẩm và gió.

Đôi với hệ  s inh  thái,  sự  ch u y ển  động của k h ô n g  khí  đóng  

vai trò rấ t  q u an  trọng, gió đ iều  hòa các th à n h  phần  ch ấ t  khí,  

gió làm  th a y  đổi n h iệ t  độ, gió truvển  phấn, hạt,  bào tử và các  

p h ầ n  thực v ặ t  khác, vi s in h  vặt ,  côn trùng  từ  hệ  s in h  thái này  

s a n g  hệ  s in h  thái khác. Gió ả n h  hưởng sâ u  sắc lên  quá tr ình  

bay hơi nước, thoát  hơi nước ỏ thực vật, p hát  tr iển  rề cây và 

tán  cây.

Khí q uyển  là th àn h  p h ầ n  phức tạp của hệ  s inh  thái,  

n g h iê n  cứu nó cần th iết  cho  sự  hiểu b iết  về  đ á n h  giá mối quan  

hộ của  các  th à n h  phần  khác  vời môi trường k h ô n g  khí.
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T h ổ  n h ư ỡ n g  q u y ể n :  Đ ấ t  là th à n h  p h ầ n  q u an  trọng  củ a  ht' 

s in h  thá i .  Tài n g u y ê n  đ ấ t  gồm nước trong  đất, các  ch ấ t  k h o á n g  

và  c h ấ t  h ữ u  cơ, c h ấ t  khí,  n ă n g  lượng th am  gia  vào các qua  

tr ìn h  tác  đ ộ n g  tư ơ n g  hỗ k hác  n h au  trong  hộ s in h  thái.  Q u a n  hệ  

g iữ a  đ ấ t  với th ả m  thực vật ,  đ ộng  vật.  vi s in h  vật ,  và  k h ò n g  khi  

tu â n  th e o  n h ữ n g  quy  lu ậ t  k h á c  n hau .  Một p h ần  tà i  n g u y ê n  đ ấ t  

trao  dổi với k h í  q u y ể n  n h ư  bụi, C 0 2, n h iệ t ,  nước, v.v.. .  m ột  

p h ầ n  c h u y ể n  v à o  các  cơ th ể  đ ộng  vật ,  thực vật  và  vi s in h  v ậ t  

tro n g  quá tr ìn h  d in h  dưõng. M ột sô rửa trôi x u ô n g  s â u  v à o  cát’ 

tầ n g  đá m ẹ, vào  d ò n g  nước ngầm , v à o  sông ,  suố i  và  biển.

Đ ấ t  đ ó n g  vai trò q u an  trọng n hư  tác  n h â n  t iếp  n h ậ n  và  
t ích  lũy các  tà i  n g u y ê n  từ  các th à n h  p h ầ n  k h á c  của  hộ s in h  
thá i .  Đ ấ t  h ấp  th ụ  từ  k h í  q u y ể n  các yếu  tô 'nh iệ t ,  ôxy, nước, bụi.  
m ộ t loạ t  các  o h ấ t  hóa  học và các  c h ấ t  p h ó n g  xạ. Các s ả n  p h ẩ m  
đ ộ n g  v ậ t  và thự c v ậ t  c h ế t  m a n g  vào  trong  đ ấ t  với sô lượng lớn, 
ch ứ a  đ ự n g  n h iề u  n g u y ê n  tô hóa học và  n ă n g  lượng. C 0 2 từ  quá  
tr ìn h  hô h ấ p  c ủ a  rễ và  các  s in h  v ậ t  đất.  N go à i  ra. quá  tr ìn h  
p h â n  h ủ y  s in h  học, hóa học c ủ a  đá m ẹ th ả i  v ào  trong đ ấ t  m ột  
s ố  lượng lớn các  c h ấ t  k h o á n g  khác  nhau.

N h ò  mối tác  đ ộ n g  tư ơng hỗ giữa đ ấ t  và  các tài n g u y ê n  v ậ t  

ch ấ t ,  n ă n g  lư ợng  từ  các  t h à n h  p h ầ n  k h á c  của  h ệ  s inh  th á i  lảm  

x u ấ t  h iệ n  các  q u á  tr ìn h  h ìn h  th à n h  các  ch ấ t  mới - m ùn , các  

a x i t  h ữ u  cơ v à  vô cơ, m ộ t  sô' hợp c h ấ t  k hoán g ,  v .v ... và c ù n g  

m ột lúc làm  th a y  đổi cấu  trúc v ậ t  lý củ a  đất. Có th ể  nói rằ n g  

đ ấ t  là v ậ t  t h ể  tự  n h iê n  đặc  biệt ,  p h ả n  á n h  các quá tr ình x ả y  ra 

tron g  h ệ  s in h  th á i .

1 .4 .2 .  N h ó m  n h â n  t ổ  s i n h  v ậ t

T r o n g  th à n h  p h ầ n  n h óm  n h â n  tố  s in h  v ậ t  bao gồm: q u ẩ n  

xă thự c vật ,  q u ẩ n  xã đ ộ n g  vật .  q u ần  xã vi s in h  vật .



Q u ấ n  x ã  t h ự c  vặ t :  Trong h ệ  s in h  thá i ,  q u ần  xã thực  v ậ t  

h ấ |) th ụ  n ă n g  lượng; l)ửc xạ M ặ t  trờ i và các n g u yên  liệ u  k h á c  từ  

tro n g  đ ấ t, tổng  hợp nôn các ch ấ t hữu cơ, xây  dự ng có th ể . th ả i  

ra  các san p h ẩ m  chứa n ăng  lượng tro n g  các quá t r ìn h  q u a n g  

hỢ|) và hô h ấp .  thoát  hơi nước, V . V . . . .  trả lại cho đất  và  k h i  

q u y íù i m ộ t p h ầ n  n âng  lượng và  v ậ t  c h ấ t tích  lũ y  tro n g  sản  

p h ẩ in  chết.

N ếu  n h ư  k h ôn g  t ính dến  m ột ít  n ă n g  lượng do các s in h  vậ t  

hóa dưỡng c u n g  cấp th ì các sản p h ẩ m  hữ u cơ sơ cấp, ngu ồ n  

n ă n g  lượng tíc h  lũ y  chủ  yếu  tro n g  hệ s in h  th á i là do th ả m  thực  

v ậ t  tạo  ra . N g u ồ n  nguyên liệu  n à y  là  cơ sở cho p h ầ n  lớn các 

q u á  t r ìn h  v ặ n  ch uyển  hóa học, các h iệ n  tượng s in h  học và  m ối 

hên  k ế t ổn đ ịn h  của tấ t  cả các th à n h  p h ầ n  k h á c  n h a u  tro n g  hệ  

s in h  thái.  C ây  xanh  hấp thụ  n ă n g  lượng á n h  s á n g  M ặ t  trời, 

k h i oacbonic củ a  k h í quyển tro n g  quá t r ìn h  q u a n g  hợp v à  hấp  

th ụ  cốc c h ấ t d in h  dưỡng k h o á n g  tro n g  đ ấ t, tổng hợp n ên  các 

hợj) ch ấ t  hữu  cơ giàu n ăng  lượng, ch i phối các  quá  tr ình  v ậ n  

ch u yể n  hóa học kh ác  nhau  tro n g  cơ th ể  thự c v ậ t  và tro n g  các 

stnh  v ậ t d ị dưỡng khác.

C ù n g  với q uá tr ìn h  tổng hợp các hợp c h ấ t hữu cơ ở thực  

v ậ t, tro n g  hệ s in h  th á i đồng thời x ả y  ra  q uá t r ìn h  h ú v  th ả i các 

sÁr» p h ẩm  thự c v ậ t  chết, s ả n  p h ẩ m  thự c v ậ t  ch ế t tro n g  hệ s in h  

th á i dỏng v a i trò  không kém  p h ầ n  q u a n  trọ n g  so với thự c v ậ t  

sông M ộ t m ặ t, chúng  là tác n h â n  tra o  đối g iữ a q u ầ n  xã  thự c  

v ậ t với đ ấ t v à  với k h í quyển. M ặ t  k h á c , các thực v ậ t  ch ế t, tíc h  

lũy và duy trì m ột  lớp mỏng tạm  thời làm  th à n h  lớp đ ệm , d ó n g  

v a i trò  vô cù n g  q uan  trọ n g  tro n g  hệ s in h  th á i. Lớp đ ệm  ản h  

hưcìng lên quá  tr ình Irao đôi khí, h ạ n  ch ê  d ò n g  chảy  trên  m ặt,

I 'lulling 3 - Hệ sinh thai và đa dạng hệ sinh thải 7‘,i
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t ă n g  cường độ th â m  nước, lên  q u á  tr ình  n ả y  m ầ m  của thực vặt 

và  h o ạ t động của v i s in h  v ậ t  đ ấ t.

T h ả m  thực v ậ t  còn đóng  v a i trò  to  lớn tro n g  q uá t r ìn h  tra o  

đổi nước của hệ s in h  th á i.  T h ả m  thực v ậ t  k iể m  t r a  to àn  bộ các 

th à n h  p h ầ n  k h í q u y ể n  tro n g  hệ s inh  th á i:  độ ẩ m  kh ôn g  k h í,  

c h ế  độ n h iệ t ,  độ c h iế u  s á n g ,  ch u y ển  d ộ n g  của  k h ôn g  khi và 

th à n h  p h ầ n  củ a  k h ô n g  k h í. T h ả m  thự c v ậ t  cũng là m  b iến  dổi 

các t ín h  c h ấ t của đ ấ t, c h ế  độ n h iệ t  tro n g  đ ấ t, dộ ẩm  đ ấ t, p H , 

cấ u  trúc, t ính  c h ấ t  các  c h ấ t  hữu  cơ, đặc b iệ t  là tầ n g  đ ấ t  v ù n g  

rễ. C h ín h  ở đây, thực  v ậ t  k h a i  thác  d in h  dưỡng k h o á n g  và 

nước. T hự c vậ t  c ũ n g  bù  đắp  v à o  đây các  sả n  p h ẩ m  c h ế t  và các 

c h ấ t th ả i của m ìn h . M ứ c  độ và  đặc trư n g  tác động đối với đất 

củ a  th ả m  thực v ậ t  p h ụ  th u ộ c  v à o  th à n h  p h ần  loài, c ấ u  trúc,  

t r ạ n g  th á i và  sản  p h ẩ m  hóa học th ả i ra  bởi hệ th ố n g  rỗ.

Q u ầ n  x ã  đ ộ n g  vật". Đ ộ n g  v ậ t  th ư ờ n g  là n h â n  t ố  đa d ạ n g  

n h ấ t , phức tạ p  n h ấ t  về  các m ối tương tác  bên tro n g  và bôn  

n g o à i, là  n h â n  tô' r ấ t  b iế n  động tro n g  h ệ  s in h  th á i. Ở  b ấ t ký  

m ộ t hệ s in h  th á i nào  Ih ì  sự đa d ạ n g  sanh th á i và  th à n h  p h ầ n  

lo à i ở động v ậ t  cũ ng  r ấ t  cao, m ặc dù  ch ú n g  ch iếm  m ộ t khôi 

lượng k h ô n g  lỏn.

Đ ộ n g  v ậ t  th u ộ c  n h ó m  s in h  v ậ t  dị dưỡng, tiê u  th ụ  các c h ấ t  

h ữ u  cơ có sẵ n .  T ron g  quá  tr ìn h  hô hấp. đ ộ n g  v ậ t  sử  d ụ n g  ôxy.  

th ả i  COọ th a m  g ia  vào  q u á  tr ìn h  trao đôVkhí củ a  h ệ  s in h  thái.  
M ộ t  số  động v ậ t  th a m  g ia  vào  q uá t r ìn h  tra o  đổi k h á c  như  th ụ  

p h ấ n ,  p h á t  tá n  quả, hạt ,  l à m  th a y  đổi t ín h  c h ấ t  hóa, lý của  

đ ấ t. M ộ t  sô động v ậ t  d i c h u y ể n  n h iề u  có k h ả  n ă n g  tra o  đổi tà i  

n g u y ê n  v ậ t  c h ấ t  v à  n ă n g  lượng từ  hộ  s in h  th á i  n ày  san g  hộ  

s in h  th á i  khác .  Đ ộ n g  v ậ t  th a m  gia vào  q u á  tr ình  "chê b iến  thô"



c.ác s à n  p h ẩ m  hữu f(í lãm  n h a n h  q u á  tr ìn h  p h á n  hủy củ a  vi

í-iinh vật.

1 )Ó1 với độntí vật có xương sônịĩ. tn ifV  hot là hoạt  đ ộn g  củ a  

( lộ n g  vật, ăn eo. k)ổu d inh  dưỡng hỗn lạp .  N goà i  Lác d ộng  trực

l.úỉp. rác (lộng vẠL lỏn còn có ả n h  hướng m ạ n h  m ẽ lên cấu  trúc  

v à  c h ứ c  n à n g  cùa hệ  s inh  thá i .  Đ ộn g  vậ t  d â m  đạp n h iề u  lần  

l à m  -ho đất  bị nén ch ặt ,  đào h a n g  làm  tổ làm th a y  đối chê  độ  

t h ô n g  th o á n g  cùa  (lất. ả n h  hưởng lên hệ  đ ộ n g  vật và vi s in h  

v ậ t  t r o n g  đ ấ t . Các sá n  p h ẩm  hủy  thả i ,  xác  đ ộ n g  vật.  p h ân  và  

c á c  c h ấ t  bài t iế t  làm th a y  đổi c h ế  độ d in h  d ư ỡng  trong  đất.

Đ ộ n g  vật k h ô n g  xương sốn g  đ ó n g  vai trò k h ô n g  k ém  p h ầ n  

q u a n  trọng  trong hệ  s inh  thái.  Trước h ế t  p h ả i  nói đến côn  

t r ù n g ,  dặc b i ệ t  là các d ạ n g  ăn  lá. T ro n g  thời kỳ 11Ở rộ, với sô  

lu’rtng cá th ể  rấ t  lớn, c h ú n g  có th ể  t iêu  th ụ  đến  40% sả n  p h ẩ m  

x a n h ,  có trường hợp 1 0 0 %, làm  m ấ t  h o à n  toàn  khá n ă n g  q u a n g  

h ụ p  của th á m  thực vật .  T rong đ iểu  k iện  b ình  thường, c h ú n g  

k hôn ig  n h ữ n g  phá vỡ cấu  trúc, chửc n ă n g  đ ồn g  hóa củ a  hệ  s in h  

t h á i  m à còn rất cần th iế t  có sự  th a m  gia  c ủ a  ch ú n g .  Côn tr ù n g  

ố t i  l a  Irao đối với đ ấ t  qua  phân , xác và  các  p h ầ n  ăn  dư thừa,  

l à m  Tnồi cho các loài ch im  thú.

Q u ầ n  x ã  v i  s i n h  v ậ t :  Vi s inh  v ậ t  là th à n h  p h ần  quan  trọng  

t r o n g  hệ s in h  thái,  c h ú n g  có m ặ t  trên  tấ t  cá các th à n h  p h ầ n  

c ủ a  h ộ  s in h  thái: trong  đất, trong k h ô n g  khí, trong nước, trên  

t h ự c  vậ t  và đ ộng  vật.  Vai trò to lốn củ a  vi s in h  vậ t  k h ô n g  chỉ  

t r o n g  việc  chu  ch u y ên  các hợp c h ấ t  ch ứ a  cacbon  mà còn hầu  

h ế t  vớ i  các n g u y ê n  tô q u a n  trọng k hác  đôi với vi s inh  v ậ t  n hư  

ni,tổ, phôt pho, kali,  lưu h u ỳ n h ,  sát .  v .v.. .  N h ờ  phương p h áp  

đỉảnhi dấu. ch o  th ấ y  rằng: các vi s in h  vậ t ,  đặc  b iệ t  là các  vi s in h
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vật cộng s inh  VÓI thực v ậ t  bậc cao có khá n ă n g  cố  đ ịn h  nitđ. 

am on hóa, n i t r i t  hóa và đóng v a i trò  q uan  trọ n g  tro n g  sự vận  

ch uyển  các hợp ch ất hữu cơ phức tạ p  chứa nitơ .

Mặc dù kích thước vô cù n g  nhỏ bé n hư ng  vi s inh  v ậ t  lại cỏ  

số lượng lớn, đặc b iệ t là trong  m ôi trường đ ấ t. V i s inh  v ậ t  th iíe  

h iện  những giai đoạn quan trọng  của quá tr ìn h  v ậ t ch ấ t, phán  

hủy các chất hữu cơ và các chất k hoáng  phức tạp  th àn h  đơn giản.

V a i trò  to  lớn nữa của v i s in h  v ậ t  đ ấ t là p h â n  h ủ y  các sản  

phẩm  độc hại trong quá tr ình  trao đổi ở thực v ậ t  bậc cao, dộng  

v ậ t  và ch ín h  vi s inh  vật.  đ ồng  thòi sả n  xuất  ra h à n g  loạt các  

ch ấ t k ích  th íc h  s inh  trưởng, v ita m in  cần th iế t  cho động vật và  

thực v ậ t.

Trong th à n h  phần  của hệ  s in h  thái,  khí quyển ,  đất. nước, 

ánh  sáng và các nguyên tố  d in h  dưõng kh oán g  là  nhữ ng nguyên  

liệu sơ cấp, còn động vật,  thực vậ t  và  vi s inh v ậ t  là n h ữ n g  tác 

n h ân  vận  chuyển và là nhữ ng bộ m áy  tra o  dổi v ậ t  ch ấ t và năng  

lượng của hệ s inh  th á i. C h ú n g  được đặc trư n g  b ằn g  m ôi q u an  hệ 

có lợi và có h ạ i, m ối quan  hệ d in h  dưỡng giữa s in h  v ậ t tự  dường 

và s inh  v ậ t d ị dưỡng, s inh  v ậ t p h ân  hủy.

S i n h  v ậ t  t ự  d ư ỡ n g -.  S in h  v ậ t  tự dưỡng trong h ệ  s in h  thái  ỏ 

cạn h ay  còn gọi là  s in h  v ậ t  sản x u ấ t sơ cấp, chủ  yếu  là cây  

xanh, sử  d ụ n g  n ă n g  lượng á n h  s á n g  M ặt trời để  tổn g  hợp các  

hợp c h ấ t hữu cơ tro n g  quá t r ìn h  q u an g  hợp. T h u ộ c  các s in h  v ậ t  

n ày  còn có các s inh  v ậ t  hóa dưõng; v i k h u ẩ n  sử d ụ n g  năng  

lượng tro n g  quá tr ìn h  ôxy hóa m ộ t số  hợp c h ấ t hóa học.

S ì n h  v ậ t  d ị  d ư ỡ n g - .  Các s in h  vậ t  dị dưỡng trong  các  h ệ  s in h  

thái  ở cạn là các s inh  v ậ t  k h ô n g  có khả  n ă n g  tổ n g  hợp các hí.ip 

c h ấ t hữu cơ từ  các c h ấ t vô cơ nhờ n ă n g  lượng á n h  sáng M ặ t
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I rcíi hav  các hợp ch ấ t  hóa học khác. C h ú ng  chỉ có th ể  sô n g  được 

nlùỉ các ch ấ t  hữu cơ tổng hợp được từ cấc s inh  vậ t  khác. Các  

^ihl) vạt  cỉị dưỡng gồm tấ t  cả các động vật  và thực vật  k h ô n g  có 

(liỌp lục. s inh  v ậ t  kí s in h  bao gồm: dộng vật  ăn  cỏ, động vậ t  ăn  

thịt,  d ộng  vật ản tạp  (ăn cả  động vật và cả thực vật), dộng vật  

;ầIì m u n  1)A (ãn các sả n  p h ẩ m  thực vật  và động  vậ t  chêt).

S i n h  v ậ t  h o ạ i  s in h ' .  Các s inh  vật  hoại s inh  bao gồm nẳm,  

vi k h u ẩ n ,  xạ k h u ẩ n ,  v.v... (trừ một s ố  s inh  vậ t  tự dưỡng hóa  

n ă n g  vả tự dưỡng q u a n g  năng).  Động vậ t  hoại s inh  đóng  vai  

trò cỊiuin trọng trong hệ  s in h  thái  ở cạn, k h ô n g  có c h ú n g  thì  các  

ngu yon liệu  cơ bản của  sự sốn g  sẽ bị giữ ch ặ t  trong các hợp 

ch ất ,  không được giải p h ó n g  ra làm cho các quá trình s inh  

1 rương và phát  tr iển  bị d inh  trệ.

1.5. C â u  t r ú c  d i n h  d ư ờ n g  c ủ a  h ệ  s i n h  t h á i

1 .5 .1 .  X í c h  t h ứ c  â n

S ự  vận  ch u y ển  n ă n g  lượng thức ăn từ thực vật  qua một  

loạ t  các s in h  v ậ t  khác, s inh  v ậ t  này  làm thức ă n  cho s inh  vật  

]cia gọi là xích thức ăn. Có th ể  nhận biết một xích thức ăn  đơn 

gin 11 trong h ệ  s in h  thái: thực v ậ t  —> dộng v ậ t  ản cỏ -»  động vật  

An th ị t  -*  s inh  vậ t  hoại s inh . Trong hệ s inh th á i  đồng  cỏ: cỏ -> 

c h ầ u  ch ấu  -> ếch -*  rắn -> ch im  ăn  rắn ~> vi khuẩn .

T ron g  hệ s inh  thái  thường có bổn mức độ d inh  dường: thực  

v ậ t  tổng  hợp các hợp c h ấ t  hữu cơ qua quá tr ình q u an g  hựp, 

(lộng vạt  ăn cỏ; các  d ộng  v ậ t  ản th ịt  bao gồm: dộng v ậ t  ăn  thịt  

bậc 1. động v ậ t  ăn  th ịt  bậc 2, động vật  ăn th ịt  bậc 3 và các s inh  

v ậ t  hoại s in h  - s inh  vật  phân  hủy.
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Xích thức ản trong hệ s inh  thái  có th ể  dưa vé  2 dạng cơ hản

X í c h  t h ứ c  ă n  cỏ: Trong trường hợp này, thự c  vậ t  dược tièu  

th ụ  bơi các động v ậ t ăn  cỏ. N ă n g  lượng thứ c ăn  tru y ề n  trự c  

tiế p  n h a n h  chóng từ  cây xan h  san g  động v ậ t àn  cỏ và từ  đố 

sang động v ậ t ăn  th ịt .

X í c h  t h ứ c  ă n  h o ạ i  s i n h :  Các s ả n  p h ẩm  thự c  vật chết  (cành, 

lá , rễ . m ù n  bã, v .v ...) được các v i s in h  v ậ t h o ạ i s inh  tiê u  th ụ  

T ro n g  các hệ s in h  th á i ở cạn, các s in h  v ậ t  n à y  bao gồm các loài 

g iu n , ốc, v i k h u ẩ n , n ấm . v .v ... T ro n g  các x íc h  thức à n  hoại 

s in h , n ăn g  lượng thức ăn  ch u yể n  từ  th à n h  phần  n ày  sang  

th à n h  p h ần  k h á c  của hệ s inh  th á i chậm  hơn so với xích thức  

ăọ  cỏ. Các sản p h ẩ m  ch ết của thự c v ậ t có th ể  n ằm  lạ i tro n g  đất. 

m ộ t th ò i g ia n  d à i, tù y  thuộc vào  đ iề u  k iệ n  m ôi trường. X ích  

thức ăn  hoại s inh  thường phức tạ p  hơn xích thức ăn cỏ.

H ai k iểu  xích thức ăn  này  có t h ể  tồn  tại r iên g  biệt, c ũ n g  cỏ  

th ể  k ế t hợp với n h a u  và  có tầ m  q u a n  trọ n g  k h á c  n h a u  tro n g  

các k iể u  hệ s inh  th á i kh ác n h au .

1 .5 .2 .  L ư ớ i  t h ứ c  ă n

M ặ c  dù các xích thức ăn  r ấ t  dễ d à n g  n h ậ n  b iế t tro n g  các 

k iể u  hệ s in h  th á i, tu y  n h iê n , q u a n  hệ d in h  dưỡng thường phức  

tạp hơn n h iều  bởi vì m ột động v ậ t  lớn thư ờng  ă n  rất n h iều  loài 

thự c v ậ t. M ộ t động v ậ t  ăn  th ị t  có th ể  ãn  r ấ t  n h iể u  lo à i động  

v ậ t ăn  cỏ và n h iề u  loà i động v ậ t  ăn  th ị t  khác . V ì v ộ y f tro n tĩ 

xích thức án ta có động  v ậ t  ăn  th ị t  bậc I, d ộng  v ậ t  ăn th ị t  bậ<-

I I .  động v ậ t  ăn  t h ị t  bậc I I I .  T ừ  đó, các x ích  thức ăn  liê n  k ế t  

chéo  n hau ,  họp lại th à n h  m ạ n g  lưới thức ăn.

X ích  thức ăn  cỏ và xích thức ă n  hoại s in h  thường liê n  k ế t 

với n h au  trong m ạ n g  lưới thức ả n  ở mức độ động  vật ăn th ịt



Mó h ình  q u a n  hộ d m h  đường trong xích thức an có th ể  dược 

x ấ c  đ ịnh  bói m ột s ố  kỹ th u ậ t  như phân  tích t hức án trong ruột  

(lộng v ạ t hay đ ánh  dấu phóng xạ ở thực v ậ t, ghi chép sự tiế n  

t n ế n  qua hộ thông.

1 .5 .3 .  C á c  c ấ p  v ị d i n h  d ư ỡ n g

Các* sinh v ặ t d in h  dường ở nh iều  cấp vị khác nhau  tro n g  

xích thức an. Cây xanh là cấp vị dinh dưỡng đầu tiên - sơ cấp. 

D óng v ậ t ần  cổ là cấp vị d in h  dưỡng thứ  cấp. Đ ộng v ậ t án  th ịt  

ỉ in  c á c  động vậ t  an cỏ là mức độ dinh dưỡng bậc 3. v.v... Các  

*inh v ậ t  tiêu thụ cũ n g  có th ể  gọi là s inh  vật  tiêu thụ bậc I. bậc

I I .  bậc I I I . . .  phụ  thuộc vào cấp vị d inh  dưỡng. M ộ t d iểu quan  

trong  đôi với ]ý th u yế t cấp vị d inh dưỡng không phái là  chức 

năng quần th ể  mà một loài có thể  ở nhiều hơn m ột cấp vị d inh  

(lưỡng.

1.6. D ò n g  n â n g  l ư ợ n g  t r o n g  h ệ  s i n h  t h á i

N ã n g  lượng ánh sá n g  m ặ t  tròi là nguồn lực^diều k h iển  tất  

rả các quá tr ình  của  các hệ s inh thái. Cây xanh sử d ụ n g  n ảng  

lưộng ả n h  sáng  m ặ t trời để th u  h ú t các c h ấ t (lin h  dưỡng trong  

(iât và các c h ấ t  khí trong th iên  n h iên  để  sả n  x u ất  ra thức ăn.  

N u n g  lượng thứ c ăn  di qua hệ s in h  th á i tro n g  xích thức ăn  và  

m ạn g  lưới thứ c ãn  từ mức độ d in h  dưỡng này  sang mức độ 

(linh dưỡng khác. B ằng  cách đó các dòng n â n g  lượng đi qua hệ  

s inh  th á i. C ác nhà s inh  th á i học có tru y ề n  thông  xem  các dòng  

n ă n g  lượng này trong hệ  s in h  th á i  củ n g  như các nhà khoa học 

khác xem  xét dòng nàng  lượng tro n g  các hộ v ậ t  lý khác. H ọ  ghi 

n h ặn  rằng, n à n g  lượng có th ể  th ể  h iện  ỏ các d ạ n g  khác nhau.

( -hương 3 - Hê sình thái và da dạng hệ sinh thai 79
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1 .6 .1 .  C á c  d a n g  n ă n g  l ư ợ n g

N ă n g  lượng đảm  bảo cho v iệc  sử d ụ n g  tro n g  các hệ s inh  

th á i  biểu thị ở các d ạ n g  và các trạ n g  th á i  khác nhau. Có 4 
d ạn g  q uan  trọ n g  n h ất:

N ă n g  l ư ợ n g  b ứ c  x ạ :  Đ ó  là n à n g  lượng á n h  sán g  và dược 

sắp  xếp th à n h  phổ  rộng lớn bởi các bước s ó n g  điện từ p h á t  ra 
từ  M ặt  tròi.

N ă n g  l ư ợ n g  h ó a  h ọ c  là n ă n g  lượng được tích lũy trong các  
hợp ch ấ t  hóa học. T rong  thời g ia n  q u a n g  hợp. ánh s á n g  được 
sử  d ụ n g  để sả n  x u ấ t  hydrocacbon, l ip it  ở thực  vật. Trong quá  
t r ìn h  p h á t t r iể n  qua các bậc d in h  dưỡng củ a  hệ sinh th á i, các 

n g u y ê n  l iệu  thực v ậ t  được ch u y ển  th à n h  các  hợp chất, xây  
d ự n g  nên  cơ th ể  động  vật.  Sự b iến  đổi s in h  học này phải  sử  
d ụ n g  n ă n g  lượng. K h i tấ t  cả các hợp c h ấ t n à y  được phá vỡ lần  

nữ a, như  tro n g  quá t r ìn h  hô h ấ p  ch ẳn g  h ạ n  th ì n ăng  lượng 

được g iả i phóng. Các hợp c h ấ t n ày  v ì th ế  có thể  xem  như  

n hữ n g  kho dự trữ  n ă n g  lượng.

N ă n g  l ư ợ n g  n h i ệ t : N ă n g  lượng n h iệ t  là kết  quả từ sự  biến  

đổi ngẫu  n h iê n  đến sự ch uyển  động có hướng của các p h â n  tử. 

D ạ n g  n ăn g  lượng n ày  được g iả i phóng b ấ t cứ lúc nào và s in h  ra  

công. T ất cả các d ạ n g  công s ả n  ra  ở đây k h ô n g  chỉ đối VỚI sự co 
cơ m à cả sự s inh  trư ởng và  p h á t t r iể n  của cơ th ể .

Đ ộ n g  n ă n g  là d ạ n g  n ă n g  lượng sả n  ra từ  sự  vận động của  

cơ thể. T h ế  n ă n g  của các cơ c h ấ t  hóa  học được biến th à n h  động  
n ă n g  bởi sự vận  động  và được g iả i  p hón g  k h i  làm  việc.

1 .6 .2 .  C á c  q u y  l u ậ t  n h i ệ t  đ ộ n g  h ọ c

D òn g  n ăn g  lượng đ i q ua hệ s in h  th á i,  hoạt động tron g  

k h u ôn  k h ổ  củ a  các quy lu ậ t  v ậ t  lý cơ bản, gọi là cốc quy luật  
n h iệ t  động học.
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Q u y  l u ậ t  /: N ă n g  lưựn^ không thổ tự s inh  ra hoặc tự m ất  

dĩ Đ iều  nãy có n g h ĩa  c h ủ n g  chỉ có th ể  ch u y ển  từ d ạng  này  

&an^ d ạng  khác. V í  dụ , n ăn g  lượng ánh  sáng chuyển sang  

n ă n g  lưựHỊỊ hóa học tro n g  q uá tr ìn h  q uan g  hợp.

Q u v  l u ậ t  I I .  Khi n à n g  lương được chuyển  từ dạng này san g  

d ạ n g  khác thì k h ô n g  được bảo toàn 1 0 0 % mà thường bị m ất  đi 

một s ố  n a n g  lượng n h iệ t  n h ấ t  định. Có nghĩa là khi các dộng vật  

án c ỏ  lấy thức ăn để  s inh  trương và tồn tại nó không thể  sử  

d ụ n g  tất  cả n ăn g  lượng chứa đựng trong nguyên  liệu thực vật.  

T ro n g  quá tr ìn h  b iến  đổi s inh  học từ  nguyên liệu  thực v ậ t th à n h  

ngu yên  liệu động  vậ t .  thường một s ố  năng  lượng bị hao phí.

1 .6 .3 .  Đ ơ n  vị đ o  n ă n g  l ư ợ n g

Tất cả các d ạ n g  n ă n g  lượng có th ể  biến đổi thành đương  

lượng nhiệt.  Các đơn vị đo n â n g  lưựng cơ bản dược sử  d ụ n g  

rộiig là i  trung s in h  th á i  học là:

- K i l o g a m  c a l o r i  ( K c a l )  là lượng n h iệ t  cần th iết  để n ân g  

n h iệ t  độ rủa 1 l ít  nước (1  kg) lên 1  độ (độ bách phân).

G a i n  c a l o r i  ( c a i )  là lượng n h iệ t  cần th iết  dưa 1 gam  nước 
lèn  1 độ.

Các quy luật  cơ b á n  v ề  dòng n ă n g  lượng trong hệ s inh  thái

N ă n g  lượng á n h  sáng  M ặ t  trời là  nguồn n ăng  lượng cơ bản  

của hộ s inh  th á i. C â y  xanh  hấp  th ụ  nàng  lượng ánh sáng M ặ t  

trờ i tro n g  quá t r ìn h  q u a n iỊ hựp và h ú t các c h ấ t d inh  đưâng từ  

trong (lât dể tôn g  hợp thức ăn. Nhờ tính ch ất  đặc biệt của ch ấ t  

d iệp  lục m à ch ú n g  có tho  b iến  q uan g  nống th à n h  hóa n ăng  có 

ích về m ật s in h  học, dưới d ạng  A T P  (A d e n o s in tr ip h ô tp h a t)  

phục vụ cho quá tr ình  tông hợp các hụp ch ấ t  cacbon. S inh  khỏi
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trên  bê m ặ t  Trái đấ t  được giới h ạ n  bởi khả n ă n g  h ấ p  th ụ  n ă n g  

lượng án h  s á n g  M ặt trời và  được k iểm  tra bởi các  loà i  và các  

kiểu  hệ  s inh  thái khác n hau .  N ă n g  lượng đi q u a  h ệ  s in h  thái  

th eo  xích thức ăn  và m ạ n g  lưới th ứ c  ă n  từ bậc d in h  dường này  

qua bậc d inh  dưỡng khác.

H ai quy lu ậ t  n h iệ t  động  học I và II quán t r iệ t  rằng, toàn  

bộ n ă n g  lượng M ặt trời được cô đ ịnh  trong thức ân  thực v ậ t  

phải trải qua một trong 3 quá  trình:

+ N ó  có th ể  đi qua hệ s in h  th á i  bởi xích thức ă n  v à  m ạ n g  

lưới thức ăn.

+ N ó  có th ể  tích lũy trong h ệ  s in h  thái  n hư  n ă n g  lượng hóa  

học trong n g u y ê n  liệu động vậ t  h o ặc  thực vật.

+ Nó có thể  đi khỏi hệ  s in h  th á i  ở  d ạ n g  n h iệ t  hoặc sản  

p h ẩm  n gu yên  liệu.

T ron g  hệ  s in h  thái,  n ă n g  lượng được tích lũ y  trong  các  

n g u y ê n  l iệu  thực v ậ t  và  động  vật .  N ó  có th ể  b iểu  th ị  b ă n g  

n h iều  cách, n h ư n g  ch ủ  yếu  là s in h  khôi ch ấ t  k h ô  trên  m ột  đơn 

vị d iện  tích. S ố  n ă n g  lượng g iảm  d ần  từ  cấp vị d in h  dưỡng này  

sa n g  cấp vị d inh dưỡng k ế  tiếp. Đ iều  đó xảy ra do ha i  n guyên  

nhân:

a )  N ă n g  lư ợng  m ấ t  (ti g iữ a  c á c  c ấ p  vị d in h  dưỡng:

N h ư  ch ú n g  ta  biết,  sự  b iến  đổi n ă n g  lượng từ  d ạ n g  này  

s a n g  d ạn g  khác  k h ô n g  được bảo toàn  100%. B ấ t  cứ lúc nào  

dòng n à n g  lượng ch u y ển  từ  cấp vị d inh  dưỡng n à y  s a n g  cấ p  vị 

dinh  dưỡng khác  và  n g u y ê n  l iệu  củ a  một cơ th ể  n à y  b iên  dôi dể 

xâv dựng n g u yên  l iệu  cho một cơ thể  k hác  đểu phải  t iêu  hao  

n ăn g  lượng.



b )  N ú ti ị’ lư ợ n g  m a t  <h tro n g  c ấ p  vị d in h  dưỡng:

T ấ t  cá các  s in h  v ậ t  đểu phải hô hấp để sống. Hô hấp làm  

òxy hóa h vd ra tcacb on  và giải phóng n ă n g  lượng. Quá trình đó 

có th ế  tóm tắ t  như  sau:

H yd ratcacbon  + 0 2 -> C 0 2 + H 20  + n ă n g  lượng

B ằng  cách dó, n ăn g  lượng được sử dụng  cho mỗi một cấp vị  

d in h  dưỡng và  dòng năng  lượng g iảm  dần  theo các mức độ kê  

tiếp .

1.7. T h á p  d i n h  d ư ở n g  ( T h á p  s i n h  t h á i )

P h ầ n  lớn các h ệ  s in h  th á i có m ột sô' lượng các xích thức ăn  

r ấ t  phức tạ p , vì th ế , khó  có th ể  xác đ ịn h  được các dòng n ăng  

lượng. Các s in h  v ậ t  thường tổ  chức th à n h  từ ng  nhóm  theo các 

cả’i> vị d inh  dưỡng và quan  hệ tương hỗ giữa các th à n h  phần  

c<ifi hệ s in h  th á i. Sô n gu yên  liệu  ở m ỗi cấp v ị d in h  dưỡng có thể  

được b iểu  th ị b àn g  th á p  d in h  dưỡng. Có h a i cách b iểu th ị th áp  

d in h  dưỡng: th á p  số  lượng và th á p  s inh  khối.

T ỉ i a p  s ô  l ư ợ n g .  Ở đây, mỗi một cấp vị d inh  dưỡng được 

biếu  th ị b à n g  số lượng cá th ể  s inh  vậ t. T ro n g  thực tế, có k h i sô 

lượng cá th ể  s in h  v ậ t  sản x u ấ t í t  như ng đ ảm  bảo dược cho m ột 

sò lượng đ ộ n g  v ậ t  t iêu  thụ  rất lớn. Ví dụ, một hoặc hai cây gỗ 

i:ó th ể  đáp  ứ ng  chơ m ột sô lượng côn trù n g  rấ t  lớn. Ngược lạ i, 

m ột bụi cỏ có  rất n h iề u  cá thể  n h ư n g  cũ n g  chỉ đảm báo cho  

m ột -Số lượng côn trù n g  k hôn g  đ á n g  kể. Vì vậy. tháp s ố  lượng  

c<> nhược đ iể m  là  kh ôn g  th ê  h iện  được clầv đủ  mức* (lộ liên  quan  

chức n á n g  g iữ a  các s inh  vật. vi không  thể h iện  dượe độ lớn của  

s in h  vật và  quy mô táo dộng của chúng.

( 'hưitng 3 ■ Hệ sinh thai và đa dạng hệ sinh thái S3
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T h á p  s i n h  k h ố i : ở  đây, mỗi m ộ t  cấp  vị d inh  dướng, s inh  

khối được biểu thị bằng  trọng lượng của  s in h  v ậ t  m à  khônK 

t ính  đến  s ố  lượng s in h  v ậ t  n h iề u  h ay  ít. N h ư n g  nói chung,  

trọng  lượng các s inh  v ậ t  ở các cấp  v ị  d inh  dưỡng trước bao g io  

cũ n g  lớn hờn trọng lượng cốc cấp vị d inh  dưỡng sau . T h á p  s inh  

khôi rấ t  th u ậ n  lợi cho việc b iểu  th ị  sự  tích tụ n ă n g  lượng ỏ cá c  

cấp v ị d in h  dưỡng.

1.8 .  M ô  h ì n h  đ ặ c  t r ư n g  d ò n g  n ă n g  l ư ợ n g  đ i  q u a  h ộ  

s i n h  t h á i

M ặc dù, nghiên  cứu tháp  thức ăn  có ích trong v iệc  ch: th ị  

kiểu  tích tụ  n ă n g  lượng trong h ệ  s in h  thái.  T u y  nh iên ,  c ầ i  đi 

m ộ t bước xa hdn nữa là xem  x é t  các  m ô h ìn h  n ăn g  lượng c h u  

c h u y ể n  giữa các cấp vị d inh  dưỡng và s ự  m ấ t  n ă n g  lượng tỉontĩ  

h ệ s inh  th á i  như  th ê  nào. Đ ể  là m  v iệc  đó cần  có m ột phLơmtí 

pháp  th ể  h iện  dòng n ă n g  lượng đi qua giữa các th à n h  phần  

của  hệ  và  qua ranh giới của hệ .  Đ ể  cho  th u ậ n  tiện, các  n h à  

s in h  th á i  học đó xếp các n h óm  s in h  v ặ t  vào  các  cấp  vị c in h  

dưỡng khác nhau.

Sô lượng s in h  khối ở mỗi m ột  cấp  vị d inh dưỡng có th ể  biíểvi 

th ị  b ằng  s ố  đo như  n h ữ n g  cái hộp. D ò n g  n ă n g  lượng đi qua )hệ 

s inh  thái  có th ể  nối với n h a u  n h ư  n h ữ n g  d ò n g  nước trong  c ái' 

ố n g  dẫn. Độ lớn của các ống  dẫn  tỷ  lệ vối độ lốn của  d òn g  rămtỊ 

lượng. Phương pháp này  gọi là p hư ơ n g  pháp  "'p h â n  t í c h  ih iủ y  

l ự c ” được nhà s in h  thái học người Mỹ - H oward Odunr đồ 

xưóng năm  1956. Có th ể  d ù n g  phư ơ ng  pháp  n à y  đê biểu tl  ị độ 

lớn của các dòng n ă n g  lượng đi q u a  trong  hệ s in h  thái.



C á c  d ò n g  n ă n g  lư ợ n g  c h ín h :

a) N à n g  ỉưdng di vào  hệ s inh  thái từ  n ă n g  lượng án h  sá n g  

M ật trời, n h ư n g  k h ô n g  phải tấ t  cả n â n g  lượng đểu  dược sử  

d u n g  trong quá trình q u a n g  hợp. Chỉ k h o ả n g  một nửa n à n g  

lượng itược cơ thể  thực vật  hấp th ụ  bởi các cơ c h ế  của quá trình  

q u a n g  hợp. Chỉ một tỷ  lệ rất  nhỏ n ăn g  lượng được hấp thụ  

(k h o a n g  1-5%) được ch u y ên  th àn h  n â n g  lượng hóa học. Phần  

còn lại m ấ t  di ở d ạ n g  nh iệ t .  Một s ố  n à n g  lượng trong thức ăn  

thực vật  được sử  d ụ n g  trong quá tr ình hô hấp. Quá trình này  

làm  m ất  n à n g  lượng ở d ạ n g  n h iệ t  đi khỏi hệ s in h  thái.

b) N ă n g  lượng tích lũy trong n gu yên  liệu thực vật  có th ể  đi 

qua  xích thức ăn và m ạ n g  lưới thức ăn, qua động  v ậ t  ăn  cỏ, 

đ ộn g  v ậ t  ăn thịt  và  s inh  v ậ t  hoại s inh . N h ư  ch ú n g  ta thấy,  

p h ấn  lớn n ă n g  lượng m ất  đi giữa các cấp vị d inh dưỡng. Vì thê,  

d òn g  n ă n g  lượng g iảm  d ần  ở các bước sa u  của  các chu trình  

thức ăn. Các động vật  ăn  cỏ chỉ tích lũy được k h o ả n g  1 0 % n ă n g  

lượng  thực vậ t  cu n g  cấp. Tương tự, động v ậ t  ăn  th ịt  tích lũy  

1 0 % n á n g  lượng cu n g  cấp bơi con mồi.

o) Các n guyên  liệu thực v ậ t  k hôn g  được t iêu  thụ, ch ú ng  

t ích lũy lại trong hệ, c h u y ể n  s a n g  các s in h  vật  hoại s inh  hoặc  

đi khỏi h ệ  khi  bị rửa trôi.

đ) C ác  s inh  v ậ t  trong mỗi một cấp vị t iêu  thụ cũ n g  như  

hoại  s inh, sử d ụ n g  một s ố  n ă n g  lượng cho hô hấp  của  bản thân  

và giải p h ó n g  n h iệ t  ra khỏi hệ  s in h  thái.

e)  Bởi vì hệ s inh  th á i  là một hệ  thống  hở nên  một s ố  

n g u y ê n  liệu  hữu cơ có t h ể  đi vào  hệ  s in h  thái  n hư  nhập  cư  

đ ộ n g  vật. các dỏng ch á y  đổ vào các hệ s inh  thái  aơ hồ.

Ch ương 3 - Hi’ sinh thái và da d ạ n g  hệ s i n h  thái 85
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2. K H Á I  Q U Á T  V Ể  C Á C  H Ệ  S I N H  T H Á I  c ơ  B Ả N  T R Ê N  

B Ể  M Ả T  T R Á I  Đ Ấ T
4

Sự p h â n  bố  các hệ s in h  th á i trê n  bề m ặ t T r á i  đ ấ t  phụ  

thuộc vào sự  p h â n  b ố  của  các đ iều  k iện  khí h ậ u  th e o  vĩ độ và 

độ lục đ ịa . T heo  hưổng v ĩ độ th ì n h iệ t  độ g iảm  d ần  từ  x ích  dạo 

đến h a i  cưc và ch ia  ra các đới: n h iê t  đới, cân  n h iê t  đới. ôn đới,• 9 € ậ •

h àn đới. C h ế  độ á n h  s á n g  th a y  đổi, ở vù n g  xích  đạo  thường  

n gày  b ằ n g  đêm . ở  v ù n g  cực th ì  n g à y  thường là cả m ù a  hè và 

đ êm  là cả m ùa đông.

T heo  độ lục địa thì  v ù n g  bờ b iển  có khí  h ậu  biển, dao  động  

n h iệ t  n gày  đ êm  và trong  n ă m  rấ t  ít, độ ẩm k h ô n g  k h í  cao. 

C àng đi sâ u  vào  đất  l iên  k h í  h ậ u  lục  địa càn g  tăn g ,  c h ê n h  lệch 

n h iệ t độ ngày đêm  lớn, m ưa ít ,  m ù a  kh ô  kéo d à i.

Tương ứ n g  với sự  th a y  đổi k h í  h ậ u  theo vĩ độ và  độ lục địa, 
các hệ s in h  th á i được th ể  h iệ n  q u a  th ả m  thự c v ậ t  c ũ n g  th a y  

đổi theo:

a. V ừ n g  ô n  đ ớ i  l ạ n h  b ờ  T h á i  B i n h  D ư ơ n g  có k h ô n g  khí  

lạn h  ẩm , gió lạn h  h ạ n  c h ế  sự  p h á t  tr iển của  n h ữ n g  c â y  gỗ lớn. 

ở  đây, chủ  yếu p h á t t r iể n  các hệ s in h  th á i cây b ụ i và  h ệ  sinh  

th á i đồng cỏ. C àn g  đ i sâu  vào lục đ ịa  hệ s inh  th á i đồng  cỏ được 

th a y  th ê  b ằng  rừ ng  hỗn g iao, lá  rụ n g  m ù a  đông. H ế t  rừ n g  rụ n g  

lá m ùa đông là rừng lá nhọn, lên p h ía  Bấc là rừ n g  đà i  nguyôn.  
V ù n g  Bắc Cực chủ yếu  là cỏ. rêu  và  hoang m ạc.

b. V ù n g  c ậ n  n h i ệ t  đ ớ i  g ầ n  b i ể n  p hát  triển các  hệ s in h  thái  

rừng lá cứ ng  thường xanh,  n h ữ n g  cây gỗ khác với rừ n g  n h iệ t  

đới, ch ịu  n h iệ t  hơn. khô h ạ n  hơn, lá cứng  và dày. C à n g  di sâu  

vào lục địa, khí  hậu  c à n g  khô nóng, th ay  thê  b ằ n g  các th ả m
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B ản  đổ  1: C á c  h ệ  s inh  thái  t r ê n  Trái Đ ấ t

thực v ậ t  cây gỗ và cây  bụi lá cứng, nhỏ, th ậ m  ch í  k h ôn g  có lá 

n h ư  th ả o  n g u yên  ưa nóng, cây bụi sa  mạc, sốn g  ngắn,  cây  

m ọ n g  nước.

e .  V ừ n g  n h i ệ t  đ ớ i  c ậ n  b i ể n  có k h í  h ậ u  luôn  n óng  ẩm, rất  

th íc h  hợp cho sự  p h á t  tr iển  cây gỗ lón thư ờng xanh  ưa ẩm, thòi  
kỳ sunh trưởng kéo dài quanh  năm. Các v ù n g  n h iệ t  đới khác  

n h a u  (T rung Mỹ, N a m  Mỹ. N a m  Phi, Đ ô n g  N a m  Á) có h ệ  thực  

vật k h ô n g  g iông  n h a u  do khác n h a u  về đ iều  k iện  lịch sử, 
n h ư n g  vì có cù n g  đ iểu  k iện  khí h ậ u  n ón g  ẩ m  nên  n h ữ n g  đặc  

trún  g cấu trúc thảm  Ihực vật  rất g iống  n hau .  Đ i  sâu  vào lục
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địa ,  k h í  h ậ u  trở n ên  k h ô  n ó n g  hơn và ch ia  làm  2  mùa, m ù a  khô  

v à  m ù a  m ưa, cây  r ụ n g  lá v à o  m ù a  khô. C à n g  di s â u  vào  lục 

đ ịa , m ù a  k h ô  càn g  kéo  d à i, cây gỗ lớn càng th ư a  d ầ n  v à  b ắ t  

đ ầ u  x u ấ t  h iệ n  các th ả m  thự c v ậ t  s a v a n  và  thực b ì cỏ ưa khô . ở  • • • • 
đ iể u  k iệ n  k h í  h ậ u  lục  đ ịa  k h ô  h ạ n  cùng  k iệ t  x u ấ t h iệ n  th ả m  

th ự c  v ậ t  sa m ạc, gồm  n h ữ n g  d ạ n g  sống th íc h  n g h i với sự th a y  

đ ổi cực đ oan  củ a  c h ế  độ nước v à  n h iệ t.

2 .1 .  H ệ  s i n h  t h á i  h o a n g  m ạ c

Đ i ề u  k i ệ n : H ệ  s in h  th á i  H o a n g  m ạc là nơi th iếu  các nhu  

cầu  th iế t  y ế u  cho sự sống. Sự h ạ n  c h ế  đó có th ể  là  q u á  kh ô  

h ạ n , q u á  nóng  h a y  q u á  lạ n h , tốc độ gió quá cao. P h ầ n  lớn các 

h o a n g  m ạc thư ờ ng k h ô  nón g  hoặc lạ n h . H o a n g  m ạc lạ n h  h a y  

gọi là  đ à i n g u y ê n  ( tu n d ra )  ỏ các v ĩ độ cao Bắc B á n  cầu.

Ành 8; Hệ sinh thái hoang mạc
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Nhứrig t inh  ch ấ t  cơ bẩn của hộ s in h  th á i  h o a n g  mạc; dù là 

hoang  m ạc nóng  hay hoang  m ạc lạ n h  thì c ũ n g  đều  có n h ữ n g  

t ính ch ất  cơ  bản  g iông  nhau:

t- Khí hậu  k hắc  ngh iệ t ,  m ù a  s in h  trư ơ ng  h ạ n  ch ế ,  các  

s inh  vật phả i  th ích  nghi ch u y ên  h óa  VỚI các  đ iểu  k iện  môi  

trường b ấ t lợi đó.

+ Các q u ần  xã thực v ậ t  có c ấ u  trúc  đơn g iản ,  k h ô n g  có các  

cây cao n ên  k h ô n g  có sự phân t ầ n g  phức tạp. Các q u ầ n  xã  

thường thưa, độ che phủ thấp. T h à n h  p h ầ n  loài của  q u ầ n  xã 

dao động phụ  thuộc  vào các đ iều  k iện  nơi ở, h ìn h  th à n h  nên  

các Ihể khám .

+■ N ă n g  s u ấ t  sơ cấp thấp, chuỗi  thứ c  ă n  n g ắ n  và tổn g  s in h  

khôi rất nhỏ.

+ Đ ấ t  n g h è o  d inh  dưỡng, k h ô n g  p h á t  tr iển ,  th iế u  ch ấ t  
hữu cơ.

+■ Các hệ s in h  thái  h o a n g  m ạc k h ô n g  bền  vững,  n ă n g  s u ấ t  

thay  dối m ạ n h  th ô n g  qua sự th a y  đổi c ủ a  các n h â n  t ố  môi  
trường, s ố  lượng q u ần  th ể  th a y  đổi.

2 .2 .  H ệ  s i n h  t h á i  đ à i  n g u y ê n  ( T u n d r a )

Đ ài n g u y ê n  n ằ m  ở v ù n g  cực củ a  T rá i  đất ,  g iữ a  vĩ độ 57°, 

h ầ u  như k h ô n g  có thời kỳ s inh  trư ởng  n ê n  k h ô n g  có các loài  
cây  gỗ cao.

Đ i ề u  k i ệ n :  í t  n h ấ t  là có 7 t h á n g  n h iệ t  độ  n ằ m  dưới n h i ệ t  độ 

đóng băng. N h iệ t  độ trun g  b ình  th á n g  lạ n h  n h ấ t  dao đ ộ n g  từ  - 

]0 ° c  ở p h ầ n  N a m  và -3 5 °c  ở p h ầ n  Bắp. M â y  m ù  x u ấ t  h iệ n  

q uanh  n ăm . Thời kỳ s in h  trưởng k éo  d à i  k h o ả n g  2  đ ế n  3 

tháng .  N h iệ t  độ tru n g  bình th á n g  n ó n g  n h ấ t  là 1 0 °c .
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- Lượng m ưa tr u n g  b ình  n ăm  thấp ,  nằm  trong  k h o á n g  3 0 0  

đến  5 0 0  m m , dao đ ộ n g  tù y  th u ộc  vào  đai vĩ độ và  độ lục  địa.  

P h ầ n  lớn lượng m ư a  ỏ d ạ n g  tu y ế t  và n hư  t h ế  rất có h iệ u  quả  vì 

h ạ n  c h ế  được quá tr ìn h  bốc hơi nước và d òng  chảy .  P h ầ n  lởn 

đài n g u y ê n  là v ù n g  nước v ĩn h  cửu.

- Đ ộ  d à i  n g à y ,  ở các  vĩ độ cao có độ dài ngày  r ấ t  lốn 

K h o ả n g  2 /3  v ù n g  đ à i  n g u y ê n  có độ dài ngày  liên  tục  t r o n g  suốt  

m ù a  h è  và  tối tr o n g  s u ố t  m ù a  đông. Độ ch iếu  s á n g  r ấ t  th ấ p  

n h ư n g  được bù d ắp  m ộ t  p h ầ n  trong  m ùa s inh  trưởng.

- Tốc độ gió m ạ n h  v ì th iế u  các v ậ l  cản.

- Đâ't lạ n h  n ằ m  tron g  t ình  trạ n g  luôn luôn dóng b ă n g ,  (io 

đó là m  su y  y ế u  k h ả  n ă n g  s in h  trưởng của  rễ.

Ành 9: Hệ sinh thái đài nguyên



2 .3 .  C á c  h ệ  s i n h  t h á i  c ỏ

P h à n  b ô .  Các hệ s inh  thái cỏ c h iế m  m ột  d iện  t ích  rộng lớn 

t ròti bề m ậ t  Trái đất cả v ù n g  ôn đới và  v ù n g  n h iệ t  đới. Đ ồ n g  cỏ 

ó n  đới như  pra ir ies  ỏ Tân t h ế  giói và  s t e p p e s  ở Cựu t h ế  giới, 

k h ô n g  có cây gồ. C ác hộ s inh  th á i cỏ n h iệ t  đới savan  thường có 

c á c  <'ãy gỗ họ đậu  mọc rải rác.

D ặc đ iểm  cùa các hộ s inh  th á i cỏ: T ro n g  các hệ s in h  th á i cỏ 

t h ì  họ L úa  (G ram in eae)  là nhóm  thực v ậ t  rất  t h à n h  gông, p h â n  

bô rộ n g  k h ắ p  trê n  to àn  th ê  giới, c ỏ  có k h á  n ă n g  c h ịu  đự ng sự 

ị í iẫ in  đ ạ p  và ch áy ,  bơi vì nó mọc ra từ  gốc lá ch ứ  k h ô n g  p h ả i  từ  

( l in h  ngọn. Hộ th ôn g  rễ phân  bô rộng, h ấp  th ụ  các c h ấ t  d inh  

( lư ỡn g  và nước trong đ ấ t  rất h iệu  quả. c ỏ  có k h ả  n ă n g  tá i  sả n  

XUiất m ạ n h  và  sản ra  m ột lượng h ạ t  r ấ t  lớn có k h ả  n ă n g  p h á t  

t á n  h ạ t  rộng  k h ắ p .

Đ iể u  k iện  môi trường: Các h ệ  s in h  th á i  cỏ x u ấ t  h iện  trong  

in<ột b iê n  độ rộ n g  lỏn trê n  k h ắ p  các v ĩ độ, chứ a đự ng ba t ín h  

( h ấ t  môi trường chung:

- L ư ợ n g  m ư a :  Các trảng  cỏ tự  n h iê n  x u ấ t  h iệ n  trong  các  

v ù n g  nử a ẩm  hoặc nửa khô  h ạ n , được đặc trư n g  b ằ n g  lượng  

ìn ư a  th ấ p  và p h ân  tá n . P h ầ n  lớn m ư a vào  m ù a  x u â n  và  đ ầ u  

intùa hè khi m à quá tr ình bốc th o á t  hơi nước cao, đ ồ n g  thòi  tốc  

(tội dòng  ch ảy  cũng  cao, làm  g iảm  h iệ u  q u ả  củ a  lượng m ư a.

- Đ ị a  h ì n h :  Các quần  hệ  cỏ tự n h iê n  th ư ờ n g  tập  t r u n g  ở 

nhiữ ng v ù n g  th ấ p  rộng lớn.

- N ă n g  s u ấ t :  N ă n g  s u ấ t  sơ cấp  củ a  các  h ệ  s in h  th á i  t r ả n g  

cỏ th ấ p  hơn n h iề u  so với rừ ng tro n g  cù n g  m ộ t đ iề u  k iệ n  k h í  

h ậ u . N ă n g  s u ấ t tá n g  m ạ n h  tro n g  m ù a  m ư a. C ác s a v a n  tro n g  

rmùa kh ô  h ạ n  n à n g  s u ấ t không  đ á n g  kể.

( 'hươnẹ 3 - Họ sinh thái và đa dạnq hệ sinh thái y j
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- X í c h  t h ứ c  ă n :  C ũ n g  n hư  các  v ù n g  có n ă n g  s u ấ t  h ạ n  chê,  

dòng n ă n g  lượng đ i qua hệ s in h  th á i th ấ p , xích thứ c ăn  r.gắn 

như ng  phức tạp . T ỷ  lệ dòng n ă n g  lượng đ i qua x íc h  thức án  

tro n g  đ ấ t cao, p h ả n  á n h  sự p h â n  bố s in h  kh ố i.

- C h u  t r ì n h  d i n h  d ư ỡ n g - ,  c ỏ  k h ô n g  giữ các ch ấ t  d in h  diíỡnịĩ 

lâu  trong cơ thể. Q uá tr ình  p h â n  h ủ y  x ả y  ra n h a n h  chónr, vì 

v ậ y  các c h ấ t d in h  dưỡng q u ay  vòng tro n g  hệ th ô n g  r ấ t  n h ìn h . 

P h ầ n  lớn cỏ kh ôn g  đòi hỏi d in h  dưỡng. T ỷ  lệ  q u a y  vòng dinh 

dưỡng cao n hư n g  số lượng q u a y  vòng th ấ p .

- C á c  s i n h  v ậ t  t ự  d ư ỡ n g :  P h ầ n  lón cỏ của th ả o  n g iy è n  

(steppes) và  đồng cỏ Bắc M ỹ  (p ra ir ie s ) là  lâ u  n ăm  và  có lá  cuộn 

hoặc ống. T h à n h  p h ần  lo à i dao động th eo  đ iể u  k iệ n  k h í lậ u , 

đặc b iệ t là  lượng m ưa.

Ảnh 10: Hệ sinh thái cỏ
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2 .4 .  H ệ  s i n h  t h á i  s a v a n

P h ần  lớn cỏ trong các s a v a n  mọc thành  bụi và s ô n g  lâu  

n ăm  C h ú n g  có  lá dẹt.  thô  ráp và mọc nhanh. Các cây £ồ và cây  

bụi mọc rải rác trên  các  s a v a n  thường chịu lửa, có vỏ đàv và 

xốp. Cỏ có xu hướng ch ịu  h ạ n  và có các cơ quan dự trữ dưới 

dất. S a v a n  có th ể  c h ia  làm  4 kiểu:

t C o  c a o  - c â y  g ổ  t h ấ p : Đ â y  là quần xã cỏ mọc dầy và khỏe,  

p h â n  bô rộng ở  châu  Phi. Các loài cỏ như  cỏ voi ( P e n n i s e t u m )  

CJ1() tới hơn 2 m, xen  với n h ữ n g  cây rụng lá cao tới 1 0  m.

+ c ỏ  c a o  - k e o  ( A c a s i a ) :  Loại n ày  có tên địa  phương như  

csunpos và  loanos,  th à n h  p h ầ n  loài phong phú. c ỏ  mọc thành  

bụi ca o  k h o ả n g  1,5 m. Qác cây  gỗ rụng  lá là n h ữ n g  cây  keo, 

r iên g  ỏ  ứ c  là n h ữ n g  cây bạch đàn  ch iếm  ưu thế.

+ T r ả n g  c ỏ  k h ỏ  k h ô n g  l i ê n  tụ c :  Đ ây  là k iểu  khô hạn  có cây  

bụi th ư a  thớt, có gai, có n h iề u  chỗ đâ't trống. Kiểu này thường  

gậ|) ò  n h ữ n g  r ìa  của  n h ữ n g  h o a n g  mạc khô.

» S a v a n  c ã y  g ỗ :  Kiểu n à y  thường gặp nơi có tác động chút  

ít < ủa con người. N h iều  người cho rằng, đây là loại th ả m  thực  

vặt cao  đ ỉnh  (c limax) khí  hậu, vì nó phức tạp. đa d ạn g  và là 

qưíỉn xã  s a v a n  ổn định.

+ C á c  s i n h  v ậ t  d ị  d ư ỡ n g .  Các s inh  vật dị dưdng ở đây  chủ  

vỏn là các d ộ n g  v ậ t  ăn  cỏ. Các loài thú  nhỏ chủ  yếu  số n g  trong  

h a n g  dưới đ ấ t  như  chuột,  các  loài thú  lớn ăn  cỏ như  ngựa vàn,  

hươu cao  cô, l inh  dương đ ầu  bò, v.v...
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Ả n h  11: Hệ s in h  thá i  S a v a n

2 .5 .  C á c  h ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g

R ừng là hệ  s inh  thái ưu thế ,  ch iếm  2/3 bề m ặ t  Trái đất,. 

Cây rừng có khả n ă n g  th ích  n gh i  s in h  th á i  rấ t  rộng v à  số h g  

trong đ iều  k iện  k h í  h ậu  khác n h a u .  T á n  rừng xác đ ịnh  diều  

k iện  vi khí  hậu  của  hệ s in h  th á i  rừng, các  ch u  tr ình vật, ch ấ t  

trong rừng và hình thành nên nhiều  kiểu d ạng  sôn g  khác  nhau.

Rừng là một hệ  s in h  thái tổn g  hợp, cấu  trúc phức tạp.  

n ă n g  s u ấ t  s in h  học cao và  có khối lượng lớn. Các q u ần  hệ  rừ n g  

tương ứ ng  được p h ân  bô rộng k h ắ p  trên  các  v ù n g  khi hậu:

- Rừng Boreal là loại rừng lá nhọn  phía  Bắc h a y  gọi là 

rừ ng Taiga, ch iếm  một v ù n g  rộng  lốn từ  ranh giới p h ía  N ain  

của  đài n guyên ,  kéo dài v ề  phía N a m  k h o ả n g  8 0 0  km.

- Rừng ôn dới rụ n g  lá ch iếm  v ù n g  khí h ậu  ôn đới b ình ,  

p h ân  bô' hầu  khắp  c h â u  Âu, Đ ô n g  Bắc Mỹ, Đ ô n g  Á và  m ột  s ố  

nơi ở N am  M ỹ và úc.

- Rừng mưa nhiệt  đới chiếm các vùng vĩ độ thấp gần xích đạo
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Ảnh 12: Hệ sinh thái rừng

2 .5 .1 .  H ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g  B o r e a l

(1 ) Đ iề u  k iện  m ò i  trường:  Rừng Boreal p hát  tr iển  trong điếu  

kiện  rét / lạnh ,  khí h ậu  lục địa, ẩm.

- Lượng mưa h à n g  năm  nằm  trong khoáng  3 75  và 500  mm,  

phrìn lớn ỏ d ạ n g  tuyết .  Quá trình bốc thoát hơi nước thấp, vì 

v ậy  lượng mưa rất  h iệu  quả.

- N h iệ t  độ cao hơn v ù n g  đài nguyên. N h iệ t  độ trun g  bình  

th á n g  n ó n g  n h ấ t  là 10°c. Thời kỳ s inh trưởng kéo dài 3-4  

tháng .  Độ ch iếu  s á n g  thấp, mùa hè ngày dài. n h iều  sương mù.

- Gió với tốc độ thấp  hơn so với vù n g  đài n gu yên  nhờ cầv  

rừng ch e  chắn. N h ờ  sự  cho phủ  của thảm  rừng mà độ ẩrp tương  

đối tron£ hồ s in h  thái  được duy  trì.
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b )  C h ứ c  n ă n g  h ệ  s in h  th á i  rừ n g  B o rea l:

- N ă n g  s u ấ t  th ấ p  (k h o ả n g  3 .0 00  k C a l /m 2/n ă m ) so với cár. 

k iể u  r ừ n g  k hác ,  bởi vì thời  k ỳ  s in h  trư ởng  tr o n g  năm  n g ấ n  va 

n ă n g  lượng đ i vào  h ạ n  chế. T u y  th ế , n hò  có tầ n g  che phủ  tá n  

rừ n g  liê n  tụ c  đ ã  h ìn h  th à n h  nên  m ộ t bể m ặ t  q u a n g  hợp r ấ t  có 

h iệ u  q u ả  v à  cho m ộ t n ă n g  s u ấ t tương đôi cho k iể u  rừ ng k h í 

h ậ u  n à y . D o  h ìn h  d ạ n g  tá n  h ìn h  nón của cây  rừ n g  lá  n họn  và  

m à u  tố i củ a  rừ n g  cho p h ép  h ấ p  th ụ  số n ă n g  lượng h ạ n  ch ế  ở 

m ức tố i đa .

- Xích th ứ c  ă n  n g ắ n  v à  í t  các mức độ d in h  dưỡng. H ệ  tlộni' 

v ậ t  th iế u  sự đ a  d ạ n g , s in h  k h ố i k h ô n g  lớn v ì dòng n ă n g  lượng  

h ạ n  chế.

- C h u  tr ìn h  d in h  d ư õ n g  th ấp  và n g h è o  nàn .  Các cây lã  

n h ọ n  k h ô n g  p h ả i lu ô n  lu ô n  đòi hỏi d in h  dưỡng. Lớp th ả m  m ục  

ch ứ a  í t  d in h  dưỡng. Q u á  tr ìn h  p h ân  h ủ y  t r o n g  đ iều  k iện  lạnh  

c h ủ  y ế u  là  n ấ m , d iễ n  ra  r ấ t  ch ậm  chạp, v ì v ậ y  chu  tr ìn h  d in h  

dưỡng b ị đ ìn h  trệ .

- Đ ấ t  p od zo ls  với t ầ n g  p h á t  tr iển  dày, n g h è o  d inh  dưõng,  

c h u a  v à  t iê u  nước xu ố n g  sâu  là m  m ấ t m ộ t p h ầ n  nước m ặ t. H ệ  

đ ộ n g  v ậ t  đ ấ t  có t h ể  có n h iề u  động  v ậ t  n h ỏ  n h ư n g  rất  ít các  

đ ộ n g  v ậ t  lớn n h ư  g iu n  đất,  n h ệ n ,  Ốc.

S i n h  v ậ t  s ả n  x u ấ t  s ơ  c ấ p :  Các quần  xã  rừ n g  Boreal  thường  

đơn lo à i, th iế u  đ a  d ạ n g , m ộ t v à i lo à i ưu th ế  p h â n  bô" rộng, v í 

d ụ  n h ư  th ô n g  có th ể  t ìm  th ấ y  k h ắ p  rhọi nơi. T ầ n g  dưới thường  

trố n g  rỗng . T h íc h  n g h i được vói đ iều  k iệ n  g iá  ré t  tro n g  m ù a  

đ ô n g  v à  thời k ỳ  s in h  trưởng ngắn.  T ă n g  cường  các t ế  bào nhựa  

chống  ré t;  lá  k im  có k h ả  n ă n g  chống ré t  v à  kh ô . C ây  rừ n g  m ềm  

dẻo  c h ô n g  đỡ được sức n ặ n g  củ a  tuyết.



S i n h  v ậ t  d ị  d ư ỡ n g .  R ất  ít đ ộ n g  v ậ t ,  ch ỉ  có một ít côn trùng.  

N h à  c ó  n h iểu  hạt  th ô n g  nên  có n h iề u  d ộ n g  v ậ t  n h ư  sóc, ch im .  

Các đ ộ n g  vậ t  lớn có tu ầ n  lộc, thỏ. Các th ú  ã n  th ị t  n h ư  ch ó  sói,  

l inh  m iêu .

2 . 5 . 2 .  H ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g  r ụ n g  lá

Đ i ể u  k i ệ n  m ô i  t r ư ờ n g .  Rừng r ụ n g  lá ón  đói ch iêm  m ột lãn h  

th ổ  k h ô n g  có ch ê n h  lệch n h iệ t  độ n h ư n g  vẫn  có các m ùa.  

L ư ợ n g  mưa tru n g  b ình  7 6 0 -1 .5 0 0  m m /n ă m . M ùa s in h  trưởng  

kéo  d à i  6  tháng .  H ầ u  h ế t  rừng lá rộng  ch ịu  sự  tác đ ộng  củ a  con  

ngưòi H iện  nay  rừ ng rụ n g  lá tự n h iê n  còn lại rất  ít.

C h ứ c  n ă n g  s i n h  t h á i :  N ă n g  s u ấ t  cao  hơn rừ ng lá nhọn ,  

n h ư n g  th ấp  hơn rừ n g  n h iệ t  đới. N ă n g  s u ấ t  sơ cấp ước c h ừ n g  

g 000  k C a l /cm 2/năm .

Xích thức ăn  có n h iề u  bậc d in h  dưỡng và  n ă n g  s u ấ t  sơ 

cấj> cao .  m ạ n g  lưới thứ c  ản phức tạp .

- C h u  tr ình d m h  d ư ồ n g  dao đ ộ n g  th eo  th à n h  p h ầ n  loài cây.  

p h ầ n  lớn cây rụ n g  lá đòi hỏi d in h  dưỡng và sả n  x u ấ t  lá g ià u  

dinh  dưỡng. Đ iểu  k iệ n  k h í  h ậu  ch o  p hép  vi k h u ẩ n  p h â n  h ủ y  

n h i in h  các c h ấ t  m ù n  bã và  cho n h iề u  m ù n .  P h ầ n  lớn các  c h ấ t  

dinh  d ư ỡ n g  trả lại ch o  đ ấ t  vào m ù a  th u  rụ n g  lá.

- Đ ấ t ,  nói c h u n g  g iàu  n à n g  lượng, tầ n g  p h á t  tr iển  tốt.

S i n h  v ậ t  s ả n  x u ấ t :  T h ả m  thực v ậ t  đa d ạ n g  hơn n h iề u  so  

với rừaig Boreal.  Các q u ầ n  xã rừng r ụ n g  lá có các loài ưu th ê  

k hác n h a u .  Rừng c h á u  Â u  có k h o ả n g  20  loài ưu t h ế  bao gồm  

các  loà i  sồi, dẻ, bạch  dương. Ngược lại, rừng ỏ Bắc Mỹ g ià u  hơn  

với h ơ n  6 0  loài ưu thế. Rừng có cấ u  trúc một s ố  tầng ,  phụ  

thuộc v à o  loài ưu t h ế  và loài lập q uần .  Một sô" loài dưới rừ n g  có
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chu kỳ  s in h  trưởng rất  ngắn,  chỉ trong  thời kỳ r ụ n g  lá của  cây  

tầ n g  trên.

S i n h  v ậ t  d ị  d ư d n g :  Các s in h  v ậ t  dị d ưỡng  r ấ t  đa d ạ n g  và  

p h o n g  phú. Vì cấu trúc phức tạp  n ê n  có rất  n h i ề u  đ iều  k iện  

số n g  khác  n h au ,  bao gồm chồi, lá, vỏ, gỗ v à  hoa. P h o n g  phú nới 

ở và g iàu  n ă n g  lượng làm  tă n g  c ạ n h  t r a n h  g iữa các  s in h  v ật  Ví\ 

hình  th à n h  các ổ s inh  thái  c h u y ê n  hóa. Đ iểu  k iện  đó được th ể  

h iện  cho tấ t  cả các bậc d inh  dưỡng. T ính  phức tạp  củ a  các  xích  

thức ăn  đã làm  cho h ệ  th ố n g  bển  v ữ n g  hơn và q u y  m ô  các  quần  

th ể  nhỏ  hơn và ít  di đ ộng  hơn so với rừng Boreal.

2 .5 .3 .  C á c  h ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g  n h i ệ t  d ớ i

Rừng n h iệ t  đới n ằ m  trong 4 v ù n g  địa lý  ch ính:

1. V ùng M ỹ (các phần N am  và  T rung Mỹ. M êhico  và  Caribe)

2. V ù n g  P h i  (lưu vực Zaire, ven  b iển  T ây  P h i ,  v ù n g  cao  

Đ ôn g  Phi v à  M ad agasca ) .

3. V ù n g  Ấn Đ ộ - Mã Lai (gồm Ản Độ, M iến  Đ iệ n ,  Mã Lai.  

q u ần  đảo Đ ô n g  N a m  Á).

4. V ù n g  Úc (Tây Bắc ú c ,  N iu  G h in ê  và  các  đ à o  cậ n  N a m  

T hái  B ình  Dương).

V ù n g  n h iệ t  đới có th ể  chia  ra các q u ầ n  h ệ  th ự c  vật,  chú  

vếu theo  đ iểu  k iện  k h í  hậu. K iểu  phân ch ia  n à y  c ũ n g  nêu  lên  

được giá trị k in h  t ế  khác  n hau ,  bởi vì trong  cái nôi thực v ậ t  

rộng lớfi n ày  ản h  hưởng của  khí hậu, nước, đ ấ t  và  đ ịa  h ình  th ể  

hiện  khác n h a u  lên v iệc  sử  d ụ n g  tài n g u yên  t h i ê n  n h iên  và  

k hả n ă n g  tá i  s inh .  S á u  nơi cả n h  q u an  n h iệ t  đới c h ủ  yêu  liên  

quan  m ật  th iế t  với các hệ  th ốn g  s in h  thái  có th ể  p h â n  b iệ t  th eo  

hình  2 (Jeager.  1945: Troll. 1951; M an sh ard ,  1974) .
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a) l i i ỉ t  n h â n  của  v ù n g  nhiệt  đới là rừng m ưa nhiệt đới và  

rù n g  íỉin n h iộ t  đới. V ùng th ấp  ỏ xích đạo được phân biệt bói độ 

Ám cao Lượng m u a  lớn, p h â n  bô dểu trong năm. N h iệ t  độ cao  

và  (lao dộng trong  n ă m  rất  ít. V ù n g  mưa n h iệ t  đới có điểu kiện  

rất  thuận lợi ch o  cây rừng phát triển và  việc canh  tác, chăn  

nuôi giĩi súc.

b) N ằ m  vể  h a i p h ía  Bắc và N a m  rừ ng mưa xích đạo là  

rừ n g  ẩm rụ n g  lá và các s a v a n  ẩm. không có ranh  giới rõ ràng  

giữa các v ù n g  th ả m  thực vật r iêng biệt. N h iều  loài cây rụng  lá 

vào  mùa khô. M ùa mưa m ạn h  gây nên  xói mòn, rửa trôi và 

làm  nghèo lóp đất  m ặt,  thường later it  hóa rộng lớn ngăn  trở 

vi ộc canh tác.

c) Vùng sa v a n  khỏ  (6-8-9 th á n g  khô) ch ê n h  lệch n h iệ t  độ 

và  lượng m ưa tã n g  lên ,  h ạn  h á n  làm n gừng các quá trình sinh  

trưởng và p h á t  tr iển  ở thực vật. Thực vật  ưu t h ế  là cỏ, th ỉnh  

t h o ả n g  gặp m ộ t  vài  câ y  gỗ dơn độc, là n h ữ n g  cây gỗ chịu hạn.  

V ù n g  này thư ờng  bị tác  d ộ n g  của con người như chặt,  đốt, v.v...

d) V ùng k h ô  h ạ n  kéo dài ( 1 0  tháng) gồm các sa va n  cây có 

gai,  thảo n g u y ê n  nóng ,  lá nhỏ, gai và có khả n ả n g  tích trữ nước 

và đồng h óa  q u a  vỏ.

e) Nửa h o a n g  m ạ c  và hoang  mạc với 11-12 th á n g  khô.

2 .5  J .  H ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g  m ư a  n h i ệ t  d ớ i

Đ i ề u  k i ệ n  m ô i  t r ư ờ n g .  Lượng mưa trên  2 .0 00  mm /năm ,  

m ư a quanh n ă m  và  th ư ờn g  có 1-2 giai đoạn khô ngắn. N h iệ t  độ 

và bức xạ cao. dao đ ộ n g  m ùa rất ít. Độ ẩm  tương dôi cao.

Chức n ă n g  của hệ s inh  thái rừng mưa n h iệ t  đới :
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- N ă n g  suất:  Thời kỳ s in h  trư ởng  q u a n h  n ăm  n h ò  diếu  

k iệ n  k h í  h ậ u  xích  đạo n ón g  ẩm, đ â y  là k iểu  hệ  s inh  thái  có  

n ă n g  s u ấ t  cao  n h ấ t  trên  bể m ặ t  Trái  đất .  N ă n g  su ấ t  sơ c.ip 

k h o ả n g  2 0 . 0 0 0  kCal/m^/nãm và c u n g  cấp  cho m ột  s ố  lượng lớn 

s in h  k h ố i  đ ộ n g  vật.

- Xích thứ c  ăn  rất  phức tạp ,  các  nhóm  s inh  vậ t  ch u y ên  hóa 

ưu t h ế  vì dòng năng  lượng cao và đưa đến sự cạnh t r a n h  giứa 
các  loài.

- C h u  tr ìn h  d in h  dưỡng lớn và  chu  c h u y ể n  n h an h ,  quá  

tr ìn h  p h â n  h ủ y  x ảy  ra n h a n h  ch ó n g  bởi h o ạ t  đ ộng  tích cực cùa  

vi  k h u ẩ n .  Các cây  lá rộng thường x a n h  luôn  trả lại d inh  dưỡng  

ch o  đất.

- Đ ấ t  dưới tán  rừng k ín  m à u  mỡ. Lượng m ưa lớn có thô  

t i ê u  lọc, n h ư n g  nhờ sự  bù đắp của quá tr ìn h  bốc hơi nước cao. 

N ế u  rừ n g  bị m ấ t  tá n  che  th ì  các c h ấ t  h ữ u  cơ sẽ  bị oxy hóa  

n h a n h  c h ó n g  vằ  là m  m ấ t  độ m àu  mỡ.

2 .6 .  Đ a  d ạ n g  h ệ  s i n h  t h á i  n h i ệ t  đ ớ i  V i ệ t  N a m

V iệ t  N a m  n ằ m  trong  đ iề u  k iệ n  n h iệ t  đới gió m ùa, ẩm,  

t h u ậ n  lợi ch o  s ự  p h á t  tr iển  c ủ a  cây  rừng. D o  đ iểu  k iện  địa h ìn h  

phứ c tạp, cắ t  x ẻ -m ạ n h  chi phối sự  p h â n  hóa  các đ iểu k iện  k h í  

h ậ u  v à  đ ấ t  đai n ê n  nói c h u n g  .rừng tự  n h iê n  ở V iệt  N a m  đíi 

d ạ n g  về  t h à n h  p h ầ n  loài, cấ u  trúc phức tạp. T u y ệ t  đại đa s ố  lí\ 

rừ n g  h ỗn  hợp n h iề u  loài cây  lá  rộng.

2 .6 .1 .  H ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g  k í n  t h ư ờ n g  x a n h  m ư a  ẩ m  n h i ệ t  đ ớ i

T h e o  T h á i  V ă n  T rừ n g  (1978)  th ì  k iể u  th ả m  thực v ậ t  này  ở 

V iệ t  N a m  th ư ờ n g  gặp  ỏ n h ữ n g  v ù n g  có độ cao trun g  b ình  cách
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mật bioiì (lưới 1 .0 00  m ỏ lììiền N a m  và dưới 700  m ớ m iền  Bắc. 

N h iộ t  <lộ tru n g  binh h à n g  nám  từ  20-25°O, lượng m ưa từ  1.200  

ílón 2 ,50 0  nun, phát tr iển  trên đ ấ t  đ ịa  đỏi của v àn h  đai n h iệ t  

đới ẩm vừng thấp. K iểu  rừng n ày  nơi ch ư a  bị con người tác  

í ỉộ n g  hoặc tác dộng  k h ô n g  d áng  kể có th à n h  phần  loài p hon g  

p h ú .  cấu trúc phức tạp .  giữ được th ê  cân  b à n g  s inh  thái  ôn  

( l ịnh  và có trừ lượng gồ lớn. T rong  cấu  trúc  phức tạp  ấy  n h iể u  

tá c  giả dà phân  hiệt th à n h  5 tầng:

(])  T ầng  vượt tán A l:  Là tầng h ình  th àn h  do n h ữ n g  cây  gỗ 

cao  đến 40-50  m. phẩn lớn thuộc họ Dầu {D i p t e r o c a r p a c e a e )t họ  

D â u  tằm ( M o r a c e a e ) ,  họ Đậu F o h a c e a e )  . T ầ n g  nàv gồm  

n h ữ n g  cay thường xanh,  thinh ih o ả n g  gặp  n h ữ n g  cây rụ n g  lá 

vào  míia khô rét. Đó là tần g  k hôn g  liên  tục. phân Lán, tán  lá xòe  

r ộ n g  hình tán.

Anh 13: Hệ sinh thái rửng kin thường xanh mưa ám  nhiệt đdi
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(2) T ầ n g  ưu t h ế  s in h  thái tá n  rừng A2: T ầ n g  cây  gỗ cao  

tru n g  bình từ 2 0 -3 0  m, th ân  th ẳn g ,  lá tròn và hẹp, cành  lá KÌao 

nhau  th à n h  vòm liên tục. T ầ n g  n à y  gồm n h iều  loài cày  th u ộ c  

nhiều  họ khác n hau ,  da s ố  là thư ờng  x a n h  thuộc  họ De  

(.F a g a c e a e ). họ Re (Ỉ M u r a c e a e ), họ  V a n g  (C a e s a l p i n i a c e a c ), họ  

Trinh nữ (M i m o s a c e a e ), họ Mộc lan  ( M c i g n o l l a c e a e ). họ  T rám  

( B u r s e r a c e c ie )  và n h iề u  họ khác.

(3) T ầng  dưới tán  rừng A: G ồm  các cây mọc rải rác dưới  

tán  rừng, cao từ  8 -13  m. thuộc các  họ Bửa (C l u s i a c e a e ). họ I)u  

(U l m a c e a e ), họ M áu chó ( M v r i s t i c a c e a e ) ,  họ N a  ( A n n o n a c e a e ) , 

họ M ù n g  quân  ( F l a c o u r t i c a c e a e ) ...

(4) T ần g  cây  bụi th ấp  B. Mọc rải rác, cao từ  2-8  m th u ộ c  

các họ Cà phê (R u b i a c e a e ), họ Trúc đào ( A p o c i n a c e a e ) .  họ  C am  

quýt  (R u t a c e a e ), họ T h ầ u  dầu (E u p h o r b i a c e a e ). một s ố  th u ộ c  

họ Dừa (P a l m a e ), Tre nứa (B a m b u s e a e ).

(5) T ầng  cỏ q u y ết  k hôn g  cao q u á  2  m gồm các  họ M ôn ráy  

(A r a c e a e ), họ G ừng (Z i n g i b e r a c e a e ), họ H à n h  tỏi (L i l i a c e a e ).

T uy nhiên ,  sự  p h ân  tẩ n g  trên  đ ây  là để  dễ mô tả, p h ầ n  n ào  

phản  án h  được h ình thái của  các quần  xã thực vậ t  mà khôníỊ  

m a n g  t ính  c h ấ t  khách  quan, n h ấ t  là trong đ iều  k iện  rừng ẩ m  

n h iệ t  đói.

2 .6 .2 .  H ệ  s i n h  t h á i  r ừ n g  k í n  n ứ a  r ụ n g  lá  ẩ m  n h i ệ t  d ớ i

Kiểu rừng này  p hát  tr iển  trên  điểu kiện tương tự  k iểu  1. 

Yếu tô phân b iệt  là k iểu này bao gồm  một tỷ lệ từ  25-75% cá  th ổ  

của những loài rụng lá. Các loài cây  này  có thể  rụng lá trong  

một thòi g ian hoặc rụng lá dần dần, n h ư n g  điểu chủ y ế u  th eo  

Thái Văn Trừng (1978) là phải th a y  đổi toàn  bộ lá h à n g  nam.



Kiổu này  có cấu trúc n hư  kiểu I. cù n g  có 3 tần g  cây gỗ, mà  

t á n ụ ĩ  r ; i o  h ờ n  c á  t h ì  ( l ứ t  ( Ị i i à n g ,  n h ỏ  h a n  l ê n  k h ó i  t ầ n g  ư u  t h è  

.-.inh thái liên tạc  của tán rừng. T á n g  cày ciưỏi tán và tầ n g  cây  

b ụ i  thua  hơn. tán g  c ò  phát triển tương đối rộm rạp. T rong  các  

lo;ài cày r ụ n g  lá dặc trưng rõ n hất  là cây sà n g  lẻ 

(L a g c r s t r o e m  i a  t o m e n t o s a ).

2 . 6 3 .  H ệ  s i n h  ( h á i  r ừ n g  r ụ n g  lá  h ơ i  ấ m  n h i ệ t  (lói

Kieu rừng này p h á t  tr iển  trong diếu kiện khô hơn. lượng 

in Ư;| h à n g  n ăm  từ 1 .2 0 0 -2 .5 00  mm, cố khi xuống tới 600*1.200  

in 1 1 1 . Mùa khô kéo dài 4-6  tháng, trong đó có từ 1-2 th á n g  hạn.

Kiêu này cấu  trúc dơn giản, chi có hai tầng, trong dó tần g  

c a o  g ần  liên tục. cấu tạo bởi các râv rụng lá như cây  s ă n g  lẻ, 

('ác loài cây họ Đ ậu  ( L e g u m in o s e c i s e )  v ụ n g  lá. có ch iểu  cao trung  

l)ì nh 25  m. T ầ n g  dưới cao 15*20 m thường thưa cây.
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Ảnh 14: Rừng rụng lá hdi âm nhiệt đòi
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2 .6 .4 .  C á c  h ệ  s i n h  t h á i  b i ế n  đ ô i  d ư ớ i  tá c  d ộ n g  c ủ a  c o n  n g ư ờ i

H iện  nay, các hệ  s in h  th á i  tự n h iê n  trôn th ê  giới c ũ n g  như  

ở  V iệ t  N a m  h ầ u  n h ư  k h ô n g  th o á t  khỏi ả n h  hưởng h o ạ t  động  

củ a  con người. Các h ệ  s in h  th á i  rừng n h iệ t  đới. đất n g ậ p  nuổe,  

rừ n g  tràm , rừ n g  n g ậ p  m ặ n .  cá c  tr ả n g  cỏ tự nhiên , các  tráng  

cây  bụi đ a n g  n g à y  c à n g  hị k h a i  th ác  biến thành  các  dồng  

ru ộ n g  n ô n g  n gh iệp ,  các  ao  tôm , ao  cun, các cá n h  rừ n g  trồng  

th u ầ n  loại h ay  các  vườn cà phê ,  cao su, v.v...  Dưới đây. c h ú n g  

ta h ãy  k h ả o  s á t  quá  tr ình  d iễn  th ê  các hộ s in h  thái rừng.

Rừng n g u y ê n  s in h  do k h a i  th á c  quá  mức. chọn ch ặt  n h ữ n g  

câ y  gỗ tốt, lấy  củi.  th u  n h ặ t  lâ m  s ả n  trở th à n h  rừng b iến  đói 

R ừ n g  b iến  đổi có t h à n h  p h ầ n  loài n g h è o  hơn. cấu  trúc đrtn g ián  

hơn, k èm  th eo  n h ữ n g  th a y  đổi các chức n à n g  khác CÚM rừng,  
n h ư  á n h  sá n g ,  c h ế  độ th ủ y  v ăn ,  k ém  bền  v ữ n g  và nAng suất  

thấp .  H ệ đ ộng  v ậ t  rừ n g  c ũ n g  th a y  đổi do chỗ ở. nơi làm  tổ  và 

n g u ồ n  thức ă n  th a v  đổi. T u y  nh iên ,  các hệ s inh  th á i  rừng  

n g u y ê n  s in h  và rừ n g  b iến  đổi, p h ầ n  lớn d iện  tích bị phát  

q u a n g  để làm  nương rẫy.

a. H ệ  s in h  th á i  n ư ơ n g  l íỉy

Đ ã từ lâu  đ ồ n g  bào d ân  tộc ít người ỏ v ù n g  núi số n g  b ằ n g  

p hư ơ n g  thức can h  tác n ư ơ n g  rẫy. T h eo  th ốn g  kê của  Dỗ Đ ìn h  

S â m  (1994) thì trong  k h o ả n g  9 tr iệu  người dân  tộc ít người, có  

gần  3 tr iệu  người s ố n g  b ằ n g  can h  tác  nương rẫy. Tỷ lệ người  

số n g  h ằ n g  c a n h  tác  n ư ơ n g  rẫ y  ỏ các d ân  tộc khác  n h a u  khÔTH: 

n h ư  nhau: người T ày  có 7%, người N ù n g  16%. người T h á i  45%,  

trừ  người k inh , còn lại các d â n  tộc khác  1 0 0 % can h  tác nưdntĩ  

rầy. D ù  là d ân  tộc nào. là m  nương  th eo  k iểu  n à o  thì c ũ n g  tu â n  

th eo  m ột  ch u  tr ình  k h ép  k ín  gồm  các k h â u  canh  tác: c h ọ n  (ÌMt.



phát,  dot., dọn, làm  (lất. gieo, tỉa. làm cỏ. ch ă m  bón, thu  hoạch  

VÍI cat trữ sản  p h ẩm .

ỉ )ấ t  thường được rhọn ỏ các k hu  rừng già  h a y  rừng tái s inh  

tlà phục hồi, có n h iề u  mùn. ẩm. d ấ t  có m àu  đen, sờ th ấ y  d ính  

lav  là đấ t  tốt. cho  n ă n g  s u ấ t  cao. H iện  nay  v iệc  ch ọn  d ấ t  như  

thê  n ày  là rất khó. vì còn rất í t  khu rừ ng già th ích  hợp h a y  

rừ ng tá i s inh  th ì chưa dú độ c h ín , có n g h ĩa  là  chưa đủ n ăm  

i h ả n g  đ(» hồi p h ụ c  độ m ẩu mõ của  đất. Vì vậy ,  có nơi đ ấ t  chỉ  

mới nghỉ dược 3*4 năm  đã bị khai  th ác  trỏ lại, n ă n g  s u ấ t  cây  

trồng  t hấp  kém.

Phát và đốt là hai k h â u  côn g  việc  q u a n  trọ n g  và tất yếu  

<*úa quá  tr ình làm  nương rẫy. Cách p h á t  nương ỏ các  dân  tộc 

»Ỉ(‘U KÌỎng nhau . Họ thường  p h á t  m ột  hai th á n g  trước m ù a  gieo  

h ạ t  (k h o ả n g  t h ố n g  1 2  h ay  t h á n g  g iê n g  âm  lịch). M ù a  gieo  hạt

♦ lí'11. đ ồng  bào n h ằ m  ngày n ắ n g  và dốt n ương  vào  các buổi  

rh iru  cho cháy  kỹ. dỡ các công  đoạn  dọn dẹp  s a u  này. Trước  

khi dối.  họ dọn các  đường biên dể  cho lửa khỏi ch áy  lan  vào  

rừng. M ột khác, đốt  vào buổi ch iểu  nếu  lửa có lan vào  rừng thì  

sươHỊĩ (lôm b uôn g  x u ỏ n g  đám  ch á y  c ũ n g  đỡ dử dội hơn. T hư ờng  

người ta đốt ngược ch iểu  gió. từ  cao x u ố n g  th ấ p  đ ể  ngọn  lửa 

khỏi tạt  m ạnh, h ạ n  chỏ v iệc  ch áy  rừng.

Dot rầv xong, dồng  bào để d ă m  ba n gày  ch o  đ ấ t  nguội  rồi 

hát đầu  dọn ray, làm  (ỉất. làm lều, rồi g ieo  hạt .  V iệc  g ieo  hạt  

Ihương dược thực  h iện  thoo lỏi chọc lỗ tra hạt. G ậ y  chọc* lỗ tra  

hạt thường làm b ằ n g  tro hay b ằ n g  gỗ tỏi. Cách tra h ạ t  th ư ờn g  

từ th ấ p  lên cao. N a m  giói cầm  g ậ y  chọc lồ (li trước, nữ giới deo  

lú i  hạt đi sau  bỏ hạt vào từ n g  lỗ. Mỗi lỗ bỏ c h ừ n g  5-7 hạt thóc,  

( 'ách tra hạt ngô  ỏ il;’m tộc nào c ù n g  đều  d ù n g  một loại cuốc
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lưỡi nhỏ để bổ hốc tra hạt. Mỗi hốc hụ thường tra n ảm  háy hạt. 

Khi ngô  mọc lên người ta t ia bót để  lại  ba, bốn cây một khóm.

Tập đoàn  cây trồng trên  n ư ơng  thư ờng  rất đa dạng ,  bao  

gồm  lúa. ngô, mạch, ý  đĩ, k hoa i  sắ n ,  rau. đậu. vừng,  bầu, bí. 
h à n h ,  tỏi. dưa chuột,  v.v. Các g iốn g  lúa nướng thường rất 

p hon g  phú. có m ấy chục loại k h á c  n h au .  Có loại hợp với nương  

mới, đ ấ t  tốt, giầu mùn như các giống lúa nếp Blể c h à y  ở ngư<ii 

H m ô n g  h a y  K h â u  t h a n  ả người T hái .  T hường nương mới, đất  

tốt, g iầu  m ù n  thì trồng lúa nếp  m ột h a i  vụ. S a u  đó đ ấ t  bạc 

m ầu. xấu  đi thì chuyến  sa n g  trồng  một ha i  vụ lúa tẻ. rồi (lên 

trồng  ngô, trồng sắn, sa u  nữa là m ạch  ba góc và cuối c ù n g  là ý 

dĩ. VỚI tập đoàn cây trồng khá  h o à n  ch ỉn h  và th ích  hợp như  

vậy ,  nếu  có được m ảnh  rẫy đất  tố t  v iệc  can h  tác có t h ể  kéo  dài  

5-7 năm . Đối với người H m ô n g  mỗi đám  nương có khi đựơc sử  

d ụ n g  tới h à n g  chục năm . Tuy n h iê n ,  h iện  n ay  rất ít nương rẫy  

có đất  tốt  nên  việc  canh  tác chỉ k éo  dài 2 -3  năm  rồi bỏ hóa. di 

t ìm  v ù n g  đất  khác.

b. C á c  h ệ  s in h  th á i rừitg  th ử  s in h  s a u  n ư ơ n g  r ả  V

S a u  ba, bốn năm  canh  tác n ư ơng  rẫy thì bỏ hoang. Trên  

các d iện  tích này, h ình  th à n h  các  h ệ  s in h  thái  thứ s in h  sau  

nương rẫy. R ừng thứ s inh , rừng tre  nứa. cốc  tr ả n g  cây bụi, cây  

bụi-cỏ, trảng  cỏ cao, trảng  cỏ thấp ,  V.V.; p hụ  th u ộc  vào  quy mô  

tác  dộng  củ a  con người. M ột s ố  tác  giả cho rằng, trong  điều  

k iện  n h iệ t  đới gió mùa, rừng s a u  k h i  bị tàn  phá sẽ  được phục  

hồi n h a n h  chóng. Tuy nhiên , trường hợp này  chỉ đ ú n g  khi các  

d iện  'tích rừng bị phá hủy nhỏ, v ẫ n  giữ được điều  k iện  đất  dai,  

ch ư a  bị thoái hóa trầm trọng, độ âm  còn dồi dào. còn duy trì 

được c h ế  độ khí  hậu rừng dưới ả n h  hưởng của các  hệ s inh  thái  

rừng bao quanh, tiếp n h ận  được các  hạ t  g iống  và c h ú n g  có thổ
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ta i  s inh  th àn h  rừng th ứ  s inh .  Rừng thử s inh  dược phục hồi bắt  

đ ấ u  bíing các cây  gỗ t iên  p hon g  ưa sáng ,  mọc nhanh  như: hu  

á s y  { T r ọ m a  a n g u s t i f o l i a ) ,  hu nâu ( M a ỉ l o t u s  c o c h i n c h i n e n s i s ) ,  

b:\ bót ( M  a l l o t  u s  a p e l a t a ),  muối ( R h u s  c h ỉ n e n s i s ) ,  hỗn hdp với 

bùi soi (M o c a r c i n g a  d e n t i c u l a t a ) .  Rừng thứ s inh  ban dầu có 

t h à n h  phấn loài nghèo ,  cấu  trúc đưn giản. N ếu  biết khoanh  

n u ó i  bảo vộ và bô s u n g  th êm  thì dần dần  quá trình diễn thê  

t h ứ  s inh  se dược t iến  tr iển  và  thay  t h ế  b ằ n g  các loài bản địa  

khỏi  nguyên. Vi dụ, rừng  tái s in h  ở Đổng Xuân, Vinh Phú  

th ư ờ n g  có tầ n g  cây  g ồ  bao gồm các loài như: dân cốc 

(1 s o r c i ì ì th e s  c o c h i n c h ỉ n e n s i s ) ,  ràng ràng ( O r n o s i a  t o n k ỉ n e n s i s ) ,  

t r á m  tráng ( C o n a r i u m  a l b u m ) ,  ch ét  ( P i t e c e l l o b i u m  l u d i c u m ),  

d u n g  (Symplocos cochinchinensis , dẻ g a i (Castanopsis indica), 
com  ( E ỉ a c o c a r p i i s  s y l v e s t r i s ) ,  n g á t  ( G i r o n i e r a  s u b a q u a l i s ) ,  v.v. 

N g o a i  ra. ỏ tầ n g  dưới p h á t  tr iển  các loài cây gỗ d ạng  bụi và các 

Ciâv con tá i s inh  củ a  các loà i trê n  như: chè rừ ng (Eurya 
C L icu m in a ta ) ,  mộc ( O s m a n t h u s  m a s u m a r a n u s Ạ ììgăm ( A p o r o s a  

d i io ic a ) ,  bòn bọt ( G l o c h c ỉ i o n  sp )y  lành  n g ạ n h  ( C r a t o x i l o n  

p d u m i  f o l i u m ) .  ch ân  c h im  C V itex  s u m a t r a n a ) ,  ngủ gia bì 

( S c h e f f l e r a  e o t o p h y l l a ) .  v à n g  tâm  ( M a n g l ỉ e t i a  f o r d i a n a ) , su n g  

v«ồ ( F i c u s  s p . ) ,  chà hươu ( W e n d e n l a n d i a  g l a b r a t a ) ,  thôi ba 

( A l a g i u ì ì t  c h i n e n s i s ) ,  ba ch ạc  ( E v i d i a  le p ta )y  trẩu ( A l e u r i t e s  

r n a n t a n a ) ,  bời lời ( L i s e a  g l u t i n o s a ) ,  cò ke ( G r e w i a  m o c r o c o s ) ,  

btười b u n g  ( A c r o n y c h i a  c a u r i f o l i a ) ,  v.v.

c. C á c  h ệ  s in h  th á i c ó  sư u  nư ơ ng  rẫ y

ơ  cốc v ù n g  rừ ng bị tàn  phá trên một d iện tích rộng lớn, 

t r o n g  điểu k iện  n h iệ t  đới mưa mùa, lượng mưa lớn, mưa tập  

t r u n g ,  cưởng độ m ạn h ,  khi thảm  thực vậ t  rừng bị tàn  phá. đất  

bịi xói mòn m ạnh, d inh  dường k hoán g  trong cốc lớp dất m ặt  bị
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rửa trôi trở nên  nghèo  k iệ t  n h a n h  ch ón g ,  h oàn  toàn  khàng  

th ích  hợp cho sự tái s inh  của  m ột  th ả m  th ự c  v ậ t  rừng. Ở đây,  

h ìn h  th àn h  các quần  xã thực v ậ t  th â n  cỏ.

Các hệ  s inh  thái  cỏ n ày  th ư ờn g  bao gồm  các loài th u ộ c  họ 

lúa ( P o a c e a e ) ,  sống  lâu n ăm , th â n  cứng, lá sắ c ,  bộ rỗ p h á t  tr iên  

m ạnh, thân  n gầm  tái s inh  khoẻ, s ô n g  dai.  C ác  q u ần  xã cỏ cao  ở 

nơi xa làng  xóm hoặc có địa h ìn h  dốc, trâ u  bò ít lui tới, đ ấ t  còn  

giữ được độ ẩm, ch iểu  cao th ả m  cỏ  có t h ể  đ ạ t  tới 2-3 m. Làm  

th à n h  một th ả m  k ín  dày đặc bao gồm  các  loài như: c h è  vè  

( M i s c a n t h u s  j a p o n i c u s ) ,  ch ít  ( T h y s a n o l e a n a  m a x i m a ) ,  lau  

( S a c c h a r u m  s p o n t a n e u m ) ,  n h ữ n g  nơi k h ô  s á n g  p h á t  tr iển  

m ạ n h  các quần xã cỏ tra n h  (I m p e r a t a  c y l i n d r i c a ) .  Các loài cỏ ' 

trên  đây khô héo vào m ù a  khô, là m  mồi ch o  lửa, th ư ờn g  tạ o  ra 

n h ữ n g  đám cháy  lớn, th iêu  h ủ y  to à n  bộ n h ữ n g  m ầ m  c â y  gỗ tái  

s inh .  Ngược lại, nhờ th ân  n gầ m  c h ịu  lửa  p h á t  tr iển  trong  đất,  

sa u  khi bị ch áy  các loài cỏ n ày  tá i  s in h  trở lạ i  m ạ n h  mẽ. N h ư  

vậy, lửa h à n g  năm  trên các q u ần  xã  cỏ là n g u y ê n  n h â n  k h ô n g  

c h ế  sự  tái s inh  các m ầm  cây  gỗ. Lửa đ ó n g  va i  trò rấ t  q u a n  

trọng trong việc  duy trì m ột  h ệ  s in h  t h á i  cỏ sa u  n ư ớ n g  rẫy.  

N ế u  các trảng cỏ n àv  bị ch á y  đi c h á y  lại n h iề u  lần  thì  c h ú n g  có 

xu hướng ít n h iề u  k h ô n g  th a y  dổi. M ặ t  k h á c ,  các h ạ t  g iố n g  của  

cây  rừng ban đầu  bị hủy  diệt .  Các con v ậ t  có vai trò p h á t  tán  

h ạ t  g iống  k hôn g  lui tới các v ù n g  bị p h á t  q uan g .  N g a y  cả  nếu  

n h ữ n g  hạt  g iống của cây rừng đã  dược p h á t  tán  đên  các v ù n g  

p h á t  q u a n g  rộng lớn, c h ú n g  c ũ n g  k h ô n g  đ ủ  sự  th ích  ứ n g  vế  

m ặ t  di truyền  để s inh  sả n  ở đây. C h ú n g  n h a n h  c h ó n g  bị loại bỏ 

do bệnh  tậ t  hoặc do cạn h  tra n h  s in h  tồn. S a u  cù n g ,  n g a y  cả  

khi ch ú n g  bám rễ được thì  c ũ n g  k h ô n g  s i n h  s ả n  được, vì n h iề u  

cây cần thụ  p h ấn  chéo  dể tạo  ra h ạ t  giông.
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2 .6 .5 .  C á c  h ệ  s i n h  th á i  d á t  n g ậ p  n ư ớ c

T heo  cóng  ước k a m s a r  thì các hệ  s inh  thái  đ ấ t  n gập  nước 

cliíỢr định nghĩa  n h ư  sau: N h ữ n g  v ù n g  đầm  lầy, th an  bùn hoặc  

v ù n g  nước, hất kê tự n h iên  hay n h ân  tạo. thường x u y ên  hay  

tạm thcíi, nước chảy  hay nước tù, là nước ngọt, nước lớ hay nước

l)ií'i). kô cá n hữ ng  v ù n g  nước biển có độ sâu  không quá 6  m, khi  

thuý  triều thấp, đều  là những v ù n g  đất  ngập nước.

Đ ấ t  ngập nước được phân  ra 30  loại h ình  tự n h iê n  và 9 

loại h ình  nhân  tạo  thuộc  về õ  hệ ch ủ  yếu: hệ biển, hệ cửa sông,  
hộ hồ ao. hệ sông, h ệ  đám  lầy. Trong cuốn “Bảo vệ  đấ t  ngập  

nước" 1UCN xuất bán  năm  1990, dã giới th iệu  7 dơn vị cảnh  

(|Uau tự nhiên  v ù n g  đất  ngập nước, đó là: vù ng  cửa sông, bờ 

hit'll mở, dồng  b ằ n g  ngập  nước, đầm  lầy nước ngọt, hồ, đất  than  

l>ùn và rừng dầm  lầy. Dưới đây, giỏi th iệu  một s ố  hệ s inh  thái  

(lất ngập IIước q u an  trọng chứa đựng da dạng  s inh  học cao.

2
Anh 15: Bải sậy  thuộc  khu bảo  tốn R a m s a r  Xuân Thủy, N am  Định
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a. H ệ  s in h  th á i rừ ng  trà m

Các hệ  s in h  th á i  rừng tràm  p h án  b ó  m ột s ố  v ù n g  như  

Đ ồ n g  T háp  Mười và v ù n g  Tứ G iác  Long Xuyên, m ột  phần  

M in h  Hải và  K iên  G iang ,  V.Y.

R ừ n g  t r à m  Đ ồ n g  T h á p  M ư ờ i  v à  T ứ  G i á c  L i m g  X u y ê n  : Đây  

là  v ù n g  lòng chảo  rộng lớn. ngập  nước th eo  m ùa, nằm  v ế  phía  

bắc sông T iề n . P h ầ n  lớn d iện  tích  ngập  sâu vào m ùa m ư a, có 

k hi  đến  2-3 m. M ùa khô thì  cạn k iệ t  và  bị n h iễm  p h è n  n ặ n g  

H ệ  s in h  thái  rừng tràm  có th à n h  p h ần  loài cây  và  các loài đ ộn£  

v ậ t  p h o n g  phú và  đa dạng.

Về thực vật,  đã th ố n g  kê  được 134 loài thuộc  64 họ, troní'  

đó có 56  loài cây  H ạ t  trần  và 8 loài Dương xỉ (P.T. N g â n .  

1987). Loài cây gỗ đ iển  h ìn h  và Ưu t h ế  trong v ù n g  rừ n g  Tràn) 

Đ ồ n g  T háp  Mười là cây  T ràm  (M e l a l e u c a  c a j u p u t i )  có khá  

n ă n g  tái s in h  m ạ n h  và s inh  trưởng n h an h .  Ngoài  T rà m  còn  

gặp  m ột s ố  câ y  khác  như: C hà là ( P h o e n i x ) ,  D ứa dại 

( P a n d a n u s ) ,  Tra làm  ch iếu  ( H i b i s c u s  t i l i a c e u s ) ,  M á y  nước 

( F l a g e l l a r ia ) .  Đ ặc  b iệt  các loài cây  th â n  cỏ thuộc họ Cói, họ  

L úa cũ n g  p h á t  tr iển. N goài  các loài thực v ậ t  H ạt trần  và  

D ương xỉ, các n g h iê n  cứu của  V iện  H ải sả n  II cho th ấ y  tronjr 

v ù n g  rừng T ràm  Đ ồ n g  T háp  Mười có 160 loài thực v ậ t  nối. 

th u ộc  vể  các ngành: C h l o r o p h y t a  (62 loài), B a c i l l a r i o p h y t a  (20  

loài), E u g l e n o p h y t a  (21 loài), C y a n o p h y t a  ( 7  loài) và 6  loài  
thuộc  các n g à n h  tảo  khác.

Về động  vật, th eo  kết  quả n gh iên  cứu thuộc Chương trình  

Đ ấ t  ngập  nước của V iện  Đ iều  tra quy hoạch rừng (1992)  cho  

thấy , ở  v ù n g  Đ ồng  T háp  Mười có 72  loài động v ậ t  nối thuộc  5 

n gà n h  (Protozoa, N e u ra th e lm in th e s .  Annelida,  M ollusca v a f  

Artopoda). N h ữ n g  động vật  nổi này  đóng vai trò vô c ù n g  quan



trọng  trong m ạ n g  lưới thức án của hộ sinh thái. Ngoài các dộng  

vât n ó i  còn p hát  h iện  được hơn 2 1  loài động vạt đáy, trong đó có 

lo;n G astropoda, 6  loài V ivalv ia  va 3 loài Crustacea. Ngoài ra 

còn có nhiều  loài d ộng  v ậ t  khác như cá - 36  loài, lưỡng cư * 5 

loài. I)ò sá t  9  loài, ch im  23  loài, thú 11 loài.

Kừng T ràm  đóng va i  trò vô cù n g  quan trọng, v ề  m ặt  kinh  

tẻ. rừng T ràm  cu n g  cấp  n h iề u  sả n  phẩm  có giá trị; tràm  cung  

cấp  gỗ trong  xây  dựng,  t in h  dầu trong y học, là môi trường  

th ich  hợp cho các loài đ ộng  v ậ t  s inh  sông, trong dó có nhiêu  

loài q u ý  h iếm . Rừng tr à m  ch ứ a  đựng  một lóp 'than  bùn dày là 

n g u ồ n  n ă n g  lương, c ư n g  cấp  loại th a n  tốt, h à m  lượng lưu 

h u ỳ n h  thấp ,  n h iệ t  n ă n g  cao. T h an  bùn còn được d ù n g  làrrt 

p h á n  bón. N goà i  ra, rừ n g  T ràm  còn có vai trò dự trử nước ngọt  

tro n g  m ùa m ưa và đ iều  t iế t  nưốc vào m ùa  khô nhò tầ n g  thảm  

m ụ c d ày  được tích lủy trên  s à n  rừng.
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Anh 16: Hệ sinh thái rừng tràm



b. Hệ s in h  tlìá i rừ n g  n g ậ p  m ặ n

H ệ s inh  thái rừng n gập  m ặn dóng vai trò rất  q u an  trọng <’f 

v ù n g  cửa sôn g  ven  biển n h iệ t  đới. Trên t h ế  giới, rừng ngập  mạn  

ch ủ  y ếu  p h ân  bố ở v ù n g  xích đạo và  n h iệ t  đới ha i  bán cầu. (I 

V iệ t  N a m , hệ  s inh  thái  rừng ngập m ặn  p h ân  bô cả  hai miền  

N a m  - Bắc, n h ư n g  chủ yếu  phân bô” ở N a m  Bộ, tập  trung  ớ hai  

v ù n g  ch ính  là bán đảo Cà M au và v ù n g  rừng S á t  B iên  Hòa, TP. 

Hồ Chí M inh. Trước ch iến  tranh V iệ t  N a m  có k h o ả n g  400 .000  

ha rừng n gập  mặn. Trong thời kỳ ch iến  tranh  hóa học Mỹ 19(52- 

1971 đã  h ủ y  d iệt  104 .939  ha. T ừ  sa u  1975, d iện  tích rừng ngập  

m ậ n  tiếp  tục thay  đổi, một sô" diện tích rừng đã bị ch u y ển  sa n g
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Anh 17; Mô phỏng hệ sinh thải rừng ngập mặn
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QiV' hoạt (lộng kinh doanh n ô n g  nghiệp, thủy sả n  hoặc các công  

tr ình xây (lựng. Mật khât\  n h iê u  khu rừng đà dược trồng moi 
n hư  o khu vực huyện ( 'án (ĩiờ. Do điếu kiện khí hậu, thủy  vãn.  

tlịỉi h ình không giống n h a u  trên suốt giai ven  biển, nên rừng  

ngập  m ọn phát triển k h ô n g  dồng đều. P h an  N gu y ên  Hồng  

(1091) <lỉì chia rừng ngập mạn Việt N a m  ra 4 khu vực chính:

ii Khu vưi I

Bo biển khu  Đ ỏng  Bắc (từ M óng Cái đến mũi Đồ Sơn), 

trước đay p hát  triển khá tốt với n h ữ n g  dải đ ấ t  khá  rộng, gồm  

rác loài phổ biến như  đước vòi (R h i z o p h o r a  s t y l o s a ), vẹ t  dù  

( B r u g u ỉ e r ơ  g y m n o r h i z a ) .  t r a n g  ( K a n d e l i a  c a n  d e l ). sú  

( A v g i c e r a s  c o r n i c i i l a t u m ) .  H iện  nay  do khai thác  quá mức nên  

rừng n gập  m ặn  đã bị tàn  p h á  n h iề u  và m ột  sô" nơi chỉ còn lại  

rihữn^ rây bụi thấp.

b Khu vực 2

V<M1 biển đồng  b à n g  Bác Bộ (từ mũi Đồ Sơn đến  cửa Lạch  

Trường). So với khu vực trên, rừng ngập m ặn  ỏ đây k ém  phát  

tr iển  hơn do d iều  k iện  ít th u ậ n  lợi, chỉ gặp ở các cửa sông  

(K iến  Thụy. T iên  Lăng. Hai Phòng), ch ủ  yếu  các  loài bần chua  

( S o n n e r a t i a  c a s e o l a r i s ) .  ò  khu  vực n à y  củ n g  gặp  một sô rừng  

trồ n g  đỏ bao vệ  đê biển. T ron g  n h ữ n g  năm  gần  đây, nhiều  diện  

t ích rừ ng củ n g  bị phá dể làm  đầm  nuôi tôm, cua.

c Khu vực 3

Bò biển m iền  T ru n g  (từ  Lạch Trường đến  V ũ n g  Tàu) do 

đ iểu  k iện  k h ôn g  th u ận  lợi cho  rừ ng ngập  m ặn  p hát  triển, chỉ  

g ặp  m ột it ỏ phía  trong các cửa sô n g  và m ột vài bán đảo  (Cam  

Hanh, Quy Nhơn) hay ở  m ột sô đầm  nước m ặn  như  L àng Cô, 

c h â n  đèo I lải Vân.
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d. Khu vực 4

Bờ biển N a m  Bộ (từ V ũ n g  T à u  đến  Hà T iên),  đ ây  là k h u  

vực th u ậ n  lợi n h ấ t  cho  sự  p h á t  tr iển  1'ừng n gậ p  m ặn . Rừniĩ  

n gập  m ận  ở đây  g ià u  th à n h  p h ần  loài, kích thước lớn, có m ặ t  

h ầu  h ế t  các loài cây  n g ập  m ặ n  Đ ô n g  N a m  Á. P h ố  b iến  n h í t  là 

các loài vẹt  trụ (B r u g u i e r a  c y l i n d r i c a ) , đước đôi ( R h i z o p h . o r a  

a p i c u l a t a ) ,  m ắ m  tr ắ n g  (A v ỉ c e n n i a  a l b a ) ,  m ắ m  lưỡi đ ò n g  ( A .  

o f f i c i n a l i s ), bần tr ắ n g  (S o n n e r i t a  a l b a ) ,  bẳn ôi ( S .  o v a t a  , di 

s â u  vào  dất  l iền  có các loài bần  ch u a  ( S .  c a s e o l a r i s ) ,  dừa nước 

( N y p a  f r u t i c a n s ) ,  m ái d ầm  (C r y p t o c o r y n e  c i l i a t a )  là n h ữ n g  loà i  

đặc trứng cho các loài nước lợ. H iện  nay, rừng tự  n h iê n  n g i y ê u  

s in h 'ỏ  đây h ầ u  n hư  k h ô n g  còn nữa, th a y  vào  đó là  n h ữ n g  rừ ng  

tái  s in h  chư a th u ầ n  thục, hay  n h ữ n g  d ầ m  nuôi tôm n h â n  tao.

N h ìn  chung ,  hệ  s in h  th á i  rừng  n g ậ p  m ặn  có t ín h  da  cạntỊ  

s ín h  học cao. v ề  thực vậ t  có 77 loài, th u ộ c  4 4  họ  thực vật b ậ c  

cao có m ạch. 120 loài tảo  th u ộc  4 ngành: táo lục, tảo  lam  t ả o  

g iáp  và tảo  silic. v ể  động  v ậ t  có 2 5 8  loà i  cá (M .Đ .Y ên ,  199’2), 

3 8 9  loài đ ộng  v ậ t  đáy  trong  đó có 173  loài th â n  m ềm  

(P .Đ .Trọng. 1996), 3 8 6  loài ch im  trong  đó có 73  loài c h im  di cư  

ch ủ  y ếu  tập trun g  ở hệ  s in h  th á i  rừng  n gập  m ặ n  đ ồ n g  b ằn g  

sôn g  Cửu Long. C him  ở d ây  thường  tập  tr u n g  lại th à n h  n h ữ n g  

“sâ n  c h im ” h à n g  vạn  con.

Giá trị của hệ  s in h  thái  rừ n g  n g ậ p  m ặn  vô c ù n g  to 1(ỠI1 . 

Rừng ngập  m ặ n  c u n g  cấp  gỗ, củi, th a n ,  tan in ,  các loài c â y  

d ù n g  làm  thuốc, làm  p h â n  xan h ,  là cây  ch ủ  thả cánh  k iên  c â y  

cho m ậ t  nuôi ong, V.V.. Các loài đ ộng  v ậ t  trong rừng n g ậ p  miặn 

cho thịt ,  lòng, da và n h iề u  n gu ồ n  lợi th ủ y  sản: tôm. cá. nghtêu. 

sò. Rừng n gập  m ặn  với cấu  trúc bộ rỗ độc dáo của  m ìn h ,  ỉớ n g  

vai trò rất quan trọng  trong  việc g iữ  đ ấ t  phù sa .  n g ă n  ‘hiặn



sony, h iến  báo vệ  v ù n g  bờ. Hừng ngập  m ận  còn là cả n h  quan  

s inh  th ả i  h ấp  d ẩn  cho du lịch, nghỉ ngơi.

N g o à i  ha i  hệ s in h  thái rừng tràm và hệ  s inh  th á i  rừng  

ngập  m ặn. p h o n g  p hú  v ố  th à n h  p h ần  loài, g iàu  t iếm n à n g  kinh  

tô kê Iron, c ồ n  c ó  một loạt các hệ  s inh  thái - đ ấ t  n gập  nước 

quan trọng  k h á c  n hư  các hệ  s in h  thái  sô n g  suôi,  các hồ chứa tự  

l ỉh iôn ,  các hồ chứa n h â n  tạo, các hộ s in h  thái  đấ t  ngập  nước 

vù ng  châu  thô,  đặc b iệt  là ch âu  thô sôn g  H ồn g  và ch â u  thổ  

s õ u ị Ị  C ứ u  Long, các bài tr iều  và tr iều lầy  v ù n g  cửa sông, ven  

biến, các v ù n g  đầm  phá ven  bờ, các bải triểu đá và  rạn đá 

ngáiĩu  CÍÌV r ạ n  s a n  hô. V.V..

í . Cức hệ sinlỉ í há ỉ búi Ị riêu ngập nước vủ các rạn (hi ngấm

M ột s ố  h ệ  s in h  th á i  ngập  nước như các bãi tr iều  và các rạn  
dá n g ẩ m ,  cho  đ ên  n ay  chưa thực sự được quan  tâm  n g h iê n  cứu. 

rnậc d ù  đây  là m ột  loại h ình  rất phô biến ở  ven  bò và các bờ 

đảo V iệ t  N a m ,  đa d ạ n g  v ề  th àn h  phần  loài, p hon g  phú  vê 

n g u ổ n  lợi, đ ó n g  vai trò quan  trọng trong v iệc bảo vệ  bờ biển.  

Chưa có n h ữ n g  th ô n g  kê ch ính  xác, n h ư n g  theo  ước tính thì 
loại h ìn h  n ày  ch iếm  k h o ả n g  15% đường ven  biển và khoảng  

7 5 %  d iệ n  t ích  đ ấ t  n gập  nước ở các diio. Do t ính  c h ấ t  dá cứng  

nỏh c ấ c  bài tr iều  <iá và  các rạn đá n g ầ m  ít bị b iến  động vẽ h ình  

thái,  c ấ u  trúc và  d iện  tích. T uy  nhiên ,  do sự  phát  tr iển  của san  

hô tạ o  th à n h  n h ữ n g  r ạ n  mới, hoặc ngược lại do ỊUấ t r ìn h  sụp 
đổ c ù n g  tạo  n ê n  các rạn đá n g ầ m  mới.

C ác  rạn đá n gầm  là môi trường rất th ích  hợp cho nhiều  

loài th â n  m ề m  sô n g  tự do c ũ n g  n hư  sô n g  bám. Các loài thực  

vật th ủ y  s in h  bao gồm rong, tảo, cỏ biển (tảo  đỏ, tảo  nâu, tảo 

lục). C ác  loài d ộn g  v ậ t  bao gồm các loài g iáp xác, da gai, ruột  

k h o a n g  và các loài cá  k inh t ế  n h ư  cá song, cá  mú. V V. Ưu th ế

('huơng 3 * Hệ sinh thai và đa dạng hệ sinh thái ì 15
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là cá c  loại h ầ u  (O s t r e a ), h à  su n  (B a l c i n u s  s p . ) ,  tôm  h ùm  

(P a n u l i r u s ). Các loài ron g  b iển  dao đ ộ n g  từ  6 9  đến  1 2 2  loài, 

p h ụ  th u ộ c  v à o  các  v ù n g  b iển  khác  n h a u .  Ví dụ, ở Hạ L ong - 

C á t  B à  đ ã  p h á t  h iện  được 9 0  loài tảo  lớn thuộc  các n g à n h  tảo 

la m  (C y a n o p h y t a ) c h iế m  19%, tảo n â u  (P h a e o p h y t a ) 23%, táo 
đỏ (R h o d o p h y t a ) 36,6%, tảo  lục (C h l o r o p h y t a ) 21.1% (N .V .T ièu  

và nnk, 1995). T ro n g  các loài kể trên có n h iều  loài có g iá  trị 

kinh  t ế  q u a n  trọn g  n h ư  rong mơ ( S a r g a s s u m ) ,  rong  càu  

(G r a c i l l a r i a ).

d . C á c  h ệ  s in h  th á i  r ạ n  s a n  h ô

C á c  rạn  s a n  hô  là loại th à n h  tạo  đ ịa  ch ấ t  tự n h iê n ,  dặc  

t r ư n g  ch o  v ù n g  b iển  n ô n g  n h iệ t  đỏi có n g u ồ n  gốc s inh  vật .  Cho  

đ ến  n a y  c h ư a  có s ố  l iệu  th ố n g  kê đ ầy  đủ  v ê  tổn g  diện tích các  

rạn  s a n  hô  ở V iệ t  N a m ,  n h ư n g  theo ước t ính  d iện  tích các  rạn  

s a n  h ô  v ù n g  v e n  bờ có k h o ả n g  4 0 .0 0 0  ha. V ù n g  có d iện  t ích  san  

hô lớn n h ấ t  là H o à n g  S a  và  Trường S a  n h ư n g  chư a có s ố  liệu  

cô n g  bô". C ác  rạn  s a n  hô  được đánh  g iá  là  hộ s in h  th á i  ngập  

nước có đa  d ạ n g  s in h  học tương đ ương  với các  hộ s in h  thái  

r ừ n g  n h iệ t  đói trên  cạn.

T r ê n  cơ sở các s ố  l iệu  đã  có, N g u y ễ n  Huy Yết (1995)  dã 

th ô n g  kê được KÌ81 loài cho  h ệ  s inh  th á i  rạn san  hò v ù n g  biến  

tá y  v ịn h  B ắc  Bộ. T ro n g  đó  có 1 0 0 0  loà i  cỏ dời số n g  íỊắn mút 

th iế t  với s a n  hô. N ế u  ch ỉ  t ính  r iên g  các  nhóm  đ ộ n g  vật, (láy 

k h ô n g  x ư ơ n g  s ố n g  đã có k h o ả n g  7 2 5  loài, ch iếm  81% tố n g  sô  

loài d ộ n g  v ậ t  đ á v  v ịn h  B ắc  Bộ.

T r o n g  n g u ồ n  lợi vổ tài n g u y ê n  s in h  v ậ t  v ù n g  sa n  hô t hi cá 

là  loài p h o n g  p h ú  n h ấ t ,  đặc  b iệ t  là họ cá th ịa  (P o m a c e n tr id a < > )  

c á  6 5  loài,  c h iế m  14.3%. T ron g  các loài cá thực  phẩm  ớ đáy  

đ á n g  c h ú  ý  là  các  loài cá  tro n g  họ cá m ú  (S u r r a n i d c t e ). oá h ồn g



('.hương 3 ■ Hệ sinh thái và da dạng hệ s inh  thái

Ảnh 18; Hệ s inh thá i rạn san hô

(U utifan idae ), cá ch ìn h  (M uraen idae ), có giá t r ị  k in h  t ế  cao. 
Nguồn lợi cá cản h  mới được q u an  tâ m  ngh iên  cứu gần  đầy và 
cũng  đã b ắ t  đ ẩ u  kha i  th ác  ở một số  vùng. T h à n h  p h ầ n  cá chủ 
yêu  thuộc các họ: cá bưốm (Chaetodontidae), cá th ia
(Pom accntridae), cá dìa (Sigan idae ), cá  th ù  lù (Zanehidae). cá 

hò (lìa lis tid a e ), cá nóc (Tetraodơntidae), cá sơn dá 
Ịílo lo (vn trid a c), cá m ù  làn  (Scorpaenidae). Ngoài cá, các động 

vật  th â n  m ềm  củng  r ấ t  p h ổ  biến, có giá t r ị  thực  p h ẩ m  cao n h ư
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ốc bào ngư (H alio tus s p ) ,  mực nang  vân  hổ (Sepia tig ris). mực 
tuộc (Octopus sp .) và dùng  làm đồ mỹ nghệ n h ư  ốc tu 
{Charonia triton is), ốc kim khối (Cassỉs cornuia), ốc xà cừ 

{Turbo marm oratus).




